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LƠI NỚI ĐÂU 


Các em học sinh lóp 7 thân mến 1 

Để giúp các em có điêu kiện nâng cao năng lực tự học một cách tic 
CI'C, chủ động, sáng tao trong việc lĩnh hội kiến thức, chúng tôi biên soạ 
ctốn Kiến thức cơ bản Lịch sử 7 

Sách gồm có 4 phẩn: 

Phản A Kiến thức cơ bản. 

Phần B: Câu hỏi trắc nghiệm. 

Phần c Một số đồ kiểm tra tham khảo. 

Phần D Hướng dẫn trả lời 

- Hướng dẫn trả lời câu hổi trắc nghiêm 

- Hướng dẫn trả lời dế kiếm tra tham thào 

Tuy chung tỏi đã có nhiều cố gẳng nghiên cứu. song trong quá trin 
bên soạn chắc chắn không tiánh khỏi những thiếu sót Rất mong nhậ 
đrợc sự góp ý của các em và bạn đổc 

Tác giả 



*• PHẢN I 

KI1ÁI QUÁT LỊCH SỬTHÉ GIỚI TRƯNG DẠI 

BÀI ỉ 

SỤ IIÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIẼN CUA XÃ 
HỘI PHONG KIÊN Ỏ C HÂU Âu 
(Thòi so -trung kì trung đại) 

A. Kiến thúc co han 

1. Sụ hình thành xã hội phong kiến o châu Âu. 

- Vào cuòi the k 1 V. do su xàm nhập-cua người (ệií'c man. \à hội là' 
Au cọ nhùng biên dôi hVii: hộ I1UĨN nha nước cua dc quôc Rô-ma sụp dô 
mông dài cua chu nô dược chia cho quý lộc, nàng dân công xà. nên lạt 
thành những tâng lớp mói trong xã hội: 

í Những nô lệ được giai phóng (hoặc nông dàn còng xã bị mát dàt 
biên thanh nông nô - tầng lớp song phụ thuộc vào lãnh chúa. 

I Các thu lĩnh quàn sự cua người (ỉiéc-man và quan lại người Cìióc 
man dược ban càp nhiêu ruộng dàt tro thành lãnh chúa nhữqg ko có thô fự( 
trong xã hội. 

- Quan hệ giữa hai giai cấp: nông nô không cỏ ruộng phai phụ thuộc vài 
lành chúa, lãnh chúa là những người chu các vùng ruộng dất rộng lớn. Quai 
hệ sán xuất mới - quan hệ san xuất phong kiến dà hình thành ó Châu Âu. 

2. Uãnli địa phong kiến 

* lãnh LỈịu I.à một khu dàl rộng 1Ớ11 mà qu\’ tộc tước doại dưoc. lui 
gôm dàl canh lác. rừng, ao hò. nha thò. láu dai cua lãnh chua, nha CUI 
nòng nò. 

- Dưng dầu mồi lãnh dịa là một lãnh chí' !. co mọi qiụèn hành Irom 
lãnh địa dó. 

ỉ Quyền lực cua lành chúa trong lành dịa có quyên só hữu tôi cai 
ruộng dất, có quyền đạt ra các loại tò. I)n.c. Ngoái la lành chúa còn dúm 
dầu co quan pháp luật và thông trị nông nò vò tinh thân.. 

- Dời song trong lãnh dịa: 

1 Lãnh chúa sống đầy đu. xa hoa., 
t Nông nô phai sống phụ thuộc khô cục và dói nghèo. 

- Lãnh chúa bát nòng nô xây dựng dinh thự. thành lũy kiên cố ch( 
mình, dông thòi bái nông nô phai cày cày ruộng dất. nộp tô thuế nặng nề vì 
phai chịu phụ thuộc vc.utọi mặt. không dược rời khói lãnh dịa. 



- Sụ phát triên kinh tề và dặc diêm cùa lãnh dịa. 

1 Kĩ thuật canh tác: lạc hậu. thô sơ. 

1 Ọuan hệ sán xuất: lành chúa bóc lột hông nô. 

+- Nen kinh tế hầu như hoàn toàn mang tính tự túc. 

3. Sự xuất hiện thành thị trung dại 

- Sau một thời gian tồn tại và phát triển chậm chạp, đen các thế ki X-XXI.I. 
trong các lãnh địa số lượng sán phâm thu công tâng lên. nhu cầu trao dôi saảnn 
phắm giữa các vùng khác nhau cũng ngày càng cấp thiết, một sô thợ thhnu 
công dã bở trốn khỏi lãnh địa, rú nhau tụ tập ớ những nơi có diều kiện thuậậrìn 
lợi dể san xuất và mua bán. Những vùng này ngày càng dông đúc. ngànnhh 
nghề da dạng: tử dó các thành thị ra dời và ngày càng dược tô chức quy CU.I. 

- Trong thành thị, cư dân chu yếu là thự thú công và thương dàn. Họ cđẩã 
thành lập các phường hội dê san xuất một cách tập trung hơn và trao dílôôi 
hàng hóa dược chu dộng hớn. không chi để lấy sán phàm thu công mà còònn 
dê lấy lương thực dưa lừ các lãnh dịa dến, Xã hội phong kiến Tâ> Âu ngcàv\ 
càng phát triên. 

B. Câu hòi trác nghiệm 

Câu 1. Các quốc gia cố dại phương Tây tồn tại dến thời gian nào thì bị ỉbộộ 
tộc Giéc-mait tràn xuống xâm chiếm ? 

a. Cuối thế ki IV. c. Cuối thế ki V. 

b. Đẩu thế ki y. d. Đẩu thế ki IV. 

Câu2. Người Giẻc-man chiếm ruộng đất của chu nô Rô-ma cũ chia cthco 

thành phần nào nhiều nhất. 

a. Dòng tộc cua mình. b. Tướng lĩnh quàn sự và quý tộc;. 

c. Phân đều cho mọi người. d. Những người thân trong gia dìrnhh. 

Câu 3. Lãnh chúa phong kiến được hình thành từ các tầng lớp nào citiaa 
xã hội? 

a. Nông dán tự do có nhiều ruộng đất. 

b. Tướng lĩnh quân sự và quý tộc có nhiều ruộng dất. 

c. Nô lệ duợc giá’ phóng. 

d. rất ca các thành phần tròn. 

Câu 4. Nông nô xuất thân từ tầng lớp nào trong xã hội? 

a. Nò lệ và thụ thu công. 

b. Nông dân và thương nhân. 

c. Nô lệ và nông dàn. 

d. Tướng lĩnh quân sự bị thất bại trong chiến tranh. 

Câu 5. Xã hội phong kiến châu Âu ITtnh thành dựa trên cơ sở của giai cáp mtùo? 

a. Tăng lừ quy tộc và nông dân. b. Lãnh chúa phong kiến và nòng mò). 
c ('hu nô \à nô lệ. d. Địa chú và nông dàn. 



I Câu 6. Lãnh (lịa phong kiến /à gì? 

a. Vùng đàl rộng lớn cua nông dàn. 
b Vùng dài rộng lớn cua lãnh chúa phong kiên, 
c Vung (lãt rộng lơn cua lành chúa và nông nò. 
d Vung dál lòng lớn cua các lương lình quàn sự. 

IC ân 7. Kinh tê trong aic lãnh (lịa phong kiên là nen kinh tê có sụ trao dôi 
ihuồn hán. Dáng Itay sai? 

a. núng. h. Sai. 

í Câu 8. Quá trình phong kiến hóa ớ châu Àu có nội dung gì? 

a. I linh thành các lành dịa phong kiên. h. Quv tộc trơ thành lãnh chúa, 
c. Nô lộ và nông dàn trơ thành nông nô. d. Lài ca các câu tròn dùng, 
t Câu 9. Dơn vị chinh trị và kinh tế cơ han trong thời kì phong kiến phàn 
(quyền ơ châu Au là gì? 

a. I .ãnh dịa. c. Làng xã. 

b. Phướng thú công. d. Lình. 

<Câu 10. Lãnh chúa giao cho nông dân sử dụng phân đất (tai nào trong 
ilânli dịu? 

a. I)àl dai xung quanh lâu dài gôm dât canh tác. dòng co. ao hô. dâm là) 

b. I)ât dai xung quanh láu dai gôm. ao hô. dâm lây. sông ngoi. 

c. I)ầl dai xung quanh làu dài gồm dất canh tác. 

d. Đất đai gồm dồng co, ao hồ, dầm lầy. 

I Câu 11. Người sán xuất chinh trong lãnlt dịa là ai? 0 

a. Lãnh chúa: c. Nô lệ. b. Nông nò. d. Nông dân. 

Câu 12. Kinh tể của lãnh dịa mang tinh chất gì? 

a. Buôn bán trao đồi với lãnh địa khác. 

b. Tự cung, tự cấp. 

c. Phụ thuộc vào thành thị. 

d. Nông dàn vừa làm ruộng, vừa làm thèm một nghề thú công. 

Câu 13. Vì sao dẫn dén sự xuất hiện thành thị ở châu Âu thời trung dại? 

a. San xuất bị dinh don. 

b. Sự ngăn can giao lưu buôn bán cùa các lãnh dịa. 

c. Nghe thu còng phát tricn can phai trao dôi. mua bán. 

d. Câu b vá c dung. 

Câu 14. Cư dân chú yếu cua thành thị xã hội phong kiến châu Âu là gì? 

a ỉ ànb chúa và nông nô. h. I ãnh chúa và thương nhàn, 

c. Thơ thú còng và thương nhan. d. I họ thú công và nô lệ. 



Câu 15. Nhũng tiền để của nền kinh tể hàng hóa ở châu Âu xuất hiện vvàùto 
thời gian nào? 

a. Thế kỉ iX. c. Thể ki XI. b. Thế ki X d. Thố kí XII. 

Câu 16. Mục đích ra đời của các phường hội, thương hội? 

a. Cùng nhau sản xuất và buôn bán. 

b. Cùng nhau trao đối hàng hóa. 

c. Tồ chức-triển lãm. giới thiệu hàng hỏa cua minh. 

d. Tồ chức các hội chợ trao dối hàng hỏa. 


BÀI 2 

Sự SUY VONG CỦA CHÉ Độ PHONG KIÊN VÀ 
SỤ HÌNH THÀNH CHỦ NGHĨA TU BẢN Ở CHÂU Âu 

A. Kiến thức cơ bản 

1. Những cuộc phát kiến địa lí 

- Từ thế ki XV, nền kinh tế Tây Âu ngày càng phát triên. Nhu câu rmno 
rộng thị trường, trao dổi buôn bán tảng lèn. trong lúc đó những con dườrnng 

_ bộ sang Châu Á bị ngăn trở. Yêu cầu bức thiết đặt ra là phái nhanh chóínpg. 
tìm dược những con dường mói, chù yếu là đường biên, dế giai quyết nhĩrrnpg 
khó khànA 

- Dự™'ào những phát minh khoa học-kĩ thuật, một sô nha thám hkcnm 
I ây Âu dã vượt mọi khỏ khăn, phát hiện ra những con dường biên di vòítnng 
quanh the giới dê tói các châu lục mới. Những phát kiến dịa li dó dã dem lịíại 
cho châu Âu những nguồn nguyên liệu quý giá, những kho vàng, bạc. nhừrnpg 
thị trường rộng lớn. 

2. Sự hình thành chủ nghĩa tư hán ỏ’ châu Âu 

- Sau các cuộc phát kiến dịa lí. quá trinh tích lũy tư bán nguyên thúy íđdã 
hình thành. Dỏ là quá trinh lạo ra vốn dầu tiên và những người lao dộng lààmn 
thuc 

- Nen kinh tế Tây Âu. đặc. biệt là còng - thương nghiệp, phát triièrn 
nhanh chóng: xuất hiện những nhà tư bán giàu cỏ. Ilọ ra sức mớ rộng kitnhh 
doanh, thành lập các công xương sán xuất, những công ti buôn bán, nhữrnpg 
đốn diền lớn. Dồng thời hàng loạt nông dân. người lao dộng không có viiệcc 
làm dã trớ thành công nhân làm thuê. Trong xã hội Tây Âu. hai giai cấp miỡiri 
ra dời: giai cấp tư sán và giai cấp vò san. dành dấu sự hình thành quan huệ 
san xuãt lư ban chu nghĩa. 

s 




li. Càu hoi trắc nghiệm 

Câu I. Những phát minh khoa học - kĩ thuật nào có giá trị chu yếu dê 
người châu Âu có thê thực hiện các chuyến ili hang dường hiên? 

a. I àu có ' í.alì lái. b. I ỉệ ihông buôin nhieu tàng, 

c. I.a han d. I ãl ca các câu trên tiêu đúng. 

Câu 2. Cuộc phát kiến dịa li cua các thương nhờn châu Âu chu yếu 
hướng vè dâu? 

a. Án l)ộ \a các :ur<Vc plurơng Dòng, 
h. I rung Quôc và các nước phương Dòng. 

c. Nhật Ban và các nước phương Dông. 

d. An Dộ v à các'nước phương [‘ây. 

Câu 3. Lần dầu tiên họ dã dì vòng quanh trái dất gần hết 3 năm, từ năm 
1519 dên năm 1522, dó là đoàn thám liiêni nào? 

a. D làn thám hiêm cua Ph.Ma-gicn-lan 

b. Đoàn tham hiềm của 13. pi-a-xơ. 

c. Doãn thám hiêm cua Va-xcơ dơ Ga-ma. 

d. Doàn thám hièm cua C.Cô-lôm-bò. 

Câu 4. Ai là người dầu tiên dã dến dược Ân Độ hằng dường hiển? 

a. 13. Di-a-xơ. c. c. Cò-lòm-bò. 

b. Va-xcô đơ Ga-ma. d. Ph.Ma-gicn-lan. 

Câu5. Ai là người đến châu Mĩ dầu tiên nhưng lại cho rằhg dó là An fìộ . 

a. Ph.Ma-gien-lan c. Di-a-xơ 

b. c. Cô-lòm-bô d. Va-xcô đơ Ga-ma 

Câu 6. Ai là người tìm ra châu Mĩ ? 

a. Va-xcô dơ Ga-ma. c. Ph. Ma-gicn-lan. 

b. c. Gô-lôm-bờ.' d. Tất ca các nhà thám hiểm trên. 

Câu 7. Dề ki niệm chuyến di vòng quanh trái dất dầu tiên, hiện nay nơi 
nào trên thế giới dược mang tân Ma-gien-lan? 

a. Mũi cực Nam cua Nam Mĩ. 

b. Mũi cực Nam cua châu Phi. 

c. F.ơ biên giữa châu A và Bắc Mĩ. 

d. Ho biên giữa châu Âu và châu Ả. 

Câu s. Cuộc phát kiến dịa lí dã mang lại sự giàu có cho các tầng lớp nào ớ 
châu Âu? 

a. Tàng lừ. quý tộc. 

b. Còng nhân, quý tộc. 


c. l ưỡng lĩnh quân sự, quý tộc. 

d. Thương nhàn, quý tộc. . 



âu 9. Nước nào di dầu trong cuộc pluít kiến dịu lí? 

a. Anh. Pháp. c. Đírc. Ý. 

b. I ây Ban Nha. Bồ Dào Nha. d. Pháp. Bồ Dào Nha. 

'âu 10. Ma-gìen-lan là người nước nào? 

a. BỒ Dào Nha. c. Tây Ban Nha. 

b. Italia (Ý). d. Anh. 

àib Ị /. Phát kiến địa lí đem lại những kết quá gì cho giai cấp tư sán 
hâu Ẩu? 

a. Thúc đấy thương nghiệp châu Âu phát triển. 

b. Dem lại cho giai cấp tự sản châu Âu những nguồn nguyên liệu qỊuý 
giá, những kho vàng. bạc. châu báu khổng lồ. 

c. Chiếm đoạt được những vùng dất mênh mông ơ châu Ả. châu Plhi vồà 1 
châu Mĩ. 

d. Tất ca câu trên đúng. 

'âu 12. Sau cuộc phát kiến dịa lí thế kí XV, người nông nô như thế nàoỉ? ' 

a. Dược hướng thành qua do phát kiến mang lại. 

b. Dược âm no vi cua cai xã hội Iigàv càng nhicu. 

c. Bị thát nghiệp vì phai làm thuê cho tư san. 

d. Bị trơ thành những người nô lệ. 

au ỉ 3. Chủ nghĩa tư bản ở châu Âu dược hình thành trên CƯ sở nàn? 

a. Các thành thị trung dại. 

b. Thu vàng bạc. hương liệu từ Án Dộ và phương Đông. 

c. Sự phá sản của chế dộ phong kiến. 

d. Vốn và công nhân lãm thuê. 

âu 14. Vì sao ngirời nông nô phải làm thuê trong các xi nghiệp của tư bản ?? 

a. Họ thấy vào xí nghiệp tư bàn dễ sống hơn. 

b. Họ bị tư bản và phong kiến cướp ruộng đất. 

c. Họ không muốn lao dộng bầng nông nghiệp. 

d. Vì những lí do trên. 

âu 15. Ctiaì cấp tư san dược hình thành từ dâu? 

a. Dịa chủ giàu có. c. Iliương nhàn giàu cỏ. • 

b. Chu xướng, chu dồn điền. (J. Càu b và c dứng. 

âu 16. Phong trào "rào dất cướp ruộng" xuất hiện dầu tiên ở nước nào ‘í? 
a. Nước Anh. c. Nước Dức. b. Nước Pháp. d. Nước NgíK* 



BÀ! 3 

CUỘC ĐAU TRANH CUA GIAỈ CÁP ru SAN 
CHONG PHONG KI UN THỜI ĐẠI HẠU KÌ 
TRUNG DẠI Ớ CHÂU Âu 

A. kiên (hứt co han: 

1. Phong trào Văn hóa Phục hung (thế ki XIV - XV II) 

I rên cơ sơ phát hiện những thanh tựu cua Văn hóa lỉi Lạp-Rò-ma cc 
dại. ơ các nước lay Au dã dây lên phong trào dấu tranh Văn hóa rộng khắp 
chòng lại sự kim hãm cua che dộ phơng kiến. Những tác phẩm văn học 
nghệ thuật và khoa học - kĩ thuật dương thời, một mặt chống lại những giác 
li. trật lự cua xã hội phong kiên, mặt khác dề cao những giá trị chân chinh 
quyền tụ do cua con người, dề 'ao vai trò cua khoa học - kĩ thuật trong sụ 
phát irièn cua xã hội loài người. 

- Phong trào Văn hóa Phục hưng thực S'ự mơ ra một thời ki mới chơ sụ 
phát triên cua Văn hỏa châu Ảụ và nhàn loại. 

- Phong trào nà} nối lên các danh nhân kiệt xuất như Ra-bơ-le. sếch- 
xpia. ('ô-péc-ních. Dê-các-tơ, I.ê-ỏ-na dơ Vanh-xi.... 

2. Phong trào cái cách tôn giáo 

I rèn cái nên cua phong trào Văn hóa Phục hưng, giai câp tư san dang 
lên dã nhận thà} giáo hội Ki-tô là một thê lực can tro hước tiên cua họ I u 
tương cai cách hình thành và lan rộng, tạo nên sự phàn chia thành hai gián 
phái: cựu và tân, dấu tranh lẫn nhau. 

Cuộc dấu tranh này dã trơ thành động lực cua một phong trào đấu tranh 
vũ trang lớn mà lịch sứ gọi chung là "chiến tranh nông dân” 

- Người khơi xướng phong trào cải cách tôn giáo là M. Lu-thơ (người 
Dírc), sau dớ nhanh chóng lan sang Thụy Sĩ, Pháp. Anh V.V.... 

lì. Câu hỏi trắc Iighiệm 

Câu t. Hệ tư tường của clié dộ phong kiến châu Âu là gì ? 

a. Phật giáo. c. Hồi giáo. b. Ki-tô giáo. d. Án Độ giáo. 

Câu 2. Giai cấp tư sản dang lên ở châu Ẩu dã chống lại hệ tư tưóng cua 
dạo nào? 

a. Dạo Hồi c. Dao Phật. h. Dạo Ki-tô d. Án l)ộ giáo. 

Càn d Plio’.g trào I 'ăn hoa Phục hưng diễn ra trong khoáng thời gian 

nào? 
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a. 1 hê ki XIV .XVI!. 

b Giữa í.ỉ . ki XIV -.XV" 


c. Cuối thè ki XIV-XYII 

d. Dầu the ki XVIỈ XVIII 



Câu 4. Quê hương của phong trào Văn hỏa Phục hưng là nước nào? 

a. Nước Pháp c. Nước Ỷ. h. Nước Bi. d. Nước Anh. 

Câu 5. Trong thời Phục hưng dã xuất hiện rất nhiều nhà vởn h'oá, klỉtaoa 
học thiên tài mà người ta gọi là: 

a. "Những ngưừi vĩ đại" c. "Nhữngmgười xuất chúng" 

b. "Những người thông minh" d. "Những người khổng lồ" 

Câu 6. Nội (lung của phong trào Văn Itoá Phục hưng là gì? 

a. Phê phán xã hội phong kiến và giáo hội. 

c. Đe cao giá trị con người. 

b. Đe cao. khoa học tự nhiên. 

d. Cá 3 câu trên dều đúng. 

Cân 7. "Ông dã chứng minh dược trung tâm hệ thống hành tinh chúngi t ta 
là Mặt Trời, Trái Đất tự xoay xung quanh trục cua nó và xoay xumpg 
quanh Mặt Trời". Ông là ai? 

a. Cô-péc-ních. c. Đê-các-tơ. 

b. Ga-lỉ-lê. d. Lê-ô-na dơ Vanh-xi. 

Câu 8. "Ông cho rằng Mặt Trời không phải là trung tâm cứu vũ trụ imttà 
chỉ là trong vô so thái dương hệ". Ông là ai? 

a. Cô-péc-ních. c. Đệ-các-tơ. b. Bru-nô. d. Ga-li-lê. 

Câu 9. Ai là người đã chứng minh được tính khoa học vững chắc ciuàa 
thuyết Nhật tâm của Cô-péc-ních? 

a. Bru-nô. c. Đê-các-tơ.- 

b. Ga-li-lê. d. Lê-ô-na dư Vanh-xi. 

Câu 10 . Qua các tác phẩm cùa mình, các tác giả thòi Phục hưng muioun 
nói tên điều gì? 

a. Lên án nghiêm khấc giáo hội Ki-tô. 

b. Đe cao giá trị chân chính của con người. 

c. I)ả phá trật tự xã hội phong kiến. 

- d. Cả 3 câu trên đều đúng. 

Câu II. Phong trào Vãn hóa Phục hưng không chi cỏ vai trò tích cục lỏà 
phát dộng quẩn chúng đấu tranh chống lại xà hội phong kiến má còn.liu: 

a. 'Cuộc cách mạng tiến bộ vĩ dại", c. Cuộc cách mạng văn hoá. 

b. Cuộc cách mạng dân chu tư sán. d. Cuộc cách mạng tư san. 

c âu 12 . Phong trào cải cách tôn giáo nố ra trước tiên ớ nước nào? 

a. Nưức Pháp. c. Nước Thụy Sĩ. 

b. Nước Đức. d. Nước Anh. 

Câu 13. Ai là người khới xướng phong trào cải cách tòn giáo? 

a. Lu-thơ. b. Can-vanh. c. Ga-li-lc. d. Cô-péc-ních. 
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(('âu 14. Phong trào cài cách tôn giáo nô ru dâu tiên o nước nào? 

a. Nước Pháp. b. Nước l)uc c. Nước I huy Sĩ. d. Nước Anh. 

(C àu 15. lì sao xuãt hiện phong trào cui cách tôn giáo? 

a. Ciiáo hội lãng cường hóc lột nhãn dàn. 

h. (ìiáo hội lá lục lượng can tro sụ- phai tricn cua-giai cãp tu sau dang len 

c. (háu hội dựa \ào kinh thanh cua dạo Ki-tô hóc lột nhãn dan vc mặt 
ttinh thân 

d. ('a ả càu trên dcu dung. 

Câu 16. Ỏng dũ kịch Hệt lên ÚII những hùnh vi thum lum vù dồi hụi cua 
Ịgiúo hoàng, chi trích mạnh mẽ những giáo lý gia doi cua (iiúo hội. dõi hãi 
bo những thu tục. lê nghi phiên toái, dài quay vê với giáo lý Ki-tô nguyên 
thuy. Ỏng lù ui? 

a. \1 I u-thơ. c. 1 Sèch-xpia. 

h. G Can-vanh. d. N.Có-pcc-ních. 

C âu / 7. Trong giáo lý cuu mình, ĩ.u-thơ chu truvng VUII dê gì? 
a. I.õn án những hành vi cua giáo hoàng, 
h. "Cứu \ ớt con người hăng lòng tin". 

c. Chi trích giáo li gia dối cua Giáo hội. 

d. Phu nhận v ai trò thông trị cua Giáo hội 

Câu IS. Xội dung cua phong trào nông dân Dírc lù gì? 

a. Dòi cai cách tòn giáo. h. Doi thu tiôu.chò dộ phong kiên, 

c. I)òi xóa bo' lãnh dịa phong kiến. d. Dòi giai phóng'nòng 11 Ô. 

BÀI 4 

TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIFN 

A. Kiến thúc co hán 

ỉ. Sự hình thành \ã hội phong kicn ỏ' Trung Quốc 

- Sau hàng ngàn năm xàv dựng và phát iriiĩn kinh lồ- xà hội. dèn thời 
Xuân I hu- Chiền Quốc (khoang thc kt Vlll-V PCN). nhò sự phát minh ra 
rtmii luyộn săl.cai liên san xuãt nòng nghiệp, mo rộng ruộng dong, nền kinh 
tc cua Trung Quốc phát tricn nhanh chóng. Trôn co sơ dó. xã hội Trung 
Quốc cùng dôi thay, dân dân phân hóa thành hai giai cấp mới: giai cấp dĩa 
chu v à giai cấp nông dân. Quan hộ san xuất phong kicn hình thành. 

2. Xã hội Trung Quốc thòi Tần - Hán 

-"Trai qua nhiều cuộc xung dột lớn giữa các Vương quốc ơ các vùng 
khác nhau dcn cuối thế ki III K N. nhà Tủn dã thống nhất dược Trung 
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Quốc, mở dầu một giai đoạn mới. giai đoạn hình thành và phát trièn cua ( c ch 
dộ phong kiến 'I rung Quốc. 

- I hòi l ân - Hán dã thực hiện nhiều chính sách nhàm cung cố \a pplphí 
triên kinh tế. 

- Cư cẩu tố chức bộ máy nhà nước thòi Tần -1 lán: 

Cấp Trung ưưng. cấp dịa phưưng và bước đầu hình thành thế chế chhíhínl 
trị tương.ứng với quan hệ sàn xuất phong kiến Trung Quốc. 

- Nhà Hán xóa bo chế độ pháp luật hà khấc cua nhà Tần. giam nhoẹiẹ t< 
thuế, sưu dịch cho nông dân... phát triển sán xuất nông nghiệp nhờ thế kkikinl 
-tể phát triển, xã hội ồn định. 

- Nhà Hán thực hiện chính sách bành trướng, xâm lược. 

3. Sự thịnh vưọìig của Trung Quốc dừói thòi Đường 

- Nhà nước quân chù chuyên chế dược xác lập và ngày càng haoioàr 
chinh, nền kinh tố phong kiến ngày càng phát triển và mơ rộng. Dồn thuế 0 k 
VII - VIII. dưới thời Dường. Trung Quốc dã trớ thành quốc gia cường thhịnịnl 
nhất châu Ả. 

- Tổ chức bộ máy Nhà nước dược hoàn thiện từ trung ương dem d dịíì 
phương. Che dộ tuyên dụng quan ại băng hình thức thi cư biêu hiện cuaa -I sụ 
tiến bộ và chinh sách trọng người tài. 

- Sự phát triên kinh le cao hơn các triều dại khác vè mọi mật. 

- Chính sách đối ngoại: luôn tim cách mớ rộng bờ cỏi bằng những CCUUIỘC 
chiến tranh xâm lược các nước láng giềng. 

4. Trung Quốc thời Tống - Nguyên 

- Nhà Tống có công thống nhất lại Trung Quốc sau hơn nưa thế ki Mocoạn 
lạc và thi hành một số chính sách nhầm.ôn địnhjđât nước... 

+ Thời Tổng có nhiều phát minh quan trọng như la bàn, thuốc síúnmg. 
nghề in... 

- Dưới thời Nguyên, người Mông cố thi hành nhiều biện pháp phân Ibibiệt 
đổi xứ giữa các dân íọc: người Mông cổ có địa vị cao, hướng mọi ddặc 
quyền. Người Hán dịa vị thấp, bị cấm doán du diều... 

5. Trung Quốc thòi Minh - Thanh 

- Sụ thành lập nhà Minh là ket qua cua cuộc khơi nghĩa nông dâm c do 
Chu Nguyên Chương khới xướng và lành dạo. 

I Sau dó nhà Minh bị lặt dô bới cuộc khơi nghĩa cua Lí Tự Thành). 1 Lí 
Tự Thành chưa kịp ăn mừng chiến tháng. Mãn Thanh từ phương lìẳc ttraàn 
xuống chiếm toàn bộ Trung Quốc và lập ra nhà Thanh. 

- Dưới các triều dại 'Tống, Nguycn, Minh, xà hội phong kiến Trrunng 
Quốc tiếp tục phát triển về mọi mặt và giữ vững vị trí hùng cường cua miìnnli. 
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I u> nhiên, dẽn cuỏi thời Minh (các thê ki XVI -XVII). những mầm mon; 
kinh lố tư ban chu nghĩa hình thành ơ các dô thị và từng bước phát tricT 
Chẽ dộ phong kiên Trung Quôc chuyên dân sang giai doạn suy thoái. 

Cũng như tình hình ơ các nưức khác, xà hội phong kiến Trung Quốc tra 
qua nhiêu hiến dộng lứn. Vào cuòi các triều dại lớn nhu Dường, long 
Nguyên. Minh, mâu thuẫn giai càp giữa nông dân và dĩa chu, quan lại tri 
nôn sâu săc. dã làm bùng lèn những cuộc khơi nghĩa lớn. hoặc dẫn dến SI 
sụp dô cua các triều dại dang thong trị hoặc các cuộc xâm lược và thống ti 
cua các bộ tộc láng giềng cùng sự ra dời cua các trièn dại mới. 

6. Vãn hóa, kltoa học - kĩ thuật Trung Quốc thòi phong kiến 

- Nho giáo là hộ tư tưởng và đạo đức thống trị xã hội Trung Quốc thò 
phong kiên. 

Với tư cách là một quốc gia rộng lớn. có lịch sư lâu dời lại có một nềi 
văn minh rất xa xưa. trai qua các the ki phong kiên, Trung Quốc dã tạo nêi 
nhiều thành tựu khoa học - kĩ thuật quý giá như giây viet. nghề in. la bàn 
thuốc súng \ \... cùng nhiều thành tựu văn học. đặc biệt là thơ Dường, ngh 
thuật, triết học. y học. các công trình kiến trúc hoành tráng, đa dạng. 

B. Câu hổi trắc nghiệm 

Câu 1. Người Trung Quốc dã xây dựng nhà nước dầu tiên của mình trêi 
vùng dồng hằng nào? 

a. Đồng bàng Hoa Bắc. 

b. Dồng bàng Hoa Nam. 

c. Dồng bàng Châu thố Trường Giang. 

d. Đồng bằng Châu thô sông I ỉoàng 1 là. 

Câu 2. Sự xuất hiện công cụ hằng sắt ở Trung Quốc vào giai đoạn lịch SI 
nào? 

a. Thời Xuân Thu-C hiến Quơc. c. Thời Tà} Tấn. 

b. Thời Tam quốc. d- Thời Dông Tan. 

Câu 3. Những tiến hộ trong sán xuất dã tác dộng ậến xã hội làm cho Xi 
hội Trung Quắc có những sự thay dồi như thế nào? 

a. Giai cấp dịa chu xuât hiện. b. Nông dân bị phân hoá. 

c. Nông dân nộp hoa lợi cho dịa chu. d. Câu a và b đúng. 

Câu 4. Công cụ hằng sắtxuẩi hiện dã cỏ ảnh hướng gì dến kinh tế? 
a. Diện tích gieo trông dược mơ rộng. b. Năng suât lao động tăng, 
c. Mơ rộng khai hoang vùng rừng núi. d. Tất ca các câu trên đúng. 

Câu 5. Xã hội phong kiến Trung Quốc dược hình thành dần dần từ thế k 
nào? 

a. Thế ki thứ nhất TCN. 

b. Thế kt thứ hai TCN. 


c. Thê ki thứ ba TCN. 

d. Hai nghìn năm TCN. 



Cân 6. Nông (tân bị mất ruộng, trở nên nghèo túng, phái nhận ruộng (Ciài 
itịa chu cày gọi /à: 

a. Nòng dân tự canh. c. Nông dân làm thuc. 

b. Nông dân lĩnh canh. d. Nông nô. 

Câu 7. Chia đất nuớc thành các quận, huyện và trực tiếp cu quan lại diẽ ế 
cai trị, ban hành một ché độ do lường và tiền tệ thống nhất cho cà nướ(C£, 
gây chiến tranh, mở rộng lãnh thổ về phía Bắc và pliia Nam. Đó là cltiinhh 
sách của triều dại nào ở Trung Quổc? 

a. Nhà Tầu (221 -206 TCN). c. Nhà Tùy (589-618). 

b. Nhà Hán (206 TCN đến 220). d. Nhà Đường (6 Ị 8-907). 

Câu 8. Công trình phòng ngự nồi tiếng cua nhận dân Trung Quốc d/ưựỌi 
xây dựng dưới tliừi nhà Tân có tên gọi là gì? 

a. Vạn lý trường thành. c. Ng^ọ môn. 

b. Tứ cấm thành. d. Lũy Trường Dục. 

Câu 9. Tần Thủy Hoàng dã thống nhất Trung Quốc vào năm nào? 

a. Năm 221 TCN. ‘ c. Năm 231 TCN. 

b. Năm 222 TCN. d. Nám 232 TCN. 

Câu 10. Công cuộc thống nhất dất nước của nhà Tần có ý nghĩa gì? 

a. Chấm dứt thời ki chiên tranh loạn lạc kéo dài ớ Tr.ung Quốc. 

b. Tạo diều kiện cho Tẩn Doanh Chính lập triều dại nhà Tần. 

c. Tạo diều kiộn cho chc dộ phong kiến dược xác lập ớ Trung Quốc.. 

d. Câu a và c đúng. 

Câu 11. Pháp luật Phqp dã dược áp dụng thông nhât trên lãnh thô Trtunng 
Hoa tần dầu tiên vào triều dại phong kiến nào? 

a. Triều dại phong kiến Nhà Tần. b.Triều dại phong kiến Nhà lĩáin.ì. 

c. Triều dịa phong kiến Nhà Dường, d. Triều dịa phong kiến Nhà Miinhh. 
Câu 12. Xoá bó chế dộ pháp luật hà khắc cua nhà Tần, giám nhẹ tô ttlikuể 
và sưu dịch cho nông dân, khuyển khích họ nhận ruộng cày cấy và Ikhhai 
hoang, phát triến sụn xuất nông nghiệp. Dó là việc làm cua triều dại ntàao? 
a. Triều dại phong'kicn Nhà Hán. b. Triều dại phong kiến Nhà Duròờng 

c. Triều dại phong kiến Nhà Tống. d. Triều dại phong kiến Nhà Ngtuayà 
Câu 13. Tồ chức bộ máy nhà nước dược hoàn thiện từ Trung ương ddển 
dịa phương, chế dộ tuyến dụng quan lại bằng hình thức tlii cữ là ìbtiêu 
hiện ìHta sự tiến bộ và chính sách trọng người tài. Đó là sự phát triển ctủa 
chế độ phong kiến Trung Quốc dưới triều dại nào? 

a. Triều dại phong kicn Nhà Tần. 

b. Triều dại phong kiến Nhà 1 lán. 

c. Triêu dại phong kiến Nhà Dường. 

d\ Triều dại phong kiến Nhà Minh, 
rv * . 
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(Càu 14. Dưới thời Dường, đời sống cứa nông (tân và sàn xuất nông 
ingliiệp như tlte nào? 

a. Nông dàn mât ruộng, san xuât nông nghiệp sa sút. 

b. Nông dân có ruộng cày cấy, san xuấtAÔng nghiệp phát triển. 

c. Nông dân bị chiếm doạt ruộng đất, sản xuất nông nghiệp trì trệ. 

d. Nòng dân dược cấp ruộng, sán xuất nông nghiệp dược mùa bội thu. 
(Câu 15. Biện pháp tuyển chọn nhân tài dưới thời Dường nhu thế nào? 

a. Các quan dại thân tiên cư người tài-gioi cho triêu dinh. 

b. Mơ trường học chọn ngay từ nho. chu yếu là con cm quạn lại. 

c. Mơ nhiều khoa thi. 

d. Vua trực ticp tuyên chọn. 

(Câu 16. Dưới triều dụi nào Trung Quốc trớ thành quốc gia phong kiến 
cường thịnh nhất châu Á ? 

a. Iriõu dại phong kicn Nhà Tân. b. I riêu dại phong kiến Nhà Dường, 

c. I ricu dại phong kiến Nhà Minh. d. Iricu dại phong kiến Nhà Thanh. 

<Càu / 7. Chế dụ ruộng dầt nổi tiếng dưới thòi nhà Dường dược gọi tà? 

a. Chò dợ công diỏn. c. Chế độ quân điền. 

b. Chò dộ tịch dicn. d. Chế dộ lĩnh canh. 

Câu /8. Tình trạng chia cắt loạn tạc sau thời Dường trước thời Tống ở 
Trung Quốc dược sư sách gọi là gì? 

a. I hòi Dòng Tấn. c.Thời Tam quốc. 

b. Thời Ngũ Dại. d. Thời Tây Tấn. 

Câu 19. Đến thời Tống, người Trung Quốc dà có nhiều phát minh quan 
trọng, dó là gì? 

a. KT thuật luyện dò kim loại. 

b. Dóng tàu. chế tạo súng. 

c. I huôc nhuộm, thuốc in. 

d. I.a bàn. thuốc súng, nghề in, giấy viết. 

Câu 20. Triều dại phong kiến nhà Minh ớ Trung Quốc do ai lập ra? 

a. Lý Tự Thành. c. 1 ỉôt Tât Liệt. 

b. Chu Nguyên Chưatig. d. Lưu Bang. 

Câu 21. "Vua chi biết dục khoét nhân dân để sống xa hoa, truy lạc. Còn 
những người nông dân và thợ thu công thì không những phải nộp tô, 
thuế nặng nề mà còn bị di lýnh, đi phu, xây dựng nhiều công trình đồ sộ, 
tốn kém nhu • cổ cung ở Kinh đô, Bắc Kinh ". Đó là tình hình xã hội phong 
kiến Trung Quốc triều đại nào? 

a. Cuối thời Tần-l lán. 

b. Cuối thời Dường. 




Cân 22. Hây kè tên một số nhà thơ nôi tiếng cun Trung Quồi tthời n nhà 
fí trừng? 

a. ỉ u Mã I hiên. Dòng I rọng I lur. Ngỏ I hứa An. 
h. 1 a Ọuán I rung, l ao 1uycl cần. Hạch Cư l)Ị. 
c. Dồ Phu. I.ý Hạch. Ngô thưa Àn. 
d Dỗ Phu. 1 > Hạch. Hạch Cư Dị 

BÀ/ 5 

AIN Độ THỜI PHONG KIỂN 

A. Kiến thức CO' han 

1. Những trang SU' dầu ti.cn 

- Sòng An vá sông Hang có vai trò lo lớn trong sự hình thanh* \à phhát 
triển cua nen \ ãn minh sông An 

- Dọc hai hò cua sông Án. khoang 2.500 năm ICN \uãt hiện lliảnih thị CCÌIÍI 
người An. Khoang 1.500 nãm 1'CN một so thánh thị hình thành trẽn lưu vvụv 
sông Hang. Những thanh thị - liêu Vương CỊUÒC nà> dân dân liên kêt 'V'ới nhhau 
thành nhà nước rộng lớn - nước Ma-ga-da*. í hề ki VI IVN dao Phậit ra ddời 
Cuối thế ki 111 TCN. A-sô-ca dưa Ma-ga-da trơ nên một dốt nước hùng mạnh.). 

Từ sau thế kt III TCN. Án l)ộ bị phàn chia thành nlìiều quốc gia nhho. 
Dell dằu thố Ki IV mói dược thống nhất dưới Vương jncu (iúp-ta. 

2. An l)ộ thòi phong kiến 

- 1 rai qua háng ngàn năm tồn lại. phai dẽu thố ki IV - dưới thó i Vươtmg 
triều (ìúp-ta. \n Dộ nu’vi thong nhất thành một quòc gia rộng lớn. 

Với Sự xuắt hiện \ à phát iriòn nghe rèn sắt \ à các nghè lu\ộn kịtm kháác. 
kinh te Alt Dộ nhanh chong dược nàng cao và trèm cơ sơ dớ, những quan I hệ 
sán xuất phong kiên hình thành \ à thông trị. 

- I rai qua nhiều thế ki tồn tại. An Dộ dà từng bị người I hõ Nhì Ki \ààm 
lược \à thông trị vói Vương triòu hôi giao l)ẽ-li \ à sau th’> lá Vưorng triúẽu 
Mò-gôn cua người Mòng cô. Mặc dù có một tlùữ kì ôn dinh do chinh -aech 
hoá họp tôn giáo cua Nhà nước, dcn the ki IX. Ân Dộ phong kiên suẹ ucu 
\à bị nước Anh xâm chiêm. 

3. Văn hoá Án l)ộ 

- An Dộ là nước có nên \ăn hoá ỉãu dôi \à ỉà một trong nhùng irurng 
làm \ ăn minh lớn cua loài người. 

í Chừ \ièt. Người An Dọ dã cỏ chữ \ièt cua mình từ rà; sớm. ịphò biẽât 
nhât là chữ Phạn. 

IS 



< UI' hò kinh không lò' Kinh Vè-da cua dạo lỉà-la-môn \a dạo llin-du. 
kir li 1'liật. 

\ ár hoc VOI các thô loai: giao l\. Iuãl pháp, sưlhi. kídi tho. 

Nglè thuài kién trúc: chịu anh hưonir sâu sãi cua các tôn máo tkicn 
trúc llin-di. kiến trúc Phật giáo) 

I ren là ì \n l)ô tôn tại hang van cõng trinh nghệ thuật dóc dáo: diêu 
do khùng CỈII phan anh trình dô vãn hoá phát II lên cua \n Dọ mà COII la 
nlrững mau mục cho nghe thuật cua cac run re Dõng Nam \ 

lỉ. Cãn hoi trắc nghiệm 

Cũn /. Shũng thành thị (tằn tiên cún Iiị>uòi in Dộ xuất hiện vàn khoang thòi 
giun nào? 

a. 1000 năm ICN c 2000 năm !CY 

h. !50( năm ICV d 2500 nãm ICN 

Câu 2. Sliìng thành thị cô nhàt CIIII ngttòi I II \ nút hiện ơ dân? 
a. 1 uu virc sông An c. Miên Dõng líãc An 

h I tru V tre sông lláng. d. Miên Nam An. 

Câu.ì. I uovg lỊUồc Ma-ga-du xuất hiện ớ khu vục nào cun in Ị)ộ? 

a ! lạ hru sõng I lăng c. I lạ hru sõng \n 

h. I lnrang lưu sõhg I lang. d. I hưọng liru sõng Alt. 

Câu 4. Tôn giáo nào giũ vui trò quan trọng trong quá trình thông nhùt 
I trong quôc Mtì-gu-du ? 

a Alt I v> giao. c. I lôi giáo, 

h. Phật giáo. d. I hiên Chúa giáo. 

, , I 

Càu 5. Dạo Phụt ru vào thời gian nào dời ớ An Dộ? 

a IhchlinCN. c. Ihềki V TCN. 

h 1 he <1 IV l'CN d Ihekt VI ICN. 

Câu (). Déiỉ the ki ỈU rc\, ilùt ntrớc Ma-gu-da tro nên hùng mạnh Iihùt 
diiửi thòi run nào? 

n \-co-ba. c Sa-mu-dra-gup-t;i 

h, \-sô-ca d Mi-hi-ra-eu-la 

Cún 7 . Sun thòi ki phân tán loạn lạc (the ki U! TCS dền dâu thề ki /1 ), 
in Dộ dm/c thống nhất lụi dtrửi 1 ‘trong triền nào? 

a Vương trièu (ìup-ta c Vuong trieu \n Dò Mò-gôn. 

h. Vưong triều I lòi giáo Dẽ-li d Vương (riêu ! lác-sa. 

('Ún s Trong li' lt V Tr trung dụi Itr Dộ. ỉ utrni; triển nào thrợe ven/ tà gioi 
dom thong nhốt và thịnh virợttg nhất? 

•i.Vưong trièu (iup-ta. c \ trong triôu An Dò Mò-nôn 

h Vưcmg triều ! lòi giáo Dẽ-b :1 Vưong triêu I lác-sa. 
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Câu 9. Điều nào chứng tỏ trình độ phát triền cao cua nghề luyện I kin 
thrớ.i Vương triều Gup-ta? 

a. Đúc được cột sắt không ri, tượng Phật bàng đồng cao 2m. 

b. Dúc được cột sắt, đúc tượng Phật bằng sắt cao 2m. 

c. Nghề khai mó phát triển, khai thác sát. đồng. vàng. 

d. Đúc một cột sắt cao 7,25m nặng 6500 kg. 

Câu 10, Vương triều Hồi giáo Đê-li do người nào tập nên ? 

a. Người Ản Dộ. c. Người Mông Co. 

b. Người Thổ Nhĩ Kì. d. Người Trung Quốc. 

CâuII. Sự giống nhau giữa Vưong quốc Hồi giáo Đê-li và Vưong qquối 
Mô-gôn la gì? 

a. -Cùng theo dạo Phật. 

b. Cùng theo dạo Hồi. 

c. Dều là Vương triều cùa người nước ngoài. 

d. Đều là dân cư có nguồn gốc từ Thổ Nhi Kì. 

Câu 12. Dưới vương triều Hồi giáo Đê-li (thế ki XH-XVI) cẩm ddoán 
nghiệt ngã dạo gì? 

a. Dạo Phật. c. Dạo I lin-đu. 

b. Đạo Thiên Chúa. d. Dạo Bà La Môn. 

Câu 13. Virơng triều An ĐỘ-Mô-gôn có một vị vua kiệt xuất, ông là ai?? 

a. A-cơ-ba. c. Sa-mu-dra-gup-ta. 

b. A-sô-ca. d. Mi-bi-ra-cu-la. 

Câu 14. Dưới sự trị vì cửa ntìnli, A-cơ-ha (1556-1605) dã thi hành nhhiều 
hiện pháp tiến hộ. Đó lờ những hiện pháp gì? 

• a. Xoá bó sự kì thị tòn giáo. 

b. Thú tiêu dặc quyền I loi giáo. 

c. Khôi phục và phát triến kinh té Án Dộ. 

d. Cả 3 càu trên đều đúng. 

Câu 15. Kinh Vê-da dược viết hằng chữ gì ? 

a. Chữ Phạn. c. Chừ Nho. 

b. Chữ tượng hình. d. chữ I ỉin-du. 

Câu 16. Ngurri Ân Dộdãcó chữ viết riêng cùa mình từ rắt sớm, phổ hiến nhẩm là 
chừgì? 

a. Chừ Nho. b.Chữ tượng hình. c. Chữ Phạn. d. Chữ 1 lin-du.i. 
Câu 1 7. Kinh Vê-da là hộ kinh cầu nguyện xưa nhất cùa dạo nào? 

a. Dạo Phật. c. Dạo Hồi. 

b. Dạo Bà La Môn và Đạo Hin-đu. d. Đạo Thiên Chúa. 

Câu 18. Hai hộ sử thi nối tiếng nhất cua Ân Độ thời co dại là? 

a. Ma-ha-bha-ra-ta và Ra-ma-ya-na. b. Ma-ha-bha-ra-la và Prit-si-caL. 

c. Ra-ma-ya-na và Xat-sai-a. d. Ra-ma-ya-na và Mê-ga-du-ta. 
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BÀ ỉ 6 

CÁC QUÓC GIA PHONG KIẾN ĐÔNG NAM Ả 

A.. Kiến thức CO' hàn 

t. Sự hình thành các Vương quốc cô ổ' Đông Nam Á 

- Dông Nam Á gôm cỏ 10 nước. 

- Dòng Nam Ả là một khu vực rộng lớn gom nhiều đảo, hán dao. dât 
ven hiến, có những diều kiện tự nhiên thuận lợi giống nhau như: hăng năm 
cò gió mùa, mưa thuận gió hoà thích hợp cho trông trọt và chăn nuôi. Từ 
sám. trên vùng đất Đông Nam Á đã có con người sinh song và trong quá 
trinh lao dộng, dân cư diạ phương dà phát minh ra nghề luyện kim, nghê 
trồng lúa cùng các loại rau qua. chăn nuôi súc vật. 

- Trong khoang 10 thế ki TCN. trên vùng đất Dông Nam Á đã hình 
thành hàng loạt các quốc gia cố dại. 

2. Sự hình thành và phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á. 

- Từ nứa sau thế ki X - XVIII là thời kì phát triển thịnh vượng của chế 

dộ phong kiến cua các quốc gia Đông Nam Á. chu ycu trên vùng bán dáo 
In-dô-nê-xi-a, bán đảo Dông Dương, lưu vực sông I-ra-oa-di, lưu vực sông 
Mc Nam, lưu vực sông Mê Công v.v... Lịch sứ các quốc gia này trái qua 
nhiều biến động, khó khăn, đặc biệt từ các thế ki XVH-XVIII. khi các nước 
tư bán phương Tây bành trướng thế lực sang phương Dông, nứa sau thế ki 
XVIII. các quốc gia phong kiến Dông Nam Ả bước vào thời kì suy yếu. mặc 
dù xã hội phong kiến vẫn tiếp tục tồn tại cho tới khi trơ thành thuộc địa cua 
chư nghĩa tư bản pĩnrơng Tày. T 

3. Vương quốc Cam-pu-chia 

- Cam-pu-chia là một trong những nước có lịch sứ lâu dời và phát triên 
nhất Dông Nam Á thời cô - trung đại. 

- Nhà nước cua tộc người khơ-ine hình thành gọi là Chân Lạp. chịu ảnh 
hương sâu sac cùa vãn hoá Ân Dộ, trai qua một thời kì phát triồn lâu dài, 
Vương quốc Cam-pu-chia dã có một thời hoàng kim với tên gọi là thời kì 
Ảng-co, dê lại nhiều di sàn văn hoá quý giá như dền tháp Áng-co Vát. Ảng- 
co Thom. 

Sau thời kì Ảng-co, Cam-pu-chia bước vào giai đoạn suy yếu kéo dài 
tới khi thực dân Pháp xâm lược 1863. 

4. Vưong quốc Lào 

- Chu nhân cô nhất cua nước Lào là người Khạ. sau này gọi là người 
I ào Thong. I lọ lá chu nhàn cua các nền văn hoá dồ dá. dồ dồng và do sắt cỏ 
tư hàng ngàn năm trước. Mãi don thế ki XIII, mới có nhóm người nói tiếng 
Thái di cư đến dây gọi là người Lao Lùm. 



Cuộc (li thiên này mang tinh chắt huà họp. không có \img dộ'l xay 
ra. Sự liên kết cua các hộ tộc l.ao là nhân tổ chú ycti dan lói sụ thàmhi lập 
nước I ạn Xang. 

- rhôi thịnh vượng cua nước Tạn Xạng lá thế ki XV- dâu thc ki X(WIII. 
nhat là dưới triều vua Xu-li-nha-vờng-xa. I hời này, quân và dân Láo* (dà ỏ 
lan dánh tháng quàn xâm lược Miến Dicn 

- Từ nưa sau the kỉ XVIII. Lạn Xạng suy yếu dân trư thánh một timh cua 
Xiêm cho dcn khi Pháp xâm lược và hiến Lào thánh thuộc dịa. 

B. Câu hôi trắc nghiệm 

Câu/. Dòng Nam A chịu ành lì tráng chú yểu cua gió mua. tạo nêm hai 
mùa 1 trong dối rõ rệt dó /à: 

a. Mùa khô và mùa hanh. c. Mùa dóng và mùa xuân. 

b. Mùa khò và mùa mưa. d. Mùa thu và mùa hạ. 

Câu 2. Dựa vào yểu tổ tự nhiên nào, ctr dân Dông Nam í từ xa xurat dã 
biết trồng lùa và nhiều loại cây ân (ỊUU, ăn cu khác? 

a. Mua khô tương dôi lạnh. mát. c. (ìió mùa kém theo mua. 

h. Mùa mưa tương doi nóng. d. Khi hậu mát. âm. 

Câu 3. Đen những the ki (tầu công nguyên, cu dân Dóng Xam À dã1 ihiết 
su dụng kìm loại gì? 

a. Sắt. c. Vàng. b. Dòng, d 1'hicc. 

Câu 4. Vtrưng quốc Cham-pa dược thành lập ở vùng nào Dâng Nam Á ? 
a. I lạ lưu sông Mc Còng. c. I lạ lưu sông Mi' Nam. 

h. Trung Bộ Việt Nam. d. Các dao cua In-dô-nê-xí-a. 

Câu 5. Vương quốc Phù Nam được thành lập tụi vùng nào cùa tDííìng 
Nmm Ả? 

a. Trung Bộ Việt Nam. c. I lạ lưu sông Mô Còng, 

h. Ilạ lưu sông Mê Nam. d. Thượng nguồn sòng Mê' Côtngị. 

Câu 6. Thời kì phát triển thịnh vượng cùa các quốc gia phong kiến Đông 
Nam Ả vào khoảng thời gian nào? 

a. Dầu thế ki X dcn dầu thc ki XVIII 

b. Giữa thc ki X dến dầu thế ki XVIII. 

c. Nửa sau thế ki X đến dầu thế ki XVIII. 

d. Cuối thề ki X dến dầu thê ki XVIII 

Câu 7. In-dò-nê-xi-a dược thong nhất dưới ị'trong triều nào ? 

a. Xu-nvv-tơ-ra. h. Gia-va. c. Mò-giò-pa-hit. d h t c dúng • 

Can s. Vương quốc Pa-gan là tiền thân cùa quác gù: nào hiện nay? 

a. Cam-pu-chia. b. Lào. c. Phi-iip-pin. d; Mi-an-ma. 

Câu 9. í ương quốc Su-khô-thay là tiền thân cua quốc gia nào hiện ixuy? 
a. Thái Lan. h Mi-an-ma c Ma-lai-xi-a d Xin-ga-|v 



(âu 10. I trong í/mu / ạn Xạng (1(10) ra (loi tú giai (loạn nào? 
a Dâu thè ki \!\ L Nua sau thà ki \l\ 
h (iịĩra thò ki \l\ . lí. ( uot tho ki \l\ 

("âu II. Từ thê ki XIII, do sự di thi en cua nguời Thãi từ phù hác VÍÍOIIL 
pthia nam (IŨ dân tói sụ /linh thành hai quác gia mói do là? 
n I)ai Yiệl\à( ham-pa b. 1’a-gan va Chãm-pa 

c. Nu khò-lha\ \a i an Xanu d Mó-giò-pa hít \a (iia-\,i. 

(Câu 12. Giữa thè kI XIX, hồn hét các quác gia Dông Xam \ (lên tr< 
tthành thuộc dịu cua chu nghĩa thục dàn phương Tày, trừ nước nao? 

a. Yiẹl Nam. K lliai I an c Phi-líp-pin. li. Xin-ga-po. 

(Cán Li. Quôc gia nào có lịch su lân dời và phát triờn nliât Dóng Xam I 
tthừi cô-trung dại ? 

a.lhailan h. Yièl Nam. L Cam-pu-chia d. i no. 

(Cán 14. Xguòi Khơ-nte thành lập I trong quác dâu tiên cua minh có têr 
Hà gì ? 

a. Àng-co. b Chân I ap. c. ( liăm-pa. d. Pa-gan. 

iCáu /5. Tliừi ki phát triên cua l ương quốc Cam pu-chia, còn gọi ỉa thời 
thì ing-co kéo dái trong hao /âu? 

a. i"hố ki IX đen the ki XII. c. I he ki IX dên thề ki XIX 

b. The kí IX dền thế ki XIII d. I hê ki IX dền the ki XV. 

Câu 16. .Xhững sụ kiện nào chừng tó thời ki Ăng-co dât nước Cant-pu- 
tchia rất phủt triển ? 

a. Nòng nghiệp phát trièn 

b. Dung vũ lục mo rộng lãnh thò \é phía dòng, sang hạ lưu sõng \1ẽ 
Nam và vùng trung lưu Mê Cõng. 

c. Kinh dô Áng-eo dưục \à\ dụng nhu một thành phô vói những dêi 
tháp dô sộ \á dộe dáo. nòi tiêng thê giói. 

d Ca ba càu trên dèu dung. 

Câu 1 7. Chu nhân dầu tiên sống trên dắt Lào là tộc người nào? 
a. I ào rhơng. e. Người khái, 

h. 1 ao I úm. d. Người Khơ-me. 

Câu IN. Các hộ lạc Lào tập hợp và thống nhất thành qttiu gia vào thời 
gian nào? 

a. Năm 1750 b. Nam I3.\l. c. Nam 1352. d. Nấm ỉ õ ' 

Câu 19. I 'ương quốc Lạn Xạng hước vào thời kì thịnh vượng O' các thế ki 
nào? 


a. Thè ki XIY-.XY 

b. I he ki XY-XV! 


c. khè ki XV-XVII. 

d. khê kt \V-\\ 11! 



Câu 20. Vương quốc Lợn Xạng có chính sách ngoại giao như thế nào vớvởi 
Đại Việt và Cam-pu-chia? 

a. Đưa quân đánh Đại Việt và Cam-pu-chia. 

b. Giừ quan hộ hoà hiếu với Dại Việt và Cam-pu-chia. 

c. Giữ quan hệ hoà hiếu với Dại Việt và lấn chiếm Cam-pu-chia 
đ. Lẩn chiếm Dại Việt và giữ quan hệ hoả hiếu với Cam-pu-chia. 

BÀI 7 

NHỮNG NÉT CHUNG VỀ XÃ HỘI PHONG KI ÉN 
A. Kiến thức CO' bán 

1. Sự hình thành và phát triển xã hội phong kiến 

- Chế độ phong kiến là một thời kì lớn trong lịch sư loài người, tồn lại ở ơ 
cá phương Đông và phương Tây. Tuy nhiên, ở phương Đông, xã hội phongig* 
kiến hình thành sớm hơn (thế ki III TCN đến khoáng thể ki X) tồn tại lâu dàiài 
và từng bước suy vong đề rồi trở thành thuộc điạ và nứa thuộc điạ cua cácic 
nước tư bán chú nghĩa phương Tây (giữa thế ki XIX). 

Trong lúc đó, xã hội phong kiến hình thành ớ phương Tây muộn hơn n 
(thế ki V) nhưng phát triển nhanh hơn, chủ yếu từ các đô thị và khi chuyên n 
sang giai đoạn suy vong (thế kì XV - XVI) cũng là lúc chú nghĩa tư bán ra a 
đời và phát triển. 

2. Cơ sở kinh tế - xã hội của xă hội phong kiến 

- Cơ sở kinh tể ớ phương Dông và phương Tây nền kinh tế nông nghiệp p. 
là chú yếu. Một nên nông nghiệp dóng kín. tự túc tự cấp là chính, ơ phương g 
Dông sản xuất nông nghiệp đóng kín trong các công xã nông thôn, ớ V 
phương Tây đóng kín trong các lãnh địa. 

- Xã hội phong kiến ở phương Dông và phương Tây dều cỏ 2 giai câp 1 
(thân phận cua mỗi giai cấp không giống nhau). 

tơ phương Dòng: địa chu và nông dân. 

+ ơ Phương Tây: Lãnh chúa và nông nô. 

- Phương thức bóc lột: đều bóc lột bàng tỏ thuế. Tuy nhiên, nếu như 
phương Dỏng, thành thị ra dời muộn và ít phát triển thi ơ phương Tày. thanh 
thị ra đời sớm và phát triển nhanh chóng tương dối tự do. dẫn dến sự hình 
thành cua chụ pghTa tư bán. 

3. Nhà nưóc phong kiến 

Hình thức nhà nước phô biến là quân chu. nhưng ơ phương Dông từ sớm 
dã là quân chù chuyên chế còn ớ phương l ây thì mãi đến thế ki XV. khi quốc 
gia thống nhất, quyền lực mới thực sự tập trung trong tay nhà vua. Nhà nước 
quân chu thống nhát dược hình thành ờ Anh. Pháp. Tây Ban Nha... 
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li. c âu hoi trắc nghiệm 

Câu I. Dặc diêm cua (Ịmí trình phát triên xã hội phong kiên phươttị 
Dòng là gì? 

a. Hình thành muộn, phát triến chậm quá trình khùng hoang suy von; 
kéo dài. 

b. I lình thành sớm. phát trièn chậm, quá trinh khung hoang SUN vom 
keo dài. 

c. I linh thành muộn, phát tricn nhanh, quá trinh khung hoang suy vong nh; 

d. I linh thánh sớm. phát triên nhanh, quá trình khung hoang suy vong nhai 
Câu 2. Dặc diêm cua quá trình phát triển xã hội phong kiến châu Âu là gì? 

a. I linh thành muộn, phát trièn nhanh, ngan, kôl thúc sớm nhường clì( 
clui nghĩa tư han. 

h. 1 linh thành sớm. phát triên nhanh, két thúc sớm nhưòng chồ cho chi 
nghĩa tu han. 

c. I lình thành muộn, phát trĨLMi nhanh, kết thúc muộn. 

d. I linh thành sớm. phát triên muộn, kết thúc chậm 

Câu 3. Xà hội phong kiến phương Dông hình thành trong khoáng thò 
gian nào? 

a I ìr thế ki I I C'N dến thố ki X. h. I ìr thế ki II l'C'N dán thế ki X. 

c. l ừ thố ki III TCN dcn thố ki X. d. l ừ thố ki IV TCN dốn thế ki X. 

Càu 4. Xã hội phong kiến phương Dông phát triên trong khoang thò 
gian nào? 

a.Từ thế kI VIII dcn thế ki XV h. l ù thế ki IX dốn the ki XV. 

c. l u thổ ki X dcn thế kt XV. d. l ư thế ki XI dền thế ki XV. 

Câu 5. Xã hội phong kiến châu Âu lùuh thành trong khoáng thời gian nào? 
a. l ừ thế kI IV dển thế ki X. h. Từ thố ki V dcn thế ki X. 

c. l ừ thế ki VI dến thế ki X. d. I ừ thế ki VII don thố ki X. 

Câu ổ. Xã hội phong kiến châu Âu phát triên trong khoáng thòi gian nào? 
a. I ừ the ló XI dến thế ki XIII. h. I ìr thò ki XI den thố ki XIV. 

c. l ừ tho ki XI dến thế ki XV. d. I ừ thế ki XI dến the ki XVI. 

Câu 7. Ché dộ phong kiên phương Dông khung hoang và suy vong tronị 
khoang thòi gian nào? 

a. I u thè ki XV cho tới giữa thê ki XIX 
b l ù thế ki XVI cho tới giữa thế ki XIX. 
c. I ừ thế ki XVI cho tới dầu thế ki XIX. 
d Từ thế ki XVI cho tới cuối thế ki XIX 
Câu s. Xã hội phong kiến châu Au suy vong trong khoáng thời gian nào? 
a. Thế ki XIII-XVI. c I hckiXV-XVI. 

h. I’hc ki XIV-XVI. d. Thế ki XVI-XVI1. 



( ã II h. Co sơ kinh tè cuII xã hội phong ki>'ii phương Dông là gì? 

a Nghê nòng nóng lúa nước. 

h. San \uãt nông nghiệp bị bo họp. dong kín trong các cõng \à nông ihõin.i. 

c. Kinh te nòng nghiệp lành dịa phong kiên 

d. Nghè nông trông lúa vá chăn nuôi. 

('âu 10. Cơ sớ kinh té cứa xã hội phong kiến châu Âu là gi? 

a. Nghè nông trông lúa 11 ước. 

b. Kinh tẽ nông nghịêp dóng kín trong các công xã nòng thôn. 

c. K inh te nòng nghịêp dong kín trong các lành dịa phong kiến. 

d. Nghè nòng trông lúa vá chăn nuôi gia súc. 

Câu II. ('ác giai cấp cơ hun trong xã hội phong kién phương Dông ễă: 

a. i)ịa chu và nông dân lình canh, 
b I ãnh chúa phong kiến vá nông nò. 
c I ành chúíi phong kiên và nông dân lãnh canh, 
d I>Ịa chu và nòng nô. 

Câu 12. Các giai cấp cơ han trong xã hội phong kiến châu Âu là? 

a. Dịu chu và nông dân lình canh. 

b. I.ành chúa phong kiên \à nông nô. 

c. Qu>* lộc dịa chu \a nong nò I1Ô ti 

d. Lành chua phong kiên vũ nông dãn lình canh. 

Câu 13. Dịa chu, lãnh chúa bóc lột nông (lân và nông nô chu yến hẩng:: 

a. Dành thuế. c. Tô. lức. 

b l)ịa tò. d. I âm nghĩa \ ụ phong kiên. 

Câu 14. The nào gọi là chế (lộ quân chu? 

a. I hê chế nhà nước do \ ua dứng dầu. 

b. Thê chê nhà nước quyền lực phân tán. 

c. The chê nhã nước quyền lực tập trung trong tay dịa chu 

d. Nhà nước phong kiên cua dịa chu và lãnh chúa. 

Câu 15. Dặc diêm nhă nước phong kiến phương Dông tà gì? 

a. Nhà nước quàn chu chuyên che tập trung do vua dửng dầu. 

b. Nhà nước phong kiến quyền lực tập trung trong tay giai cấp thong ttrịị. 

c. Nhà nước phong kiến phàn quyền. 

'd. Nhà vua trơ thành I loáng l)ế hay Dại Vuông, 
í ÒII 16 . (ĩ châu Âu từ the kt AT , khi các quắc gia phong kiến thống nin án 
quyền hành tập trung vào hộ phận nao? 

a. I ập trung vào lay qiọ tộc 

b. l ập trung vào tay các lãnh chúa. 

c. l ập trung vào tav vua. 

1.1 I ập trung vào lay bộ mu\ quan lại thống tri. 
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LỊCH SI VIỊ 1 NAM 
l ì rni: KI X m:\ THE KI XIX 


Chương I 

BUOỈ ĐAU ĐỌC LẠP THỜI NGÔ - ĐINH - TIỀN LẺ 

(THE KỈ X) 


/í i / ,v 

M ÓC TA Bl Oi DAI DỌC LẠI» 


\. K ii'!i tlìúc en ban 

1. Nịgô Qu\ ìn dựng nên dộc lập 

- Nau l hicn thăng Bạch Dăng \ĩ dại (93X) người anh Itiing Ngõ Ọư)t 
quyết lịnh xung vương (939) xoa bo hộ thong chinh qucẽn cũ. \ã> dựi 
nhà '■ i H ;m I Ị bo chức MCI dộ sử) dciig dô ơ Cò I tu ! )át nước bươc dâu t' 
dinh, c.c tưoiig lĩnh dược giao cai quan các dia phương. 

2. I ÌKih hình chính trị cuối thòi Ngó 

- Nan; 944 . Ngô vương mái. các con cua ỏng không du U) tín giữ VỮI 
chinh i;u\cn. nội bộ lục dục. chia rô. Các hào irưong cha phương nhàn c 
chiêm giũ vũng dái cua mình, không thăn phục iriôu dinh, dem quân chòi 
dành lầi nhau, gã) thanh cuộc " loạn 12 sử quàn ' Dài nước rơi vào cai 
chia cắt chiên tranh; nhân dàn lại phai chịu canh khò cực. chét chóc. 

3. Dinh Bộ l ĩnh thong nhất dât ntrớc 

- Dát nước trong trinh trạng rôi ren 

- N ta' I ông dang có mưu dơ xâm lược nước ta. 

- l ong tinh lìinh ròi loạn dớ. ơ cùng lloa l u (Ninh Binh) xuất lức 
nhân \â Dinh Bộ ỉ ình. Ong dà hên kẽt các ban chicn dấu. xã) dưng ụ 
lương, qacêt tâm danh dẹp các sứ quàn, làp lại nen thông nhát dài nước. Dưt 
sự ung l-ộ nhiệt lình cua nhân dàn và mời sô sú quân cớ ) thức Dinh Bộ l ù 
lân lư v( danh hại các sú quàn. Dàt nước trơ lại thông nhất trong )òn bin 
( ôm ai t > lớn cua người anh húng Dinh Bô Ị.inh dược ghi vào lịch SU'. 

B. ( âu hoi trác nghiệm 

Câu L Kinh ilô cun nước ta dưới tlioi \ % ÍỊÓ Quyên ơ dâu '! 

! I V ! r c Phu Xuân. b ( á I .Oi 


d Mê I inh 



Câu 2. Tại sao Ngô Quyền không duy trì chính quyền cua họ Khúc? 

a. Chính quyên họ Khúc về danh nghĩa vẫn thuộc nhà I lán. 

b. Ngô Quyền phát triển đất nước thành một Quốc gia độc lập. 

c. Ngô Quyền thiết lập một chính quyền mới hoàn toàn cùa người Việt.. 

d. Tất cả các câu trên đúng. 

Câu 3. Ngô Qùyền dã xây dựng chính quyển dộc lập như the nào? 

a. Ngô Quyền xưng vương. b. Bãi bo chức tiết độ sử. 

c. Lặp triều dinh theo chế dộ quân chú. d. Tất ca các câu trên đầu đúng.. 
Câu 4. Bộ máy nhà nước do Ngô Quyều-tổ chức là một nhà nước như tluế ’ 
nào? 

a. Là một nhà nước đơn giản. b. Là một nhà nước phức tạp. 

c. Là một nhà nước rất quy mô. d. Là một nhà nước rất hoàn chinh). 

Câu 5. Vào thời Ngô Quyền, chức Thứ sử đứng dầu các Châu là: 

a. Các tưởng lĩnh có công, được Ngô Quyền cử di cai quán các địa phưưmgg. 

b. Các quan địa phương. 

c. Chức quan do Trung Quốc cứ sang. 

d. a và b đúng. 

Câu 6. Ngô Quyền dã cử ai làm Thứ sử Châu Hoan (Nghệ An - Hà Tĩnh) '.? 

a. Dinh Công Trử. c. Ngô Xương Ngập. 

b. Kiều Công Hãn. d. Ngô Xương Vãn. 

Câu 7. Loan 12 sứ quân diễn ra thời điếm nào? 

a. Cuối thời nhà Ngô. c. Cuối thời nhà Dinh. 

b. Dầu thời nhà Dinh. d. Dầu thời nhà Tiền Lê. 

Câu 8. Dinh Bộ Lĩnh người quê ớ dâu? Con cùa ai? 

a. (Ha Viễn - Ninh Bình - Con cua Dinh Tiên 1 loãng. 

b. Dộng I loa Lư - Gia Viền - Ninh Bình - Con cìia Dinh Còng Trứ. 

c. Dỏng Anh - lỉà Nội - Con cua Đinh Kiến. 

d. I lưng Nguyên - Nam Dàn - Nghệ An - Con cùa Dinh Diền. 

Câu 9. Dưới thời của Dinh Bộ Lĩnh, dầt nước ta dến năm nào dược hình yên ttrởr 

tại? 

a. Dầu năm 967 b. Dầu năm 965 c. Cuối năm 965 d. Cuối năm 9677 
Câu 10. Khi Ngô Quyền mất nhường ngôi lọt cho ai? 

a. Ngô Xương Ngập c. Ngô Xương Xí 

b. Ngồ Xương Văn d. Đinh Ticn I ĩoàng 

Câu 11.Dương Tam Kha dã cướp ngôi cua họ Ngô trong hoàn cánli II In II’- 
thê nào? 

a. l ình hình dât nước rối loạn, nguy cơ ngoại xâm. 

b. Ngô Quyền mất. con còn tre không du uy tín và sức mạnh giữ Aừngỉ 
chinh quyền trung ương. Dất nước lâm vào tình trạng không ôn dinh. 

c. Mâu thuẫn trong nội bộ triều dinh gay găt. tranh giành quyền lực. 

d. Vua mói còn nho. giao quyền chấp chính cho Dương Tam Kha. 



Câu 12. 77//// trạng (lất mrởc khi Ngô Xương Văn mất như thó nào? 
a. Dât nước bị chia căt. 

b C ác tướng lĩnh chiên cứ các dịa plurơng dành lan nhau, 
c Nhà rông lãm le xâm lược, 
d. I ât ca các câu trôn dèu dùng. 

Câu 13. “Cờ lau tập trận " là nói về nhổn vật nào trong lịch sư Việt Nan 

a. I.é I loàn. c. Dinh Bộ I .ình. 

b. rrân Quốc luân. d Tràn IhuDỘ. 

Câu 14. Dinh Bộ Lĩnh xây (lựng căn cử ớ dâu? 

a. I loa I u (Ninh Bình) c. Iriệu Sơn ( Ihanh Hóa). 

b. l am Sơn (Thanh Hỏa). d. Câm Khê (Phú Thọ). 

Câu 15. Dinh Bộ Lĩnh dã liên kết với sứ quân nào? 

a. rrần Tâm. e. Nguyền I hu Tiệp. 

b. Ngô Nhật Khánh, d. Ngtọền Siêu. 

Câu 16. Dinh Bộ Lĩnh dược nhân dân tôn xưng là gì? 

a. Bầc Bình Vương. c. Binh Dịnh Vương. 

b. Vạn Tháng Vương. d. Bố Cái Dìri Vương. 

Câu / 7. Tại sao Dinh Bộ Lĩnh thong nhất dược dat nước? 

a. Nhờ sự ung hộ cua nhân dàn c. Sự liên kết vơi các sử quàn 

b. Tài năng cua Dinh Bộ I ình d. Tất ca các câu trên dũng 

BÀ ĩ 9 

NƯỚC ĐẠI CÒ VIỆT THỎI ĐINH - TIỀN LÊ 

A. Kiến thúc cơ bán 

I. Tình hình chính trị, quân sợ 

I. Nhà Dinh xây dựng (lất nước 

- Năm %8. sau khi dẹp yên loạn 12 sứ quân, thong nhất dất nước. DÍI 
Bộ Tĩnh lên ngòi hoàng de (Dinh Tiên Hoàng), đặt tên nước là Dại Cò Vii 
định dô ơ llơa Tư (Ninh Bình). Mùa xuân năm 970. vua Dinh dặt niên hii 
là Thái Bình, sai sứ sang giao hao với nhà Tong. 

- Dinh Bộ l.ĩnh phong vương cho các con. cư các tướng lĩnh thân cậ 
Dinh Dien. I.ê Hoàn. Phạm Hạp... nắm giữ các chức vụ quan trọng chu ch( 
Ong cho xây cung điện, dủc tiền... 

- rất ca các việc làm dó khăng dinh nền dộc lập. tự chu cua nước 
trong quan hệ với nhà Tống. 



2. Tổ chức chính quyền thòi Tiền Lê 

- Cuối nãm 979. MIÍ 1 Dinli Môn I loãng bị ám hại. vun mới còn nho nên I 
phai cư một tướng gioi là Lê lloàn. người có cõng lớn trong dẹp loạn 12 sứ 
■juân. làm người giúp vua. Nội bộ triều dinh xay ra bất hoà. trong lúc nhà I 
lõng nhân dó dã quyết dịnh sai quân xâm lược nước ta. I rước tinh thố dó. 
chi các lực lượng chống dối bị dẹp tan, các tướng lình cũng bà thái hậu họ 
Dương dã tôn Lê I loàn lèn làm vua. chuân bị cuộc kháng chiến. 

Lê Hoán (Lê Oại Hành) dôi niên hiệu là khiên Phúc, lập nhà Lô (Tiền 

Lẽ). 

- 1)0 giữ vững nen thông trị. bao vộ sự thông nhát dầt nước, hai tricu dại 
Dinh. liên l è dã nôi tiêp nhau xây dựng một chính quyên khá hoàn chinh: 

r Triều dinh I rung ương do vua dứng dầu. nam mọi quyền hàng vè 
Ịiiân sự và dán sự. (ìiúp \ lia có thái sư. dại sư. quan ván. \õ... 

t Ca nước dược chia thành 10 lộ, giao cho các tướng hay con ch iu cai 
Ịuan. Quân dội dược thành lâp bao gom 10 dạo vã 2 bộ phận cam quân và 
ịuàn dịa phương. 

L Cuộc kháng chiến chống Tống và Lê iloàn 

- Dầu năm 981. quân rống tiến vào nước ta. Lê Hoàn trực licp tô chức 
/à lành dạo cuộc khàng chiến thăng lợi. Đây là cuộc kháng chiên chống 
Ìgoại xâm cua chính quyển dộc lộp còn non trc. I hẩng lợi náy không chi 
aiéu hiện ý chí quyêl tàm chông ngoại xâm mả còn chúng to một bước phai 
riền cua dắt nước và kha năng bảo vệ dộc lập cua Dại Việt. 

II. Sự phút tricn kinh tế và văn hoá 
I. Buức dầu xây dựng nền kinh tế tự chu 

- Nông nghiệp la cơ sớ kinh tế chu yếu cua nước ta dương thơi Sau 
ihiều năm khó khăn do xung dột. chiến tranh gảy nên. các nhà nước I Dinh - 
1'iền Lô dã plu« ra sức cùng nhân'dân khôi phục và phát tricn san .xuất, khai 
toang 111 Ơ rộng ruộng dong, dao vét kênh máng. Một việc lãm dáng chu V là 
tàng năm. v ua Lô Dại Hành dã làm lễ cay tích (Hen dô khuyến khích nhàn 
làn san xuất. 

- Nhà nước Dinh - Tiền I 0 dã xây dựng nhiêu xướng đúc tiền, ren vũ 
dai. dóng thuyền, chồ tạo các san phàm phục v ụ vua quan. 

- Kinh dô Hoa I ư được xây dựng tráng lô. thu công, tlurơm! n"hiêp 
ừng buớc phát triền. 

- Nghe thu công cò truyền tiếp lục phát triôn 

- Quan hộ giao bang Việt - Tong dược thiết lập. 



2. i>òi sông \;ì liội và vãn hoá 

- \à hôi chia thanh hai ho phận \ tia quan \a mộl so It.dta chu la ho phai 
tbôig tri Nòng dân. thợ thu công là hô phan hi tn Dirói cung la nóng no 

- (ìiao dục chua phát tricn Các nha su gioi Nho lìoc mo một sô lóp da' 
dãi. Chúa clìicn diroc sâ> dung nhicu noi. các nhá sir dirọc' nha nuóc trọn;, 
dụm. dạo 1’hãt dtrọc truvẽn ha rộng rãi. 

• Nhiôu loại hình vãn hoa dàn gian dã tòn tại nhu ca hat. nha\ mua 
du. tluivcn. dâu \ ậl... 

lỉ. ( âu hoi trắc nghiệm 

Cíh l. Dinh Bộ lĩnh lên ngòi xưnịi hì “Hoàng dư' có ý nghĩa gì? 

a. Dinh Bộ lành npiôn ngang hàng voi hoàng dô I rung Ọuôc. 
h. Dinh Bộ I ình muôn khăng dinh nước ta dộc lập và ngang hàng vói 
I rmg Ọuôc. 

c Dinh Bậ lãnh muốn khăng dịnh năng lục cua minh, 
d. Dinii Bo I ĩnh không muốn hắt chiroc Ngô Ọuvcn. 

Câi 2. Quốc hiệu của nước ta dưới thòi Dinh Bộ Lĩnh là gì? 

a. Dại Việt. h. Vạn Xuân. c Dại cô Việt. d Dại Ngu 

CÙI -ĩ. I na Dinh Tiên lloàng (lặt niên hiệu /ù gì? 

a IháiBùih. h. I hiònBhúc. c. Ilirng I hõng. d I ng I hiên 

CÔI 4. Kinh dô Hoa Lư thời Dinh Tiên Hoàng nay thuộc tinh nào? 
a. I mlì I lá Nam. c I mh Nam Dịnh. 

h. linh Nin:) Binh. d. Imh I hái Binh. 

CÔI 5. \hù Dinh có mầy dời vua? Dời vua cuối cùng là ai? 
a. I lai dời vua Vua cuòi cùng là Dinh Diên, 
h I lai dõi \ua. Vua cuối cũng lá Dinh loàn, 
c Ba dời vua. Vua cuói cùng là Dinh I lồn. 
d. Bôn dõi vua Vua cuòi cùng la Dinh loan 
Câi 6. Xhà Dinh tòn ụri trong thời gian hao lâu? 

1 . 10 năm. h. 15 năm c 14 năm. d. I 2 nám 

Câu 7. Xhững việc làm nào cua Dinh Bộ Lĩnh cho thây tinh thằn tụ chu 
tựcrờng, khảng (lịnh chu quyền quốc gia dần tộc? 

I. I ụ suông *"! loáng c!c . dặt qiiòc lìiôu ỉà I)ại Cô Việt 
h. Dong dô o I loa I tr 

c. Dặt nicn hiộii la I hái Binh, câm su di.mg nicn hiệu là I rung Ouõc 
I. rât ca câu ircn dùng 

CâtiS. Lữ Hoàn ỉcn ngôi run trong hoàn canh lịch sừ như thó nào? 

I. Nội hộ iricu dinh mâu thuần sau k!)ị Dinh ! icn i loàmi mài 
1 . Dinh 1’ÍOn 1 loãng mâl. \ua kC \ị còn nh. . nhà lõng, ch.iián hị sâm 
lirọcmróc ta. 



c. Thố lực Lê Hoàn mạnh, ép nhà Dinh nhường ngôi. 

d. Dinh Tiên Hoàng mất, các thế lực trong triều ung hộ Lê I loàn 
Câu 9. Lẽ Hoàn lên ngôi vua vào lỊỞnt nào? Đật niên hiệu là gì? 

a. Năm ( )80. Niên hiệu Thái Bình. 

b. Năm 979. Niên hiệu Hưng Thống. 

c. Năm 980. Niên hiệu Thiên Phúc, 
li. Nám 981. Niên hiệu ứng Thìcn. 

Câu 10. Klii Lê Hoàn lên ngôi vua nước ta phải dối phó với quân xăm 
Itrợc nào? 

Lì. Nhà Minh ờ Trung Quốc. c. Nhà Dường ơ Trung Quốc 

h. Nhà rống ơ Trung Quốc. d. Nhà I lán ờ Trung Quốc. 

Cân II. Dưới thời cua Lê Hoàn (Lê Đại Hành) tên nước ta là Đại Co 
Việt. Đúng hay sai? 

a. Dúng. b. Sai. 

Câu 12. Nhà Tiền Lê dược thành lập và tồn tại trong khoang thời gian 
nào? 

a. Năm 979 dẹn năm 1008. c. Năm 981 dẹn năm 1007. 

b. Năm 980 dến năm 1009. d. Năm 982 dcn năm 1009. 

Câu 13. Trong xã hội dưới thời Dinh - Tiền Lê, tầng lớp nào dưới cùng 
ciia xã hội? 

a. Tầng lóp nông dân. c. Tằng lớp thợ thu công. 

b. Tầng lớp công nhân. d.Tầng lớp nông nô. 

Câu 14. Triều dinh trung trừng thời tiền Lê dược tố chức như the nào? 

a. Vua dứng đầu, giúp vua cỏ quan văn, quan võ. 

b. Vua nắm chính quyền và chí huy quân dội 

c. Vua dửng đầu. nắm toàn quyền, giúp việc vua có Thái sư và Dạii suv. 

d. Vua đứng dầu, năm toàn quyền, giúp vua có các con cua vua. 

Cữu 15. Nhà Tiền Lê dã tổ chức các don vị hành chính trong ca nước 
như thế nào? 

a. Chia nước thành 10 lộ. dưới lộ có phù và châu. 

b. Chia nước làm 10 lộ. dưới lộ có phu và huyện. 

c. Chia nước làm 10 lộ, dưới lộ có châu và huyện. 

d. Chia nước làm 10 lộ. dưới lộ có huyện và xã. 

Câu 16. Quân dội thời tiền Lê gồm những bộ phận nào? 

a. Bộ binh, tượng binh và kị binh. 

b. Cấm quân và quân dịa phương. 

c. Quân dịa phương và quân các lộ. 

d. Cấm quân và quân các lộ. 



CCâu I 7. Thời ki Tiền Lê có mấy đời vua? Vị vua nào tồn tại lâu nhất? 

a. Bốn dời vua. Lê Long Đình lâu nhất. 

b. Ba dời vua. Lê Đại Hành lâu nhất. 

c. Hai đời vua. Lê Long Việt lâu nhất. 

d. Ba dời vua. Lê Long Việt lâu nhất. 

(Câu 18. Lê Hoàn chi huy cuộc kháng chiến chống Tổng giành thắng lợi ớ 
(thiu? 

a. Ớ sông Như Nguyệt. b. Ở Chi Lăng - Xương Giang, 

c. ơ Rạch Gầm - Xoài Mút. d. Ở sông Bạch Đằng. 

Câu 19. Ý nghĩa cua kháng chiến chống quân xâm lược Tống? 

a. Biêu thị ý chí quyết tâm chổng ngoại xàm của nhân dân ta. 

b. C hứng tcnmột bước phát triến cua dất nước. 

c. Chứng to khả năng báo vệ độc lập dàn tộc cua Đại Việt. 

d. Tât ca câu trên đúng. 

Câu 20. Bộ máy nhà nước thời Đinh - Tiền Lê được đánh giá như thế 
mào? 

a. Sơ khai. c. Phức tạp. 

b. Tương dối hoàn chỉnh. d. Đơn gián. 

Câu 21. Nhà Lê đã làm gì đế phát triển sản xuất? 

a. Mớ rộng việc khai khẩn đất hoang. 

b. Chú trọng công tác thúy lợi dào vét kênh ngòi, 

c. Tố chức lễ Cày tịch điền và tự minh cày mấy dường. 

d. Tất ca câu trên dũng 

Câu 22. Hãy cho biết những nghề thủ công phát triển dưới thời Đinh - 
Tiền Lê? 

a. Dúc dồng, rèn sắt. làm giấy, dệt vải. làm đồ gốm. 

b. Dúc dồng, luyện kim, làm đồ trang sức. 

c. Dúc dồng, rèn sắt. dệt vái. 

d. Dúc dồng; ròn sắt. làm dồ trang sức, làm đồ gom. 
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Chương II 

NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ 
(THẾ Kỉ XI-XII) 

BÀI 10 

NHÀ LÝ.ĐẨY MẠNH CÔNG cuộc XÂY DỤNG ĐÁT NUỚCC 

A. Kiến thức Ctf bản 

ỉ. Sự thành lập nhà Lý 

■ - Năm 1005, Lê Hoàn mất, Lê Long Đĩnh lên ngôi.Cuối năm 1009. nhtià 
Tiền Lê suy vong, Lý Công uẩn được các nhà sư và các đại thần tôn lên lààm 
vua, lập ra nhà Lý. Năm 1010 Lý Công uẩn đặt niên hiệu là Thuận Thiên và 
quyết định dờr đô về Đại La (Hà Nội), đổi tên thành là Thăng Long. 

- Năm 1054, vua Lý Thánh Tông đối lại tên nước thành Dại Việt, khắíng 
định thêm một bước sự vươn lên cua đất nước. Đại Việt trở thành quốc hiiiệu 
cúa nước ta suốt từ dây cho đến cuối thế kỉ XVIII. Vua đứng đầu mọi việệc. 
nấm giữ quyền hành. Giúp vua có các đại thần, các quan văn. võ. Dân ai <có 
oan ức thì đánh chuông trước diện Long Trì xin vua xét xứ. 

- Triều đình trung ương được tổ chức khá hoàn chinh - ca nước dưrợc 
chia thành 24 lộ. Dưới lộ phú là huyện, hương, xã. 

2. Luật pháp và quân đội 

- Năm 1042 nhà Lý ban hành bộ Hình thư - bộ luật thành văn đầu tiiên 
của nước ta, đánh dấu bước tiến mới trong quản lý nhà nước. 

- Quân đội được tồ chức khá hoàn chinh, gồm hai bộ phận: cấm quân và 
quân địa phương, có các bỉnh chúng bộ, thuỷ, thực hiện theo chính sáich 
“ngụ binh ư nông”. 

- Với ý thức thống nhất và dân tộc sâu sắc. nhà Lý dã cỏ chính sáich 
doàn kết các tộc người trên đốt nước ta và thực hiện chính sách ngoại giiao 
vừa mềm dẻo. vừa cứng rán. 

Những việc làm của nhà Lý dã góp phằn quan trọng vào sự nghiệp bxio 
vệ và xây dựng đất nước. 

B. Câu hỏi trắc nghiệm 

Câu 1. Lý Công uẩn lên ngôi vua, lập ra nhà Lý vào năm nào? 

a. Cuối năm 1009. c. Cuối năm 1010. 

b. Dầu năm 1009. d. Dầu năm 1010. 

Câu 2. Lý Công uấn dật niên hiệu là gì? Và quyết định (lòi dô về dâu? 

a. Niên hiệu Thiên Phúc. Dời dô về Dại La. 

b. Niên hiệu Thuận Thicn. Dời dô vồ Dại La. 
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c. Niên hiệu 1 hái Binh. Dời dò về Cô I.-oa. 

d Niên hiỘLi Thiên Phúc. Dời đô vê Thăng l.ong. 

Cữu 3. Dưới thời nhà Lý, (ten năm 1054 tên nước ta là gì? 

a Dai Việt h. Dại cồ Việt c. Dại Narrí" d. Việt Nam 

Cỉâu 4. tại sao Lý Công Cân dời dô về Dại La (Thừng Long)? 
a. Dã} là noi tụ hội quan yếu cua hon phương 
b Dà} là \ ùng mặt dât rộng mà hăng phồng, 
c Muôn \ậl hết sức tirơi lốt và phồn thịnh, 
d I àl ca câu trôn dùng. 

Câu 5. Kinh dô Thăng Long chinh thúc dược thành lập vào năm nào? 

a. Năm 939. h. Năm 1009. c. Năm 1010. d. Năm 1012* 

Câu 6. A 'hà Lý chia nước ra hao nhiêu lộ, phủ? 

a. 24 lộ. phu. h. 22 lộ. phu c. 40 lộ. phu. d 42 lộ. phu 

Câu 7. Dứng dâu các lộ, phu thời Lý là chúc quan gì? 

a. Chánh, phó an phu sứ c Tri phu. trí châu, 

h I lào trương, trân phu. d. l ông dốc. tri phu 

Câu H. Thời gian nào nhà Lý han hành hộ Hình thư? 

a. Năm 1010. h. Năm 1042. c. Năm 1005. d. Năm 1008. 

Câu 9. Rộ luật thành văn dầu tiên của nước ta là: 
a. Ọuôc triều hình luật. c. I lình luật, 

h. I uặl 1 lóng l)ừc. d. I lình thư. 

Câu 10. Bộ “Hình thư", hộ luật thành văn dầu tiên ciia nước ta dược han 
liànlt dưới thòi vua nào? 

a. 1} I hái Tò (1010) c. l.ý Thánh 'Tông (1054) 

b. l ý Thái Tòng (1042) d. Lý Nhân Tông (1072) 

Câu II. Dưới thời nhà Lý, cơ cấu hành chính dược sắp xếp như thế nào? 
a. l ộ - í luyện -1 lương, xà. c. l ộ - Phu - Châu - 1 lương, xã. 

b lọ- Phu - Châu. xã. d. 1 ộ - Phu - 1 luyện - 1 lương, xã. 

Câu 12. Thời kì cai trị cùa nhà Lý, quan hệ giữa Dại Mệt và Cham-pa như thế 
nào? 

a. Xung dột dan tói liên tiếp gâ} chiến tranh, 
b Duan hộ binh thường, 
e Mau tlnian. xung dột theo thời gian 

d. llóa hicu thân thiện. 

Câu 13. Tại sao luật pháp thời Lý nghiêm cấm việc giết mô trâu, hò? 

íii. I)c hao vệ san xuãl nông nghiệp, 
h. Dạo Phật dược dè cao. nên câm sát sinh. 


I 
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Câm 14. Hầy cầọm ur kiệm à cội (Kị cha pầử hợp tứi cột (Aị 


cả !WỐC. 

foỉ Bao vé vua và kámlh thảnh, 
c) PhÒE^ vệ các lộ. phui. 


Cảm i5.NỀMÌ,ỷgậcữmgcầámvàbmncầÃcũmcckữcẳctầứwffngdttMitỊH 

. _ .. m* a 



mmẹcSchỵl 

a. Củng cô ìkhôĩi idbản tò ảằn lộc. 
h. Tao vìxc manh mong* việc vây dpỊg vá hao vệ Tố íỊpttóc. 
c. Căng cấ mần íỉhámg mhấi ìqiaốc gia. 

4. Tẩl cá ciu itrêm tầiaạg.. 

Cầm /4 Nhi Tấmg xm giạ r Chmmt-pm đinh ũại Việt nhằm mục đích gĩỉ?* 
JL Laa »' 3 'ểia Ipc hnạpig cuáa Clha»-faa. 
ỉb. Unm saạy vtấtd ìhuc taomg cúa Dtp ViậậL 


4. TM cả cãia dnồn 'áứng. 

Cấm 17. m Bữm cá việc nam ức cá thi dinh chmmmg trmác Sệm Long Tri JXÌm 
vmmxẻtxár, iiaèmg Tầm Tà phmi ra mgaii trièu chung vắng rói dán" dúi iả 
qmy dậmầ cám iriềm dpi mâm? 

a. Om 4ỊịHỂa ota Itnihểan (đái irẾtả Tồm. 

b. Ợm- (ầịtmlln ciũa íirâầa ầại ìĩitlhả 9 Ề. > 

c. m 4ỊicẾi CUIUÌ triểuii dpi iraltaa Lỹ . 

4. ịỳm dinh CHUI ttoriiổui 4p râlíia 3 

Cấm l£Nhiệm »» câm cằm ẹmim tà 0 ? 

a. Báo vc aniicm 4Ì1ƯẾ1 vi hoàng tộc.. 

íb. Báo vệ VMỈ1 vầ ỉkịiirẾi lÉunni. 

c . Báo vệ v«, hoang ibpL alkáii» và tẻ tìiMmg. 

Ị 4. Báo vệ vua. Ểaãii toiL cômtg chúa vả các íC||ỉuairt dpi thẳm. 

Câm Ỉ9. Nhiệm tf cám ẹmẵm Saphumtg ià gi? 

a. Bao vệ làng xầ. dhạy Ịpễaiốra nhau hiyậâí lập vi vê <p»é san uất . 
ỉb. Vẻ ipiê «am xiuâL ỉdhẵ cò chiếm tranh tham gia dtóm đâu. 
c. Cmnlh pitàng 0 các lô- pẾMO. về <qtaê sam vaaấL ỊSiii có chiếm temh tham 
gảa dlaiắn iáấia. 

4. Ganita phong lò cấc hụyÊnL vẻ ‘lịỊìiaê sam viiaấL ỉk!hi cố dhikốro teannÉ thum 
gia chiiếra (đẫn. 







CÍÃU 70. Quận địa pbnong gồm nhũng loại quân nẻo? 

3. Lớ quán. sưomg quăn. đản tránh, 
h. Lộ' quân, trung quán, dãn binh. 

c. Sương quản, dân bĩnh:. 

d. Lộ quân, sương quân, trung quán. 

CĨẾU 2Ỉ. Sội dung cùa chinh tách m ngụ binh nuông"li gi? 

a Quản sĩ vừa chiếm dấu. vua sám xuất. 

b. Ọuẳn sĩ lưu phiẻm cày ruộng, thanh rtiẽm dăng y íõỉ vảơ sỗ’ nhung 
vẫn 0 nhà san xuất, khi cần thi dĩều dộng 

c. Quàn si vua chiếm ểấu. vua san xuất. vua dí phu. 

d. Thanh rráẻm dù toỗi dSrag kí vào số vả duợc điiểu dộng Idrii cỡ chiiềin) taraanh 

C ảu 22. Sguyên tầc mò nho Lỷ /uón kiên quỵết giũ rõrmg trong khi duy trì 
noối giao bang với các nnớc láng giềng 

a. Hỏa háo. thốn' chrện. 

b. Đoàn kết. tránh xung đột. 

c. Giũ vũng chu quyền vả toàn vẹn lãnh thố. 

d. Mơ cưa. trao dõi. luu thõng hàng hóa. 

SÀ! n 

CUỘC KHÁNG CHIÊN CHÓNG 
QUẨN XÂM LƯỢC TỎNG <I075-1#77) 

X. Kiến thúc cư bản 

1. Giai đnạn thú nhất (1075) 

f, Nhã Tầng ầm mtnt xâm tnợc nuức ta 

- Giữa thế ki Xỉ. nhà Tồng ớ Trung Quốc tàm váo một tinh thể hết súc 
khó khăn: phta bấc thi hai mtíoc Liêu. Ha tbttòng xuyên đánh phứ: trong 
niróc thì xây ra đới kém liên miên. nhãn dẫm cục khô. bàt bimlh ữẻ cũu văn 
tình the. vua rống quy lít định xâm lược Dại Vièt. 

- F)è dánh Dại Việt, nhá Tống xúi đục vua (.'harm-pa đánh từ phía nam. 
còn ó phía bảc Dại Việt nhà long ngán cản nhản dân hai rtướe buôn bâttu di 
lại. đụ dỗ các tu trương dãn tộc ít ngươi. 

2. Nhà Lý chu động ticn công đế phòng vệ 

- Thõng qua những tín tức thu nhận được, vua tôi nha Lý dã hộí bùn tôm 
cách đổi phó. Nắm được chỗ yêu cua nhà Tống và thế dang Hên cưa nuóc ta. 
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I hái uý Lý Thường Ki tịt cho quân luyện tập ngày dèm. phong chức turtVc 
cho các tù trương, Cung với Lý Thánh Tông dem quân dánh hại ý dồ> ttiến 
công phoi hợp cùa nhà Tống với Cham-pa và đã chu trương "ngồi yêm dại 
giặc, không hằng dem quân đánh irưởc đê chặn the mạnh cua giặc", D>iều 
này-không phái là một chu trương liều lĩnh, thiếu suy nghĩ mà thực :sụr là 
một chú trương sáng tạo. độc đáo, rất chủ động cua nước ta. Dược SỊỰ tán 
đồng cùa triều đình. Lý Thường Kiệt đă phối hợp với các tù trương dâm tộc 
ớ phía bắc tố chức một đợt tấn công quyết liệt lên Hoa Nam (10-1075) đánh 
tan các lực lượng quân sự chuẩn bị xâm lược cùa Nhà Tổng, bao gồim ca 
Châu Ung. Châu Khâm. Châu Liêm, rồi rút quân về nước 

- Bị đánh dờn phu dầu bất ngờ, quân Tống lâm vào the bị động, rum sợ. 
Dày là diêu kiện thuận lợi đế quân dân nhà Lý chuấn bị cuộc kháng chiền tất 
yêu sỗ xáy ra. 

II. Giai đoạn thú’ hai (1076-1077) 

1. Khánh chiến hùng nổ 

- Sau khi dành tan các lục lượng chuẩn bị xâm lược'cua nhà Tốrng ớ 
Hoa Nam. I ý Thường Kiệt ra lệnh rút quân ve nước chuẩn bị ngay cuộc 
phòng vệ. 

Ba chu trương lớn dược ban hành: 

- Các tù trướng dàn tộc bố trí lực lượng chuẩn bị sẵn sáng chiến đấui. 

.- Cư một thu\ binh mạnh đóng'ở vùng ven biên Dông Bắc. sẵn sàng 
danh tan thux quân cua giặc. 

: Xây dụng chiến tuyến sông Như Nguyệt với quyết tâm chặn giặc, 
khống cho chung licn~xuống phía nam đế vào thành Thăng Long. 

Hung 7-1077. lum 30 vạn quân Tống tràn xuống nước ta. Sau mộtt thời 
gian chiên đàu quyết liệt., thuy quân cùa giặc bị đánh tan ớ vùng Biên Đông 
Bắc. còn bộ phận lục quàn chu lực của giặc thì bị chặn lại ở bớ bắc sông 
Như Nguxệt (sông cầu - Bắc Ninh). 

2. Cuộc chiến dấu trên phòng tuyến Như Nguyệt 

* Sau mấy lần vượt sông thất bại, quân Tống vừa bị đánh ờ sau lưng vừa 
lâm vào thề bị dộng. Tuyệt vọng, tên chi huy Ọuách Ọuỳ đã phải hạ lệnh 
' Ai bàn danh sẽ chém!". 

- IToi cơ dền cuối mùa xuân 1077, Lý Thường Kiệt hạ lệnh tổng tấn 
cồng xao doanh trại giặc, quân Tống ửtua to "'0 phần chết đến 5, 6”. Bài 
tho thân "Nam quòc sơn hà Nam dè cư" đa có tác dụng to lớn. 

- Với tmh than khoan dung và ý thức vè quan hệ hai nước mặc dìu biết 
giặc dà làm xào thế sux kiệt, vị tong chi huy Lý Thường Kiệt vẫn cho ntgirới 
sang bán hoà". cho giặc rút quân yên ôn về nước. Cuộc kháng chiên clhông 
Tô nu hoàn loàn thănu lơi. 



B. Câu hoi trắc nghiệm 

Câu I. Ngân kho cạn kiệt, tài chinh nguy ngập, nội hộ mìu thuẫn, nhân 
dân đói khô... Dó là khó khăn của: 

a. Dại Việt giữa tlit’ ki XI. 

b. Dại Cọ Việt dầu thế ki X. 

c. Nhà 'l ông ớ Trung Quốc giữa thế ki XI. 

d. Tất cá đêu đúng. 

Câu 2. Giữa thể kỉXI, nhà Tong thường hị hai nước nào quấy nhiễu? 

a. I lai nước Liêu -1 lạ. c. I lai nước Thục - Ngô. 

h. Hai nước Minh - Thanh. d. Hai nước Sở - Hán. 

Câu 3. Nhà Tống dã gidi quyết nhung khó khen giữa thế ki XI như thế 
nào? 

a. Đánh hai nước Liêu - Hạ. 

c. Dánh Dại Việt đê khống chế Liêu - Hạ 

b. Dánh Cham-pa dê mớ rộng lãnh thô. 

d. l ất ca các biện pháp trên. 

Câu 4. Tại sao nhà Tồng quyết tâm xâm chiếm Dại Việt? 

a. Do nhà Lý không chắp nhận tước vương cùa nhà Tong. 

b. Do sự xút giục của Cham-pa. 

c. Do khó khăn về tài chính và sự quấy nhiễu của các tộc người Liêu - 
Hạ ở biên cương. 

d. Do giai đoạn này nhà Tống hùng mạnh. 

Câu 5. De đánh chiếm Đại Việt, nhà Tổng đã thực hiện những biện pháp 

a. Xúi giục vua Cham-pa đánh lên từ phía nam. 

b. Ngăn việc buôn bán. di lại cua nhân dân hai nước. 

c. Dụ dồ các tù trướng người dân tộc ờ biên giới.. 

d. Tất cà các ý trên. 

Câu 6. Ai là người chỉ huy cuộc kháng chiến chống Tống nhũng nám 1075 - 
1077? 

a. Lý Công uẩn. c. Lý Thánh Tông. 

b. Lý Thường Kiệt. d. Lý Nhân Tông. 

Câu 7. “Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn thế 
nạnli cửa giặc”? Dó là câu nói của ai? 

a. Trần Quốc Tuấn. c. Lý Thường Kiệt. 

b. Trần Thủ Độ. d. Lý Công uẩn. 

Câu 8. Tước vị cao nhất của Lý Thường Kiệt vào năm 1075 là gì? 

a. Vua. c. Thái sư. 

b. Thái úy. d. Te tướng. 

30 



Câu 9. Năm 1075, Lý Thường Kiệt chỉ huy đánh chiếm cân cứ nào criia 
nhà ĩổhg? 

a. Thành châu Khâm. c. Thành Ung Châu. 

b. Thành châu Liêm. d. Tất cả các căn cứ trên. 

Câu 10. Lý Thường Kiệt đánh vào châu Ưng, châu Khiêm và châu Liênni 
vì mục đích gì? 

a. Đánh vào Bộ chi huy của quân Tống. 

b. Đánh vào nơí Tổng tích trữ lương thực và khí giới để đánh Dại Viiệtt. 

c. Đảnh vào nơi tập trung quân của Tổng trước khi đánh Dại Việt. 

d. Đánh vào đồn quân Tổng gần biên giới cúa Đại Việt. 

Câu 11. Cuộc chiến đấu để đánh chiếm thành Ưng Châu diễn ra tbmo 
nhiêu ngừy? 

a. 40 ngày. b. 50 ngày. c. 45 ngày. d. 42 ngày. 

Câu 12. Thất thù ở thởnh Ưng Châu, tưởng nào của nhà Tống phàủ ttự 
tử? 

a. Tô Giám. b. Ọuách Ọuỳ. c. Triệu Tiết. d. Hoà Mâu. 

Câu 13. Sau khi rút quân về nước, Lý Thường Kiệt cho xây dựng thệ 
thống phòng ngự ở đâu? 

a. Sông Bạch Đẳng. c. Sông Như Nguyệt. 

b. Sông Mã. d. Sông Thao. 

Câu 14. Vào thời gian nào quân Tống vượt ải Nam Quan qua Lạng Sơm 
tiến vào nước ta? 

a. Cuối năm 1076. c. Cuối năm 1075. 

b. Dầu năm 1077. d. Đầu năm 1076. 

Câu 15. Mùa xuân 1077, gắn với tịch sử dân tộc ta như thể nào? 

a. Lê Hoàn đánh bại quân nhả Tống. 

b. Vua tôi nhà Trần đánh bại quân Mòng - Nguycn. 

c. Lý Thường Kiệt đánh bại quân Tổng. 

d. Lý Công Uẩn dời đô về Thăng Long. 

Câu 16. Lý Thirờng Kiệt chủ dộng kết thúc chiến tranh bằng cách nào? 

a. Thương lượng, đề nghị "giáng hòa”. 

b. Tổng tiến công, truy kích kc thù dến cùng. 

c. Kí hòa ước kết thúc chiến tranh. 

d. Dê nghị "giảng hòa" củng cố lực lượng, chờ thời cơ. 

Câu 17. Tợi sao Lý Thưởng Kiệt lại chủ động giang hòa? 

a. Dế đám báo moi quan hộ hòa hiếu giữa hai nước và là truyền thong 
nhân đạo cùa dân tộc. 
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b. Lý 1 hường Kiệt sợ mât lòr.g vua Tông. 

c. Dê hảo toàn lực lượng và tài san của nhân dân. 

d. Lý Thường Kiệt muốn kết thúc chiến tranh nhanh chóng. 

I Câu 18. Đây là một trong những trộn (lánh tuyệt vời trong lịch sử ch ổn ị 
,ngoại xâm của (lân tộc. ỈSguời chi huy trận (lánh - Lý Thường Kiệt thựí 
sự là một tướng tài. Tên tuồi cua ông mãi mãi là niềm tự hào của (lân tội 
ita. Vậy dó là trận đánh nào? 
a. Trận Bạch Đang năm 981. 

h. Trận đánh châu Ung, châu Khâm và châu Liêm (10-1075). 

c. Trận Như Nguyệt (1077). 

d. Cà ba trận trên. 


BÀI 12 

ĐỜI SÒNG KINH TÉ VĂN HOÁ 

A. Kiến thức cơ bản 
I. Đòi sống kinh tế 

1. Sự chuyến hiến ciia nền nông nghiệp 

- Dất nước dộc lập trong thống nhất, yên hình. Nhân dân ra sức lac 
động cày cấy ruộng đất, nâng cao dời sống. Nhà Lý cũng rất quan tâm đếr 
sán xuất nông nghiệp, tiếp nổi nhà Tiền Lc. liếp tục tố chức các lề cày Tịci 
điền hằng năm. vận dộng khuyến khích nhân dân khai hoang, dắp dê phònị 
lụt lội. cấm giết trâu bò dể bào vệ sức kco cho nông nghiệp. 

- Nhiều năm mùa màng bội thu như năm 1016 (triều Lý Thái Tồ), nãrr 
1030, 1044 (triều Lý Thái Tông). 1131 (triều Lý Thần Tông), năm 1139 
1 140 (triều Lý Anh Tông). 

2. Thú công nghiệp và thương nghiệp 

- Nhò sự cố gáng cua hai phía: nhân dân và giai càp thống trị. mùí 
màng được dam báo do đó thu hoạch dèu dặn hơn. Dời song cua nông dâr 
ôn dinh, là cơ sớ thuận lợi cho sự phát tricn cùa thu công nghiệp vả íhươm 
nghiệp dương thời. 

- Thu công nghiệp: 

t Nghe chăn tam ươm tư. dệt lụa. làm do gốm. xây dựng đền đài. cum 
diện nhá cua rất phát trién... 

t Vua dạy cung nữ dệt gấm vóc 

- Nhiều công trình kiến trúc lớn được xây dựng. 

- Thương nghiệp: Buôn bán trong nước với thương nhân nước ngoài đi 
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phát triên. diễn ra đều đặn. tấp nập ớ vùng bờ biển Dông Bác. Cang Vânn 
Dõn dược thành lập. 

Thăng Cong ihành thị duy nhất cua nước ta hồi ấy là một tiung tâm thtni 
còng nghiệp và thương nghiệp. 

II. Sinh hoạt xã hội và văn hoá 
1. Những thay đổi về mật xã hội 

- Thời Tý, vua quan là bộ phận chính trong giai cấp thống trị. ngoài rra 
còn có các địa chú. 

- Nông dàn chiếm đa số trong dàn cư. Họ là lực lượng sán xuất, chú yctu 
của xã hội. Ngoài ra còn cỏ người làm nghề thú công, buôn bán. nông nô... 

'2. Giáo dục và văn hoá 

- Năm 1070, Vua Lý Thánh Tông cho xây dựng Vãn Miếu ở kinh đcô 
Thăng Long, rnớ đầu cho nền giáo dục Việt Nam. Kì thi quốc gia đầu tiêm 
dược tổ chức vào năm 1075 và sau đó Quốc tứ giám được thành lập, dân trrí 
được nâng cao. Dất nước có thêm nhiều người tài phục vụ. • 

- Nhà Lý sừng đạo Phật, ờ kinh đô cũng như ở các địa phương, chùaa 
chiền được xây dựng ngày càng nhiều. 

- Bên cạnh các ngày lễ hội của nhà nước, nhân dân mớ rộng các hoạtt 
động văn hoá cố truyền như hát chèo, nháy múa, múa rối nước, lề hội đuaa 
thuyền, đánh vật v.v... 

- Nhiều công trinh nghệ thuật có giá frị của dân tộc được xây dựng nhur 
chùa Một Cột, tháp Báo Thiên, tháp Chương Sơn, chuông Quy Điền. Nôìi 
lên hình tượng nghệ thuật độc dáo như rồng mình trơn, toàn thân uốn khúc.. 
uyên chuyển như một ngọn lửa; các bệ đá hình hoa sen v.v... Trình độ điêui 
khắc tinh vi thanh thoát dược thể hiện trên các tượng Phật. 

Tất cà những thành tựu văn hoá đặc sắc đó đã đánh dấu sự hình thànhi 
cùa nền văn hoá dân tộc: văn hoá Thâng Long. 

B. Câu hổi trắc nghiệm 

Câu Ị. Các vua nhà Lỷ thường về địa phương để làm gì? 

a. Thăm bòi nông dân. c. Thu thuế nông nghiệp. 

b. Cày tịch điền. d. Chia ruộng đất cho nòng dân. 

Câu 2. Tại sao nòng nghiệp thòi Lý phát triển? 

a. Triều dinh khuyến khích việc khai khấn đất hoanu. 

b. Triều đình chăm lo còng tác thuỷ lợi. 

c. Triều dinh cấm giết hại trâu, bò. 

d. Tất cả câu trên đúng. 
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Câu 3. Nên tang kinh tê cua xã hội thời Lý là ngành ỊỊÌ? 

a. Nùng nghiệp c. I hu còng nghiệp 

h. ('ông nghiộp d. I hương nghiệp 

C àu 4. Vua Lý Thái Tông cho dào kênh Lãm o Yên Mô - Ninh Hình vài 
năm nào? 

a. Vào năm 1054 c. Vao năm 1051. 

b Váo năm 1056. d. Vào năm 1061 

Câu 5. Côn Ị* trình kiến trúc nôi tiếng (lưới thời Lý như Chuông Qu\ 
Điền, tháp Báo Thiên, tháp Chương Sơn dược xây dựng ớ dâu ? 
a. ỉ là Nội. Ilai Phóng. e. Nam Dịnh. I lai Phong, 

h. I là Nội. Nam nịnh. d. Các dịa phương trôn. 

Câu 6. Hãy kế tên những công trình kiến trúc, diêu khắc nôi tiếng tliờ 
Lý? 

a. Chừa Một Cột. tháp Báo Thiên, tháp Chương Sơn. chùa Trùng Quang. 

b. Chuông Quy Diền. tháp Báo Thiên, chùa Thiên Mụ. tháp Chương Sơn. 

• c. Chuông Quy Điền, vạc Phô Minh. Cứu Trùng dài. tháp Chương Sơn. 
d. Chuông Quy Điền, tháp Báo I hiên, tháp Bình Son. tháp Chương Sơn 
Cữu 7. Chùa Một Cột ớ Hà Nội dược xây dựng trong thời kì nào? 

a. Thời nhà Tiền l ô. c. I hời nhà I lậu 1.0. 

b. *Thới nhà Trần. d. Thời nhà l.ý. 

Câu k. Vãn Miếu được xây dựng vào năm nào? . 

a Năm 1060. b. Năm 1070. c. Năm 1075. d. Năm 1080. 
Câu 9. Văn Miếu được xây dựng dưới triều vua nào? 

a. I.ý Thái Tô. c. I.ý Thánh lông. 

b. l.ý Nhân Tông. d. Lý Thái Tông. 

Cáu 10. Dưới thời Lý ờ địa phương thành phần nào trớ thành dịa chủ? 

a. Một số hoàng tư. công chúa. 

b. Một số quan lại nhà nước. 

c. Một ít dâi\thường, do có nhiều ruộng dất. 
d Tàt ca các thành phẩn trên. 

Câu 11. Giai cấp nào,tầngJứp nào lừ lực lượng sản xuất chủ yểu trong XẾ 
hội phong kicn thời Lý? 

a. Giai cấp nông dân. c. Tầng lớp thợ thu công, 

h. Giai cấp công nhản. d.Tầng lớp nòng nô. 

Càu 12. Nông nô (hương làm việc ớ dâu? 

a. Cay thua ruong dât cua địa chu. 
b Irong cac xương thu còng, 
c I rong LUC cun.’ chọn hoặc các nhà quan, 
d 1 rong cac XI nghiệp, còng trường. 
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Câu 13. Văn Miếu Quốc Tử Giám được xây dựng vào năm nàơ? Để tkòò 
ai? 

a. Nâm 1075 - Thờ Chu Vân An. b. Năm 1070 - Thờ Khổng Tử. 
c. Năm 1010 - Thờ Lý công uẩn. d. Năm 1072 - Thừ Mạnh Tử. 

Câu 14. Nhà Lý mở khoa thi đầu tiên để tuyển chọn quan lại vào nữnm 
nào? 

a. Năm 1075. b. Năm 1076. c. Năm 1077. d. Năm Ĩ07S. 

Câu 15. Các vua nhà Lý sùng bái tôn giáo nào nhất? 

a. Đạo Phật. b. Thiên Chúa. c.HoảHào. d. Cao Đải. 

Câu 16. Hãy điền vào chẽ trổng câu sau đây: “Phong cách nghệ thuật đen 
dạng, độc đáo và linh hoạt của nhăn dân ta thời Lý đã đánh dấu sự ra đờtỉ 
của một nền văn hoá riêng biệt của dân tộc. .” 

a. Văn hoá Hoa Lư. c. Văn hoá Đại La. 

b. Vãn hoá Đại Nam. d. Vãn hoá Thăng Long. 

Câu 17. Văn hoá - Nghệ thuật phong phú, độc đáo, sáng tạo vấ linh hoạt 
của nhân dân ta bắt đầu hình thành rỗ nét vào thời kì nào? 

a. Thời Tiền Lê. b. Thời Hậu Lê. c. Thời Lý. d. Thời Trần. 

Câu 18. Một trong những đặc điểm của khoa cử thời Lý là: 

a. Chương trình thi cử dễ dàng nên số người đỗ đạt cao 

b. Chế độ thi cử chưa có nề nếp, quy củ, khi nào triếu đình cần mới mÓ7 
khoa thi. 

c. Mồi năm đều có khoa thi 

d. 5 năm một lần triều đình tổ chức khoa thi. 
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CHƯƠNG III 

NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN 
(THÉ Kỉ XIII-XIV) 

BÀ ĩ 13 

NƯỚC ĐẠI VIỆT THÉ KÍ XIII 

A. Kiéa thút* co hán 
1. Nhà Trần thảnh lập 

1. Nhà Lý sạp đó 

- Vào cuôi thê ,kI XJi. vua quan nhà I \ chi lo ăn choi. \ã\ dựng nhá cu 
cung diện lớn kcm. không quan tâm dến cuộc sòng cua nhân dãn. I lạn húi 
mát mùa. lụt ỉội XUN ra. Kinh tê sa sút. nhàn dân kho cực \à hãt dâu nôi dậ 
dâu tranh o nhiêu noi. I rong hoàn canh dó. thè lục họ I rân dà \ ươn cai 
Trên co SO' ung hô các vua nhà I V . dẹp nội loạn. K hi thòi co dcn. họ I ran d 
chiêm lây ngôi vua. (họ Tràn buộc Chiêu Hoang nhường ngòi cho lia 
Canh vào tháng 12 năm I 226). Nhà IẬ dô. 

2. Nẳtà Trần cang cố chế dộ phong kiến tập quyền 

- Nau khi thanh híp Vương triều, nhà I ran ra sức cung cố hộ má) nh 
nuóc. đặt ứứm cát* cơ quan cai trị ơ trung ương \ a diạ phương. 

• iiô máy quan lạj thói Jrân dược tô chức theo chò dộ quân chu trun 
tập quyên gồm ha cáp: Iricu dinh, các dơn vị hành chính trung gian I 

lộ dên phú. híiiyêiỉ. châu và cấp hành chính c< V sơ là xã. 

* Oúwg dầu triều đinh là vua. thời Trần thực hiện chế độ Thái tlurợn 
hoang.. rác chúc dai thân Năn. N Ò phân lớn do người họ I ràn năm giữ. 

•í I4ệ thông quan hu hen dưới dược tô chức có quy cu và tlây du hơr 
Nhà Trâu đặt thêm một số) co quan nlrtr: Ọuồc sư N iện. I hái y viện, rò 
nhẵn phú. Nà mật có chúc quan ilả de sử. Khmên nông sứ. Dồn diên sứ... 
t Ca miớc dược chia thánh 12 lộ. 

Tô chúc hộ máy quai) tại và các đơn vị thoi I rân dược hoàn chinh V 
chật chẽ hon tíbời Tý. chúng to chề dộ tập qiiNcn thời Trần dược cung c 
hon thời I .ý. 

X Pháp luật Ihòi Trần 

- Nhà Trán rai quan lâm dcn pháp luật: chú trọng sưa sang luật pháp 
han hành hộ luật mới gọi là Quốc triều hình luật. Pháp luật xác nhận và bai 
vệ quycn ímrhữu tư sau. quy định cự thê việc mua hán ruộng dât. 

- Cơ quan pháp luật thời Trần dược tăng cường và hoàn thiện hơn. Nh 
Trấn dạt cơ quan Thâm hỉnh viện đô xét xư việc kiện cáo. Vua I rần N ần d' 
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chuông ơ thềm diện I.ong Trì cho dân kêu oan. Sự cáclì hiệt giữa vua quam 
và dân chúng chưa sâu sắc. 

II. Nhà Trần xây dựng quàn dội vả phát triín kinh tế 

1. Nhà Trần xâv dựng quân đội và cúng cố quốc phòng „ . 

- Quàn dội dược xày dựng hoàn chính theo chinh sách "Ngụ hình ưr 
nông" và trên linh thần "Quàn týnh cốt tinh nhuệ, không cót dông". Vụ khíí 
dược trang bị dầy dư. 

- Quân dội nhà Trần gồm cam quân và quàn các lộ. dược bọc tập.binhi 
pháp và luyỳn tập thường xuyên. Nhà Trân còn cư nhiêu tướng gioi câmi 
quân dóng giữ các vị trí hiếm yếụ. vua Trần thường tuần tra việc phòng hị or 
các nơi này. 

2. Phục hồi và phát tricn kinh tế 

- Nôi lièp tinh thân cua nhà Tý. nhà Trần dà cùng nhân dàn dây mạnhi 
công cuộc khôi phục và pf)át tricn san xuất nông nghiệp, dặc hiệt là cùng 
nhân dân xây dựng một hộ thống dê sòng hoàn chinh trên phạm vi ca nước. 
Nòng dân dược nhà nước quan tâm. tích cực cày cấy. nông nghiệp nhanh, 
chóng phục'hoi và phát triển. 

- Thu còng, thương nghiệp tiếp tục phát trièn. I hương nhân nước ngoài 
dên buộn hán dêu dặn tấp nập. Thăng Tong tro thành một thánh thị phồn 
thịnh với 61 phường. 

Những hoạt'dộng chính trị. quân sự. kinh le của nhà nước \à nhân dân 
thời Trần không chí nhầm ôn dịnh và phát trièn dất nước mà còn có ý nghĩa 
chuẩn hị cho cuộc kháng chiến chống ngoại xâm dang dến gần. 

B. C âu hỏi trắc nghiệm 

Câu I. Đời vua cuối cùng cua nlià Lý là ui? 

a. Tý Huệ Tông. c. Tý Anh Tông, 

h. Tý Cao Tông. d. Tý Chiêu I loáng. 

Cân 2. Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Canh vào thòi gian IIÙO? 

a. Tháng 12.1226. c. Tháng 8.1226. 

b. I háng 11.1225. d. Thủng 7.1225. 

Câu j. Trần C(inh lên ngôi vua lúc hao nhiêu tuổi? 

a. lOtuối. h. 12 tuổi. c. 6 tuổi. d. 8 tuôi. 

Câu 4. Nhà Trần thay nhà Lý có ỷ nghĩa như thể nào? 

a. Cung cò chê dộ quân chu trung ương tập quyền vừng mạnh, 
h. Tạo dièu kiện cho nên quàn chu phát trièn \ ừng mạnh. 

c. Tàm cho chê dộ phong kiên suy sụp. 

d. Chứng to nhà I ran mạnh hơn nhà Tý. 
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Câu 5. Tại sao lại nói răng nước Dại Việt (lưới thòi Trân phát triên lion 
dưới thời Lý? 

a. Thời Trần sứa dôi. bò sung thêm pháp luật. 


h. I hòi I ràn xây dựng quân dội. cúng cố quôc phòng, 
c. I hời Ị rần phục hồi và pbat Irièn. kinh tế. 


d. Tất ca câu trên dùng. 


Câu 6. Một chê dộ dặc hiệt chi có trong triều dinh nhà Trần, dỏ là chế (tộ 

a. Che dộ Nhiếp chính vương. b. Che dộ Thái thượng hoàng, 

c. Chè dộ lập Thái ur sớm. d. Chẽ dộ nhiêu I loáng hậu. 


Câu 7. Bộ mảy nhà nước thời Trần dược tô chức theo chế dộ nào? 

a. Trung ương'tập quyền. 

b. Phong kiến phân quyền. 

c. Vừa trung Ương tập quyền vừa phong kiến phân quyền. 

d. Vua năm quyền tuyệt doi. 

Câu 8. Tliòi Trần chia nước ta làm hao nhiêu lộ, dứng dầu moi lộ là ai? 

a. 12 lộ - dửng dầu mồi lộ là chánh, phó An phu sử. 

h. 14 lộ - dửng đầu mỗi lộ là chánh, phó Tòn nhàn phu. 

c. 16 lộ - dửng dâu mồi lộ là chánh, phó Dờn diên sứ. 

d. 10 lộ - dứng dâu mỗi lộ là chánh, phó Quốc SU' kiện. 

Câu 9. Vị vua dầu tiên của nhà Trần là ai? 

a. Trằn Duệ l ông (Trần Kinh). 

b. Trần I hãi Tòngt I ran Canh). 

c. Trân I hánh Tông (Trần Thừa). 

d. Trần Anh Tòng (I rần Thuycn). 

Câu 10. Bộ luật mới cùa nhà Trần gọi là gì? Ban hành vào năm nào? 
a. I.uật hình - năm 1226. b. I.uật Mồng Dửc - năm 1228. 

c. Quốc triều hình luật •• năm 1230. d. Hình thư - năm 1042. 

Câu II. Thòi Trần, quân dội dược tuyên chọn theo chu trương như thế 
ràet? 


a. Quàn phai dông, nước mới mạnh. 

b. Quàn lýnh cốt tinh nhuệ, không cốt dõng. 

c. Quân lýnh \ ìra dòng, vừa tinh nhuệ. 

d. Quân dội phai vãn võ song toàn. 

Câm 12. .Mi ừng ai dược tuyến chọn vào cấm quân? 
a. I rai tráng khoe mạnh ơ quê hương nhà I ran, 
h. Trai trang khoe mạnh dụ 18 lười 
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c. Trai tráng con em quý tộc, vượng hầu. 

d. Trai tráng con em quan lại trong triều. 

Câu 13. Quân các lộ ở đồng bằng gọi là gì? 

a. Cấm binh. b. Chính binh.’ c. Phiên binh. d. Hương Ibinh. 

Câu 14. Quân các lộ ở miền núi gọi là gì? 

a. Cấm bìnti. b. Hương binh. c. Phiên binh. d. Chính b»inh. 

Câu 15. Quăn ở làng xã gọi là gì? 

a. Phiên binh. b. Chinh binh. c. cấm binh. d. Hương tbinhí. 

Câu 16. Nhà Trần dà có những chú trương, biện pháp nào dể phục hồi wà 

phát triền kinh tế? 

a. Tích cực khai hoang. , c. Lập điền trang. 

b. Dắp dê. dào sông, nạo vét kênh d. Tất ca các câu trên đúng 
Câu 17. Điền trang là gì? 

a. Đất cua công chúa, phò mă. vương hầu do nòng nô khai hoang mà cn. 

b. Đất cùa vua và quan lại do bát nông dân khai hoang mà có. 

c. Dắt cua địa chủ, vương hầu do chiếm doạt cùa dân mà có. 

d. Là ruộng dất công cùa nhà nước cho nông dân thuê cày cấy. 

Câu 18. Dê Đinh Nhỉ la gì? 

a. Dê dáp từ dầu nguồn đến cưa hiến. 

b. Dc dắp ngang cứa biến. 

c. Dê dap ơ dầu nguồn dến cuối sông. 

d. Dê dap ờ sông lớn và các nhánh sòng. 

Câu 19. Hãy kế tên những thương cáng ớ thời nhà Trần? 

a. Thuận An. Vân Dồn. 1 lội An. 

b. Hội Thong. ITội Thiên. Hội An. 

c. Hội Thong. Vân Dồn. Hội Triều. 

d. Hội Triều. Vân Dồn, Hội An. 

Câu 20. “Thuyền bè nước ngoài dển tụ hội ở dây mớ chợ ngay trên 
thuyền. Canh huân bán thật lờ thịnh vượng". Dây là dâu? 

a. Thuận An. I lội Thong. c. 1 lội Thống. 1 lội An. 

b. I lội Thống. Vân Dồn. d. I lội An. Tluiận An. 
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BÀI 14 

BA LÀN KHẢNG CHIÊN CHÓNG QUÂN 
XÂM LƯỢC MÔNG-NGUYÊN (THỀ KÍ XIII) 

A. Kiến thức cơ'bàn 

I. Cuộc kháng chiến lần .thớ nhất chống quân xâm íưọc Mỏng Co (1258) 

1. Âm muu xâm lưọc Đại Việt cùa Mông Cô 

- Dầu 'thố kI XIII, nhà nước phong kiến Mông Cô đirợc thành lập. vua 
Mông Cô dem quan xâm lược các nước xung quanh. 

- Năm 1257. Mông Cô quyết định mớ cuộc tiến công vào nước Nam 
l ong (ở phía nam Trung Quốc), nham xâm lược toàn hộ Trung Quốc. 

Dô dạt được tham vọng dó. vua Mông cổ sai tướng Ngột Tương Hợp 
Phai clu huy hon 3 vạn quân xâm lược Dại Việt, rồi từ Dại Việt đánh lên 
phía nam Hung Quốc, thực hiện ke hoạch "giọng kìm" tiêu diệt Nam Tổng 
và xàm lược Dại Việt... 

2. Nhà Trần chuán bị VÌ1 tiến hành kháng chiến chống quân Mông Cổ. 

- Nắm dược âm mưu cua quân Mông Cô. vua tỏi nhà Trần dã kêu gọi 
nhàn dàn sam sưa vù'khí. luyện tập quàn sự. chuân hị chồng giặc. 

- Dầu năm 1258. quân Mông cố tiến vào nước ta. Sau nhiều trận đánh 
bất lợi, nhà Trần phai tạm rút quân khói kinh thành Thăng í.ong. kêu gọi 
nhàn dân tlụrc hiện "vườn không nhà trổng" cùng chống quân xâm lược. 
Câu nói cua Thải sư Trần Thu Độ: "Đầu thần chưa rơi xuống dắt. xin hệ hạ 
dừng lo” thè hiện V chí quyết chiến cua quân dân ta. 

- Quân Mông cổ vào Thăng Long, làm vào canh thiếu lương ăn. di dâu 
cũng bị nhàn dân ta chặn đánh. Trước tinh thế bị dộng, lúng túng cua giặc, 
vua tôi nhà Trần dà mơ cuộc phan còng, dánh bại chúng ơ Dòng Bộ Đầu (bờ 
sông nồng ơ pho Hàng Than-Hà Nội). Tàn quân giặc tháo thân chạy về 
nước. Cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi. 

II. Cuộc kháng chiến lần thú hai chống quân xâm lược Nguyên (1285) 

1. Ảm mưu xâm lược Cham-pa và Đại Việt của nhà Nguyên. 

- Khác vứi -lần trước, ngay từ năm 1279. quân Nguyên dã chiếm dược 
nước Nam Tống, làm chu toàn bộ Trung Quốc. Trên dà thăng lợi. quân 
Nguyên quyết định bành tướng lãnh thồ xuống phía nam. Trong hoàn cảnh 
mới. với thế lực lớn. dồng thời rút kinh nghiệm cùa thất bại trong cuộc xâm 
lược lần tllír nhất, quân Nguyên dă dánh vào Cham-pa (ớ phía nam Dại Việt, 
là một quốc gia nhớ) đế biến nơi dày thành bàn dạp dánh lên Đại Việt, phôi 
hợp với quàn chu lực đánh từ phía bấc xuống. Nhưng nhàn dân Cham-pa dã 
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chiến dấu hết sức anh dùng, kể hoạch cùa nhà Nguyên định dùng Chain -pa 
làm bàn đạp tấn công vào nước ta bước đầu tan vỡ. 

2. Nhà Trần chuẩn bị kháng chiến 

- Nẳm dược thế mạnh cua giặc, với ý chí quyết tàm bao vệ độc lập (dân 
tộc, vua tôi nhà Trần dã phát động cuộc chiến tranh toàn dân. Hai hội nfghị 
lịch sứ dược tố chức: Bình Than và Diên Hồng. Khí thế quyết chiến vang 
vọng non sòng. 

- Dong thời, một cuộc duyệt binh lớn dược tố chức và vị thong Stoái 
Trần Hưng Dạo dã viết bài “Hịch tưởng sĩ' kêu gọi tướng sù quân dội chiến 
đâu quèn mình vì Tổ quốc. 

3. Diễn biến và kết quả của cuộc kháng chiến 

- Năm 1285 ; quân Nguyên đánh vào Đại Việt từ hai phía với một Bực 
lượng lớn hơn 50 vạn quân. Cuộc kháng chiến diễn ra gay go, ác liệt. Nhàn 
dàn Thăng Long một lần nữa thực hiện chiến thuật “vườn không nhà trống " 
cùng nhà Trần chống giặc. I rước thế giặc quá mạnh, vua tôi nhà Trân pihai 
rút về phía nam. Giặc truy duổi ráo riết. Với tinh thẩn “Ncu bệ hạ muiôn 
hàng giặc thì trước hết hãy chém dầu thần” cùa Trần Hưng Dạo, vua tôi nha 
Trần và nhàn dân tiếp tục chống giặc, vượt qua mọi khó khăn. 

- Giặc lâm vào tình thế bị động, thiếu lương thực nghiêm trọng. Tháng 
5-1285, cuộc tống phan còng cúa quân ta bắt đầu. Giặc lẩn lượt bị dánh ỉbại 
ở các trận lớn: Tây Kết. Hàm Tứ. Chương Dương, Vạn Kiếp, tàn quân đua 
nhau chạy tháo về nước. 

Cuộc kháng chiến lằn thứ hai hoàn toàn thắng lợi. 

III. Cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân xâm larọc Nguyên (1287-1288) 

1. Nhà Nguyên xâm lưực Đại Việt 

- Vua Nguyên Hốt Tất Liệt căm giận vỉ thất bại nặng nề vào năm 12SỈ5, 
đã vội vã sai quân đánh trả thù. 

- Rút kinh nghiệm qua hai lần thất bại trước, lần này ngoài 30 vạn kt 
binh và bộ binh, vua Nguyên cứ thêm một đoàn thuyền chiến lớn và mộ 
doàn thuyền chở lương thực theo dường biển tiến vào Đại Việt, dê vừa đán 
bảo diều kiện vượt sông, vừa đảm bảo lương thực cho cuộc xâm lược. 

- Cuối tháng 12-1287, quân Nguyên ồ ạt tiến vào nước ta. 

- Vua tôi nhà Trần khấn trương tó chức kháng chiến. Khi quân Nguy êt 
tiến vào nước ta. nhà Trần tạm rút quân về phía nam. 

2. Trận Vân Dồn tiêu diệt doàn thuyền lưong của Trư«mg Văn llố 

- Khi quân Nguyên tiến vào nước ta, nhà Trần tạm rút về phía nam vè 
giao cho lực lượng phòng thú phía đông bắc do Trần Khánh Dư phụ trách 
làm nhiệm vụ tiêu diệt đoàn thuyền lương của giặc. 
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- () Mã Nhi được giao nhiệm vụ hao vệ đoàn thuycn lương cua hương 
Văn I lô. nhưng cho răng quân ta không thè ngăn can được đoàn thuyền 
hrơng này nên đã tiến ve hội quàn ơ Vạn Kiếp. 

- I rầr. Khánh Dư dự đoán khi đoàn thuyền chiến cua 0 Mã Nhi di qua. 
có thê dánh dược đoàn thuyên lương nên dã bo trí một trận dịa mai phục vá 
đánh tan đoàn thuyền lương cua giặc ớ trận Vân Dồn. 

3. C hiến thắng Bạch Dang 

- Cuối tháng 1-12X8. Thoát 1 loan chia làm ha dạo tiến vào chiêm dóng 
Thăng Long. Nhân dân kinh thành dã thực hiện ke hoạch “vườn không nhà 
tròng". Tuy chiếm được Thăng Long và tìm cách liến đánh vào các căn cử 
cua ta nhưng quân Nguyên không tiêu diệt dược lực lượng kháng chiến cua 
nhà I ran 11 Ù lại rơi vào thế bị dộng, cạn kiệt lương thực, chúng định rút về 
nước dê b.io toàn lực lượng. 

- Nan được ý định cùa giặc, tiết che Trần Hưng Dạo nhanh chóng tò 
chức trận dịa Bạch Dang. Dứng như dự đoán cua ta. tháng 4-1288, quân 
Nguyên chia làm hai cánh thuy. bộ rút về nước. Theo kế hoạch dã định, trận 
Bạch Dang đã diễn ra quyết liệt. Toàn bộ dạo thuyền chiến cua giặc do 0 
Mã Nhi chi huy dã bị tiêu diệt, các tướng giặc đều bị bất. Cùng lúc đó. dạo 
hộ binh do Thoát Hoan chi huy cũng bị truy đuổi và khó khăn lăm mới về 
dược nước. 

- Chiến thẳng Bạch Đằng năm 1288 di vào lịch sư như một kì tích vĩ 
dại. không chì dánh dấu sự thất bại cùa cuộc xâm lược lần thứ ba cua quân 
Nguyên nà còn châm dứt hoàn toàn cuộc kháng chiến chong xàm lược 
Mông-Nguyên cùa quàn dân nhà Trần. 

IV. Nguvên nhân thắng lọi và ý nghĩa lịch sử của ha lần khang chicn 
(hống quân xâm luọc Mông-Nguyên 
I. Nguyên nhân thắng lợi 

- Toàn dân tham gia kháng chiến. 

- Công cuộc chuân bị kháng chiến chu dáo, toàn diện. Nổi lên hai hội nghị 
Bình Than và Diên 1 lồng với mục tiêu: doàn kết đánh giặc, bảo vệ Tố quốc. 

- Có sự lãnh dạo của nhà quân sự thiên tài Trần Hưng Dạo. 

- Tim thần quyết chiến, quyết thang và có chiến lược, chiến thuật dứng 
dãn, sáng tạo. 

!. Ý nghĩa thắng lọi 

- Đánh bại quân xâm lược hung bạo. báo vệ nền độc lập của Tồ quốc. 

- Khảng định lòng yêu nước và ý chí quyết tâm bào vệ dất nước cua 
ìhân dân ta. 

- Nàng cao lòng tự hào dân tộc. 

- Góp phan làm phong phú thêm truyền thống quân sự cúa nhân dân ta. 
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- Bài học vô giá “Khoan thư sức dân. đc làm kế sâu rễ bền gốc". 

- Ngăn chặn ý đồ cùa nhà Nguyên trong việc xàm 'lược các nước khác. 

B. Câu hoi trắc nghiệm 

Câu L Khu vực mà đế quốc Mông - Nguyên đã dô hộ vàn thể ki thử XỈU lì ềdnu 
vục nào? 

a. Toàn bộ ctiâu Á 

b. Tírbờ Dịa Trung Hải đến Thái Binh Dương. 

c. Khu vực Thái Bình Dương 

d. Khu vực Mĩ La-tinh. 

Câu 2. Dầu thế kỉXIIỊ, quân Mông cổ đà làm gì? 

a. Lo .phòng thú đất nước. 

b. Mở rộng xâm lược các nước vùng lân cận. 

c. Mớ rộng xâm lược khấp châu Á^châu Âu. 

d. Cho sứ giá sang Dại Việt-thực hiện chính sách giao bang, hòa hảo. 

Câu 3. Trước nguy cơ bị quân Mông xâm lược, triều đình nhà Trần lã dỏ 
thái độ như thế nào? 

a. Kiên quyết chống giặc vồ tích cực chuân bị kháng chiến. 
brChấp nhận đầu hàng khi sứ giá quân Mông Cỗ dến. 

c. Cho sứ giá củaYnình sang giáng hòa. 

d. Dưa quân dón đánh giặc ngay tại cửa ải. 

Câu ~4 J Tướng nào của Mỏng cổ chỉ huy 3 van quân xâm lược Đại Việt? 

a. Thoát Hoan. c. Hốt Tất Liệt. 

b. Ô Mã Nhi. d. Ngộtlương Hợp Thai. 

Câu 5. Khi Mông cổ cho sứ giả đến đưa thư đe (loạ và dụ hàng vua Trần, 
thải độ vua Trần nhu• thế nào? 

a. Trả lại thư ngay. c. Tỏ thái độ giáng hoà. 

b. Bắt giam vào ngục. d. Chém dầu sự giá ngay tại chồ. 

Câu 6. Vào Đọi Việt, quân Mông cổ bị chặn đánh đầu tiên tại dâu? 

a. Chương Dưcyng. c. Bình Lê Nguyện. 

b. Quy 1 loá. d. Các vùng trên. 

Cău7. Người có công lớn trong việc tổ cliửc cuộc kháng chiến lần thừ 
nhất chổng quân xâm lược Mông cổ là ai? 

a. Trần Quốc Tuấn c. Trần Thánh Tông 

b. Trần Thủ Dộ d. Trần Quang Khải 

Câu 8. Khi quân Mông cố tiến vào Thăng Long, vua Trần cho quán về 
vừnghào? 

a. Thiên. Mạc (Duy Tiên - Hà Nam). 

b. Quy 1 loá (Yên Bái - Lào Cai). 

c. Đông Độ Đầu (Bcn sông Hồng, phố Hàng Than - Hà Nội). 

d. Tất cá các vùng ttên. 



Câu 9. Nhân dân Thăng Long thực hiện chu trương cùa vua nhà Trầt 
nhu thể nào khi quân Mông Cô vào Thăng Long? 

a. Kiên quyêt chòng tra đè báo vệ Thăng l.ong. 

b. “Vườn không nhà trong". 

c. Cho người già. phụ nữ, tre con di sơ tán. 

d. Xây dựng phòng tuyến ngăn chặn hước tiên quàn xâm tược. 

Câu 10: “Đầu thần chưa rơi xuống) xin hệ hạ dừng lo". Đó là càu nó 
cùa ai? 

a. Trân Quốc Tuấn. c. I rần Ọuốc l oan. 

X _ - ; ' * 

h. Trârr Bình Trọng., d. Trân Thú Độ. 

Câu ỉ I. Quân dội nhà Trần đã mở cuộc phdn công lớn (Linh quân Mông Ct 
tại đâu? ‘ ■ 

a. Quy 1 ioá. c. Chương Đương. 

b. Đông Bộ Đầu. d. Hàrn Tư. 

Câu 12. Ngày 29.LI258, ghi vào lịch sử chổng quân Mộng Co của dâi 
tộc ta, đó là ngày gì? 

a. Quân Móng Cô bị đánh ớ Dòng Bộ Dầu. 

b. Quàn Mông Cô thua trận, phái rời khỏi Thăng Long. 

c. Quân Mòng Cố gặp khó khăn ở Thăng Long. 

d. Quân Mỏng Cô bị dánh ờ Vạn Kiếp. 

Câu 13. Tại Bình Lệ Nguyên, trước thế giặc mạnh, vua Trần đã cú quyể 
định như thế hào? 

a. Lui quân dế bảo toàn lực Tượng. 

b. Dâng biểu xin hàng. 

c. Cho sứ giả sang cầu hòa. vừa chuẩn bị-lực lượng phản công. 

d. Dốc toàn lực phán công. 

Câu 14. Ai là người cho quân đánh Cham-pa dế làm hàn dạp tấn côn ị 
Đại Việt vào thị ki XIII? 

a. Thoát Hoan. c. Ngột Lương Hợp Thai. 

b. Ô Mã Nhi. d. Hốt Tất Liệt. 

Câu 15. Nàm 1283, hơn 10 vạn quần Nguyên cùng 300 chiếc thuyền do a 
chi huy xâm lược Cltam-pa? 

a. Thoái Hoan. b. Ô Mã Nhi. c. Toa Đô. d. 1 lốt Tất Liệt. 

Câu lồ. Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần //, ai là ngưở, 
tự gương cao lá cờ: “Phá cường dịch, háo hoàng ân "? 

a. Trần Quốc Tuấn. c. Trần Khánh Dư. 

b. Phạm Ngũ Lão. d. Trần Quốc Toàn. 
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Câu 17. Bài “Hịch tướng sĩ ”của Trần Quốc Tuấn được viết vào thời 
điếm nào? 

ạ. Kháng chiến chống quân Nguyên lần I. 

b. Kháng chiến chong quân Nguyên lần II. 

c. Kháng chiến chống quân Nguyên lần III. 

d. Cá ba thời ki trên. 

Câu 18. Khi quân Nguyên sắp xâm lược Đại Việt, nhà Trần đâ chuẩn bị 
về mặt quân sự như thể nào? 

a. Triệu tập Hội nghị Bình Than. 

b. Cứ Tran Quốc Tuấn phụ trách chì huy kháng chiến. 

c. Tổ chức tập trận và duyệt binh, chia quân đóng giữ nơi hiểm yếu. 

d. Tất cá các câu trên đúng. 

Câu 19. Vua Trần mở Hội nghị Diên Hồng, mời các bậc phụ lão có uy tin 
trong cặ nước bàn cách đánh giặc. Hội nghị mở vào năm nào? 

a Năm 1258. b. Năm 1285. c. Năm. 1259. d. Năm 1295. 

Câu 20. Ai là người được vua Trần giao trọng trách Quốc công tiết chế 
chi huy cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ hai? 

a. Trần Khánh Dư. c. Trần Quang Khái. 

b. Trần Nhật Duật. d. Trần Quốc Tuấn. 

Câu 21. “Nếu bệ hạ muốn hàng giặc thì trước hãy chém đầu thần rồi /tày 
hàng". Câu nỏi đo của ai? 

a. Trần Bình Trọng. c. Trần Khánh Dự. 

b. Trần Thú Độ. d. Trần Quốc Tuấn. 

Câu 22. Tháng 5.1285, quân Trần tổ chức phán công đánh hại gjặc 
Nguyên ở đâu? 

a. Tây Kết, Hàm Tử, Chương Dương. 

b. Tấy Kết. Thăng Long, Chương Dương. 

c. Vạn Kiếp, Hàm Tử, Đông Bộ Đầu. 

d. Tây Kết, Chương Dương, sông Bạch Đằng. 

Câu 23. Cuối tháng 12.1287, cánh quân bộ của quân Nguyên do Tỉuoát 
Hoan chỉ huy đánh vào vùng nào của nước ta? 

a. Thái Nguyên, Lạng Sơn. b. Lạng Sơn, Bấc Giang, 

c. Cao Bằng, Lai Châu. d. Các vùng trên. 

Câu 24. Người làm nên chiến thắng ở Vân Đồn vào cuối nãm I2Ĩ7 là aà? 

a. Trần Quang Khải. c. Trần Bình Trọng. 

b. Trần Khánh Dư. d. Trần Nhật Duật. 

Câu 25. Khi chiếm được Thăng Long, Thoát Hoan đã làm gì? 

a. Cho quân tiến dánh các căn cứ cùa quân nhà Trần. 

b. Đem quản đuổi bắt các vua Trần. 

c. Tàn sát thành Thăng Long. 

d. rất cá các hành động trên. 
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Câu 26. Với chiến thắng Bạch Dắng năm I2HH, quân ta dã hắt sốt 
tướng nào cua quân Nguyên? 

a. I lốt Tất l.iệt. h. Toa Dô. c. Thoát I loan. d. Ô Mà Nhi. 

Câu 27. Nguyên nhân nào /à cơ han nhất trong các nguyên nhân dí 
dơn tháng lợi trong ha lần kháng chiến cltống quân Nguyên - Mông? 

a. Nhàn dân có lòng yêu nước và tích cực tham gia kháng chiến. 

b. Nội bộ lãnh đạo nhà Trần đoàn kết một lòng. 

c. Nhà Trần có đường loi chiến lược, chiến thuật dúng đắn sáng tạo 1 
có nhùng danh tướng tài ba. 

d. Nhà Trần được nhàn dân các dân tộc ung hộ. 

Câu 2H. Câu nào dưới dây không nằm trong ý nghĩa của thang lợi ba u 
kháng chiến chong Mông - Nguyên? 

a. Dập tan tham vọng và ý chí xâm lược của quân Mông - Nguyên, bí 
vệ ncn dộc lập chu quyền và toàn vẹn lãnh thổ. 

b. Nâng cao lòng tự hào. tự cường của dân tộc. 

c. Đê lại nhiều bài học kinh nghiệm quý giá. 

d. Dưa nước ta trơ thành nước hùng mạnh nhất thế giới. 

Câu 29. Ỷ nghĩa của cuộc chiến thắng Bạch Đằng (4-1288) là gì? 
a. Thể hiện tài năng lành đạo cua Trần Quốc Tuấn, 
h. Thế hiện ý chí quyết chiến, quyết thăng của quân dân nhà Trần. 

c. Dập tan ý dồ xâm lược Dại Việt cùa quân Nguyên. 

d. Tất cá các câu trên đúng. 

Câu 30. Ỷ nghĩa lịch sử cứa ha lần cliiển thắng Mông - Nguyên đối V 
nước ta? 

a. Báo vệ được độc lập chù quyền và toàn vẹn lãnh thổ. 

b. Góp phần xây đap truyền thống quân sự Việt Nam. 

c. Thể hiện tinh thần đoàn kết toàn dân. nâng cao lòng tự hào dân tộc. 

d. Tất ca các câu trên đủng. 


BÀI 15 

sự PHÁT TRIÊN KINH TẾ VÀ VĂN HÓA THỜI TRÀN 

A. Kicn thức cơ hân 

I. Sự phát triển kinh te 

1. Tình hình kinh tế sau chiến tranh 

- Chiến tranh kết thúc. Trong niềm tự hào to lớn về chiến thắng oat 
liệt cùa mình, Nhà nước và nhân dân thời Trần ra sức khôi phục sản xu 
nòng nghiệp mớ rộng diện tích trồng trọt, xây dựng lại xóm làng, tiếp ti 
khai hoang: các quý tộc dịa chu. vương hầu chiêu tập dân nghèo khai hoai 
mớ rộng ruộng đất tư hữu. thành lập thêm nhiều điền trang. 



- Các nghề thủ công cố truyền như: ươm tơ. dệt lụa. làm dồ sứ, chế tụo 
vũ khí, đúc đồng, làm giấy... đều nhanh chóng phát triển. Hình thànhrtnộit số 
làng nghề thú công, các mặt hàng thù công ngày càng dẹp, tốt hơn do tirình 
độ, kĩ thuật được nâng cao, góp phần quan trọng vào việc gia tăng chất 
lượng sản phẩm và phục vụ nhu cầu nhân dân. 

- Thương nghiệp phát triền. Thăng Long trớ thành một đô thị sầm, ìuất, 
vừa có nhiều phường thú công vừa có nhiều phường chợ buôn bán. (Các 
thuyền buôn nước ngoài cũng đến buôn bán, trao đồi hành hỏa nhiều hơn.. 

2. Tình hình xã hội sau chiến tranh 

- Từ sau chiến tranh Mông - Nguyên xã hội ngàỵ càng phân hóa. isâu 
sắc, vua quan-, quý tộc, địa chù tập trung trong tay nhiều ruộng đất, bóc lột 
nông nô, nô tì. Trong lức đó, nhât là thê ki XIV. sô nòng dân rơi vào cánh 
phụ thuộc tăng lên nhanh chóng. So nò ti cũng tăng thêm so với trước. Tầng 
lớp thợ thú công và thương nhân chiếm một ti lệ nhó trong dân cư nhurng 
ngày một đông hơn. 

II. Sự phát triển Văn hóa 

1. Đời sống Văn hóa ^ 

- về tôn giáo, tín ngưỡng: Dạo Phật tiếp tục chiếm ưu thế. Hình thàmh 
dòng Phật giáo Việt Nam: Trúc Lâm. 

+ Trong lúc đó, do nhu cầu xây dựng bộ máy nhà nước cua giai câp 
thọng trị, Nho giáo phát triển nhanh và đều đặn, địa vị cua Nho giáo ngiàv 
càng dược nâng cao. Nhiều nhà Nho giòi ra sức đóng góp, xây dựng và nâtng 
cao dân trí. 

+ Tín ngưỡng dân gian ngcày càng mở rộng, nhất là tục thờ nlìữing 
người có công với quê hương, đất nước. 

- Các hình thức lễ hội dân gian như dua thuyền, dấu vật nhảy múa, húi 
ca. tuồng, chèo... ngày càng phong phú. tập quán gian dị nhưng bên cạnh :sụ 
gian dị đó lả một dân tộc giàu tính tinh thần thượng vỗ, giàu tình yêu qiuê 
hương đất nước. 

2. Văn học 

- Văn học chữ Hán và chừ Nòm phát triền phong phú với nội dung 

mang dậm tình cám _/èu nước, tự hào về quê hương dất nước làm rạng irờ 
cho vãn hóa Dại Việt. Nối lên các áng văn thơ dặc sắc như ■‘Hịch tướng SÍT 
cùa Trần Hưng Dạo. các hài thơ cua Trần Quang Khai. Trương llán Siciu. 
Phạm Sư Mạnh v.v... t 

3. Giáo dục và khoa học kĩ thuật 

- Thời Trần, Quốc tử giám mờ rộng việc dào tạo con em quý tộc. quatn 
lại. Các lộ. phú quanh kinh thành dều có trường công, làng xã có trường tư. 
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Chu Vãn An - một thây giáo tiêu biêu thời Trân. 

- (ìiáo dục thi cư từng hước hoàn thiện và phát trién. Quốc viện sư 
(ư«hu)òn viết sư) do Lê Văn Hưu dứng.dầu. hộ-Dụi Việt sư kí gồm 30 quyên 
diO òng viết, dày là bộ chính sư đầu tiên cua nước ta. Quân sự cỏ tác phâm 
Dinh thư veu lược cua Trần Hưng Dạo... 

- Do nhu cầu cung cố lực lượng quốc phòng, xây dựng quân dội hiện 
dại. xào cuối thế ki XIV. Hồ Nguyên Trừng và các thợ thu công dã có 
những thành tựu kĩ thuật quý giá: chế tạo súng thần cơ (dại bác) và dóng 
thuyên chiến lớn. 

4. Nghệ thuật kiến trúc và diêu khắc 

- Trong lĩnh vực nghệ thuật, xuất hiện nhicu công trình kiến trúc lớn. cỏ 
gíá trị như các cung diện ở Thững Long và Tức Mặc (Nam Dinh), tháp Bình 
Sơn. tháp I HỎ Minh và thành nhà Hô (Tây Dô). Bên cạnh đó cũng xuât hiện 
các tượng người, tượng sư tư. rồng... với nhiều bức chạm nổi đặc sắc. 

t 

B. Câu hói trắc nghiệm 

Côn ì. Thời Trần, ruộng đất của quỷ tộc, vương hầu do vua han gọi là gì? 

a. Thái Áp b. Điền trang c. Tịch diên d. Trang viên 

Câu 2. Thòi Trần, ruộng dất cua quý tộc, vương hầu do khai hoang mà có 
gọi là gì”? I 

a. Thái ấp, b. Điền trang. c. Tịch điền. d. Trang viên. 

Câu 3. Xã hộĩthời Trần gồm có những tầng lớp nào? 

a. Vương hầu. quý tộc - nông dân, nông nô. 

b. Vương hâu. quý tộc - nông dàn. nô tỉ, thợ thú công. 

c. Vương hầu. quý tộc - diạ chú - nông dân tự do, nông dân tá điền - thợ 
thu công, thương nhân - nô ti. nông nô. 

d. Quý tộc - địa chu - nông dàn, nông nò, nông dân tự do, nông dân tá điên. 
Câu 4. Thời Trần, những người giàu có trong xã hội có nhiều ruộng dất 
cho thuê nhưng không thuộc tầng lớp quý tộc được gọi là: 

a. Chú nò. b. Vương hầu. c. Thương nhân. d. Dịa chú. 

Câu 5. Thài Trần, A7/Ờ nước dộc quyền quán lí nghề thú công nào? 

a. Chế tạo vù khi. c. Dúc dồng. 

b. Dệt vái. d. Làm giấy. 

Câu 6. Cức vương hầu, quý tộc nhà Trần tiếp tục chiêu tập dân nghèo dể 
làm gì? 

a. Luyện tập quàn sự. làm đường sá, khai thác mỏ. 
h. Làm nghề thù còng, ươm tơ, dột vái. 

c. Khai hoang, lập diền trang, 
d'! lầu hạ. phục dịch, làm tôi tứ. 
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Câu 7. Tình hình ruộng đất tư hữu cpa địa chú thời Trần như thế nào>? 

a. Ngày càng nhiều. c. Ngày càng hị thu hẹp. 

h. BỊ nhà nước tịch thu. d. Bị bỏ hoang nhiều. 

Câu 8. Thợ thử công dưới thời Trần đã tập ừung về đâu dể lập ra các phumìg 
nghề? 

a. Vân Đồn. c. Chương Dương. 

b. Vạn Kiếp. d. Thăng Long. 

Câu 9. Việc trao đồi buôn bán với thương nhân nước ngoài dưới thời 
Trần được đầy mạnh ở đâu? 

a. Thăng Long. c. Vân Đồn. 

b. Chương Dương. d. Các vùng trên. 

Câu 10. Tầng lớp nào trong xã hội thài Trằn có nhiều ruộng đất dế lộp 
điền trang, thái ap? 

a. Vương hầu, quý tồc. c. Nông dân. 

b. Địa chủ. d. Nông dân tham gia kháng chiến. 

Câu 11. Tin ngưởng phổ biến nhất trong xã hội thời Trần là: 

a. Tín ngưỡng dân gian, cổ truyền, c. Nho giáo. 

b. Phật giáo. d. Cao Đài. I 

Câu 12. Đạo Phật dưới thời Trần phát triển mạnh mẽ hơn dưới thời nhà 
Lý. Đúng hay sai? 

. a. Đúng. „ b. Sai. 

Câu 13. Ai là thầy giáo, nhà nho dưới thài Trần đứợc triều đình trọng 
dụng nhất? 

a. Trương Hán Siêu. c. Đoàn Nhữ Hải. 

b. Chu Văn An. d. Phạm Sư Mạnh. 

Câu 14. Người đầu tiên dùng chữ Nôm để sảng tác văn học là-ai? 

a. Trần Quốc Tuấn c. Nguyễn Thuyên (Hàn Thuyên). 

b. Nguyễn Du. d. Nguyền Trãi. 

Câu 15. Nhà y, dược học lỗi lạc thời Trần đã nghiên cứu thành cẻng 
nhiều loại cây cỗ trong nước dể chừa bệnh cho nhân dân. Ông là ai? 
a. Lê Hữu Trác (Hải Thượng Lãn Ông).b. Nguyền Bá Tĩnh (Tuệ Tìính). 

c. Phan Phu Tiên. d. Phạm Sư Mạnh. 

Câu 16. Bộ “Đại Việt sir ký" do ai viết? Vào thời gian nào? 

a. Lê Vãn Hưu - Năm 1272. 

b. Lê Hữu Trác - Năm 1272. 

c. Trần Ọuang Khai - Năm 1281. 

d. Trương Hán Siêu - Năm 1271. 
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Câu 17. Cuối thế ki XIV, người có công ché tạo ra súng thần cơ và dóng 
các loại thuyền lớn là ai? 

a. rrân Ị lung Dạo. c. Trần Quang Khai, 

h. I lô Nguyên Trừng. d.Trẩn Nguyên Dán. 

C âu IN. Những công trình kiến trúc noi tiếng nào dã được xây dựng vào 
thời Trần. 

a. Tháp Phô Minh, chùa Một cột h. Tháp Thố Minh, thành Tây Dò 

c. I háp Phô Minh, chùa Thiên Mụ d. Tháp Phố Minh, chùa Tày PhươnỊ 


BÀIỈ6 

SỤ SỤP ĐÓ CỦA NHÀ TRẦN CUÓI THÉ KỈ XIV 


A. Kiến thức co bản 
I. Tình hình kinh tế xã hội 

1. Tình hình kinh tế 

- Vào cuối thế ki XIV. vua quan nhà Trần không còn chăm lo đến đời 
sống nhân dàn. không quan tâm san xuất nông nghiệp, tu sửa, bảo vệ đê 
diều... nên mất mùa. đói kém. nông dân bị biến thành nông nô, vua quan chi 
đua nhau ăn chơi sa dọa. xây dựng chùa chiền, dinh thự. 

- Vương hầu. quý tộc, nhà chùa, địa chủ nam trong tay nhiều ruộng đất, 
ruộng đất công làng xã bị xâm lấn, nông dân đời sống bấp bênh khổ cực. 
dân nghèo vẫn phai nộp ba quan tiền thuế đinh. 

2. Tình hình xã hội 

- Mặc cho đời sống nhân dàn sa sút nghiêm trọng, vua. quan, quý tộc 
nhà Trần vẫn lao vào ăn chơi sa đọa* 

Trong lủc đỏ. mâu thuẫn nội bộ nảy sinh và ngày càng sâu sắc, nhất là 
khi Dương Nhật cỗ dược đưa lên làm vua. 

- Nông dân không có ruộng dất dế cày cấy; thiên tai, mất mùa liên tiếp 
xay ra. ách bcSc lột nặng nề đã khiến cho dời sổng cùa họ càng thêm khố 
cực. Không còn cách nào khác, những nông dân nghèo, những gia nô, nô tì 
dã cầm gậy gộc. giáo mác nổi dậy chống lại triều đình, quan lại. Hàng loạt 
cuộc khơi nghía dã bùng lên ờ Hái Dương. Sơn Tây, Thanh Hóa v.v... 

- Các cuộc khơi nghĩa nông dân. nô tì bị đàn áp. cuộc sống cua người 
nông dân vẫn không thay dôi. Nhà Trần suy sụp. 
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II. Nhà Hồ và cái cách ciia Hồ Quý Ly 

1. Nhà Hồ thành lập (1400) 

- Trong lúc nhà Trần suy. thoái nghiêm trọng, xã hội lâm vào (Cánh 
khùng hoàng, nông dân khởi nghĩa ở nhiều ncũ, xuất hiện nhân vật Hồ Quý 
Ly. vốn là một người thuộc họ ngoại cúa nhà Trần, lại có tài năng và nám 
giừ chức vụ cao. nhất ưong triều (sau vua), đã quan tâm đến thời thế. 

- Sau vụ một số quý tộc nhà Trầu mưu giết Hồ Quý Ly không tỉhành 
(1399). năm 1400. ông phế truất vua Trần và lên làm vua, đồi quốc hiệu'là 
Đại Ngu - nhà Hồ thành lập. 

2. Những hiện pháp cải cách của Hồ Quý Ly 

Với moog muốn cứu vãn tình thế cùa vương triều và đất nước. Hồ Quý 
Ly quyétđịnh thực hiện một sỗ cải cách lớn: 

- về chịnh trị: Ông cải tổ hàng ngũ võ quan, thay thế dần các võ iquan 
cao cấp do quý tộc tôn thất nhà Trần nẳm giừ bằng nhừng người không phái 
họ Trần nhưng có tải năng và thân cận với mình. 

+ Đối tên một số đơn vị hành chính cấp trấn và quy định cụ thtề, FÕ 
ràng việc làm cùa bộ máy chính quyền các cấp. 

+ Hồ Quý Ly đặt lệ các quan ở triều đình về các lộ thăm hói đời sống 
nhân dân. 

- về kinh tế - Tài chính: Hạn chế và xóa bỏ chế độ sở. hừu lớn về ruộng 

đất, đặc biệt là điền trang cùa quý tộc Trần; phát hành tiền giấy, hạn chế 
việc nuôi nô tì, quy định lại thuế đinh theo số ruộng có được. * 

- về' Vùn hóa, giáo dục: Đề cao chữ Nôm, chấn chỉnh lại chế độ thi cư. 

- về quân sự: Cùng cố quân đội, tăng cường khả năng quốc phòng, chế 
tạo vũ khí mới. 

3. Ý nghĩa, tác dụng của cải cách Hồ Quý Ly 

- Cái cách eúa 1 lồ Quý Ly góp phần giái quyết một số khó khăn cúia đất 
nừớc, nâng cao quyền lực cùa chính quyền Trung ương, nâng cao chất I ưẹng 
giáo dục. Tuy nhiên, việc thực hiện còn chưa triệt đè, chưa giải quyết dtợc 
những yêu cầu bức thiết cứa cuộc sống đông đào nhân dân. 

- Với lòng yêu nước, Hồ Quý Ly là nhà cài cách nổi tiếng trong lịch sử ntớc 
ta thời phong kiến. 

B. Câu hỏi trắc nghiệm 

Câu ỉ. Tình hình kinh tể xã hội nước ta vào cuối thời Trần như thế nàó } 

a. Nen kinh tế tri trệ, mất mùa licn tục xấy ra. 

b. Đời sống cùa các tầng lớp nhân dân cơ cực. đói khố. 

c. Khới nghĩa cùa nông dàn và nô tì nổ ra khắp nơi. 

d. Tất cà các ý trên. 
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Cìâu 2. Người nông (lân dưới thời Trần cuối thế kí XIV, họ phái hán 
rtuộng, hán vợ, con cho quý tộc, dịa chú thì họ trớ thành tồng lớp nào? 
a Nông dân bần cùng. 1 c. Nô tì. 

h Nòng nô. d. Các lâng lớp trên. 

CŨIII 3. Vào nửa thế ki XIV, có hao nhiêu lần vỡ dê, lụt lớn? 

a. 10 lần. b. 9 lần. c.'8 lẩn. d. 12 lần. 

Ciâu 4. Dưới thời Trần nửa sau thế ki XIV, hầu hết ruộng dat tập trung 
trtong tay tang lớp nào? 

a. Vương hầu, quý tộc. 

b. Vương hâu, quý tộc, nhà chùa, địa chu. 

c. Vương hầu, quý tộc, dịa chu. 

d. Vương hầu, quý tộc, nhà chùa, dịa chu. nông dân. 

Cảu 5. Khi vua ăn choi sa doạ thì vương hâu, quý tộc có thái dộ V(Chành 
dọng như thế nào? 

'cì. Chống lại hành động cua vua. b. Tha sức ăn chơi xa hoa. 
c. Nôi dậy chống lại vua. d. Từ quan vê ơ ân. 

Câu 6 Ai là người dâng sớ đòi vua chém dầu 7 tên nịnh thần? 

a. Nguyền Phi Khanh. c. Trần Khánh Dư. 

b. Trần Quốc Tuấn. d. Chu Văn An. 

Cẩu 7. Sau khi Trần Dụ Tông chết, ai là người lên nắm quyền? Vào thòi 
giam nào? 

a. Hồ Quý Ly (1400). c. Nguyễn Thanh (1379). 

b. Dương Nhật Lễ (1369). d. Nguyền Bố (1379). 

Câu 8. Hồ Quỷ Ly phế truất vua Trần và lên ngôi vào năm nào? 

a. Năm 1399. b. Năm 1400. c. Năm 1401. d. Năm 1402. 

Câu 9. Năm 1358, diễn ra cuộc khới nghĩa nào ciia nhân dân? Khới 
nghĩa nồ ra ở dâu? 

a. Khơi nghĩa Nguyễn Thanh - 0 Thanh I loá. 

b. Khơi nghĩa cua Nguyễn Bô - o Bấc Giang. 

c. Khơi nghĩa của Nguyễn Ky - ơ Nông Cong. 

d. Khới nghĩa cua Ngô Bệ - 0 Hai Dương. 

Câu w. Ai là người tụ tập nông dân khói nghĩa vào năm 1379 và tự xưng 
là Linh Đức Vương ở vùng sông Chu (Thanh Hoá)? 

a. Nguyễn I hanh. b. Ngô Bệ. c. Nguyền Bô. d. Nguyền Kỵ. 
Câu II. Nhà sư Phạm Sư ỎII hô hào nông dân noi dậy ớ Quoc Oai vào 
năm nào? 

a. Năm 1369. Ỷ). Năm 1379. c. Năm 1390. d. Năm 1391. 
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Câu 12. Khởi nghĩa Ngô Bệ diễn ra trong thời gian nào? 

a. Từ năm 1344 đến năm 1350. c. Từ năm 1344 đến năm 1360. 

h. Từ nám 1344 đến năm 1455. d. Từ năm 1344 dền năm 1365. 

Câu 13. Cuộc khởi nghĩa nào hoạt động ở vùng sông Chu (Thanh Hóa) 

a. Cuộc khởi nghĩa Ngô Bệ. b. Cuộc khới nghĩa Nguyền Thanlh. 

c. Cuộc khới nghĩa Nguyễn Ky. d. Cuộc khới nghĩa Phạm Sư Ôn. 

Câu 14. Cuộc khởi nghĩa nào hoạt động ở vùng Nông cống (Tharnh 
Hỏa)? 

a. Khới nghĩa Ngô Bệ. h. Khới nghía Nguyễn Thanh, 

c. Khởi nghĩa Nguyễn Kỵ. d. Khởi nghĩa Nguyễn Nhữ Cái. 

Câu 15. Các cuộc khởi nghĩa của nông dân dưới thời nhà Trân vào nửa 
sau thế kỉ XIV đã giành được thắng lợi vẻ vang. Đúng hay sai? 

a. Đúng. b. Sai. 

Càu 16. Sự bùng nổ các cuộc khới nghĩa của nông dân nưa sau thế kỉ 
XIV chíntg tỏ diều gì? 

a. Nhà Trần dã suy yếu, không còn đám nhận vai trò ôn dịnh và phát 
triển đất nước. 

b. Nông dân đã giác ngộ và có ý thức dân tộc. 

c. Sự sụp do cùa nhà Trần là khó tránh khói. 

d. Triều Trần suy yếu, phe phái trong triều mâu thuẩn 
Câu 1 7. Quốc hiệu của nước ta dưới thời nhà Hồ là gì? 

a. Đại Việt. b. Đại cồ Việt. c. Đại Ngu. d. Việt Nam. 

Câu 18. Năm nào Hồ Quý Ly cho ban hành tiền giây? 

a. Năm 1399. b. Năm 1340. c. Năm 1367. d. Năm 1396. 

Câu 19. Những cải cách cửa Hồ Quý Ly dũ gỏp phần làm suy yểu thế lực 
nào của nhà Trần? 

a. Quý tộc tôn thất nhà Trần. b. Địa chù nhà Trần, 

c. Quý tộc quan tại nhà Tran. d. Tất cá các thố lực trên. 

Câu 20. Cái cách của Hồ Quý Ly dối với gia nô, nô tì như thế nào? 

a. Dã giai phỏng thân phận nô lệ. 

b. Chưa giải phóng thân phận nô lệ. 

c. Chuyên gia nô và nô tì trớ thành nông dân tự do. 

d. Gia nô. nô tì không còn lệ thuộc quan lại. 
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BÀI 17 

ÔN TẠP CHƯƠNG 2 VẢ CHƯƠNG 3 

A. kiến thức CO' bán 

1. Hộ thong kiến thức CO' han đã hục O' 2 chuông về các sự kiện, nhân 
vật chinh và các giai (loạn phát trỉên cua lịch SU' nuóc ta tù thế ki XI 
dền dầu thế ki XV. 

* Năm 939 N gõ Quyên xưng vương, dóng dò ơ Cô ỉ.oa. 

* 965-980: Dinh Bộ l ãnh dẹp loạn 12 sứ quân, thông nhát dủt nước, lẽn 
ngòi vua. lập nhà Dinh, dặt tên nước Dại Co Việt, dóng dò ơ lìoa Lư. 

* 980-1009: Lè Hoàn dành bại quàn xàm lược 'l ong, lẽn ngòi vua. lập 
nhà Tiền I c dóng dô ơ I loa Lư. 

'ỉ 009-1226: 

t 1009: Lý Công llẩn lèn ngôi, lập nhả Lý. 

+ 1010: Nhà Lý dời dò về Đại La đôi tôn là I hãng Long, 
ỉ 1042: Vua Lý han hành Bộ luật Hình thư. 

+ 1054: Nhà Lý đối tòn nước là Dại Việt. 

+ 1070: Nhà Lý lập Văn miếu thờ Khổng Tư. 

+ 1075: Nhà Lý mớ khoa thi đầu tiên. 

+ 1076: Nhà IẶ lập Quốc tử giám ứ kinh dô. 

4 1077. Lý Thường Kiệt lãnh dạo chống Tong thang lợi. 

* 1226-1339: 

t- 1226: I ran Cánh lòn ngôi, lập ra nhà Trần. 

+ 1230: Nhà I ran han hành Quốc triều hình luật. 

+ 1253: lập Quòc học V ịộn và Giàng võ dường. 

-+ 1258: Chiền thẳng quân xâm lược Mông Cô lần thứ nhất, 
t 1285: Chiến tháng quân Nguyên lần thử hai. 

1 1288: Chiến thẳng quân Nguyên lần thứ ha. 

* 1400-1407: Hồ Qi"' Ly lật dô nhà Trần, lập nhà Nồ đồi quốc hiệu là 
Dại N gu. thực hiện những hiện pháp cai cách dat nước. 

2. Pặc dicni cùa các cuộc kháng chiến 

a. Kháng chiến chong Tống (lưới thòi Lý 

- I hòi gian: 1075-1077 

- Dường lối: * Dánh trước dè lự vệ 

I Phương thức kết thúc chiến tranh: chu dộng kết thúc 
chiên tranh băng hiện pháp mềm deo. thương lượng, dc nghị "giang hòa". 

- Gương tiêu biêu: Tý Thường Kiệt 
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b. Kháng chiến chổng quân Mông - Nguyên thời Trần 

- Thời gian: ba lần kháng chiến 

+ Lần thứ nhất (1258) 

+ Lần thứ hai (1285) 

+ Lần thử ba (1287-1288) 

' - Đường lối: toàn dân “vườn không nhà trống” khi giặc vào. Tông tấr 
công khi thời cơ-đến (trên cơ sờ cắt nguồn lương thực cua địch). 

- Gương tiêu biểu: Trần Hưng Đạo, Trần Thu Độ, các vua Trần. Trẩr 
Ọuang Khải. Trần Quốc Toản. Trần Đinh Trọng. 

3. Những thành tựu nổi bật vềcác.mặt: kinh tế, văn hóa; giáo dục; khoa 
học - nghệ thuật của Đại Việt thòi Lý - Trần. 


Thành tựu 

1) Kinh tế 


Thời Lý _ 

* Nông nghiệp: 

- Nông dân: có ruộng dất cày 
cấy. 

- Nhà nước khuyến -khích 
khai hoang. Công-tác thuỷ lợi 
được chú ý. 

* Thù công nghiệp: có nhiều 
nghề. 


Thòi Trần 

* Nông nghiệp: khuyến 
khích san xuất, mở rộng 
diện tích trồng trọt. Công 
cuộc khai hoang, dấp dô 
dược cung cố. Ruộng đất 
láng xã nhiều. 

* Thu công nghrệp: do nhà 
nước quán lý có nhiều 
ngành nghề. Thú công 
nghiệp trong nhân dân rất 
phồ biến và phát triên. 


2) Vãn hoá. 


* Thương nghiệp: buôn bán, 
trao dổi trong nước và ngoài 
nước mớ mang. 

- Đạo Phật phát triền mạnh 
nhất. Các hình thức sinh hoạt 
văn hoá phong phú. da dạng.' 
Nhiều trò chơi dân gian dược 
dân chúng ham chuộng. 


* Thương nghiệp: Chợ búa 
tấp nập. Trao đối buôn bán 
trong và ngoài nước dược 
day mạnh. 

- Tín ngưỡng cô truyền phô 
biên. Dạo Phật phát triôn. 
Nho giáo ngày càng phảt 
triòn. Các hình thức sinh 
hoạt văn hoá da dạng. 


3) Giáo dục 


- Xây dựng Văn Miếu dè thờ 
"Không Từ vả dạy học cho con 
vua. 

- Mở khoa thi tuyến chọn 
quan lại. 


phong phú. 

- Quốc tử giám mơ rộng dè 
dào tạo con em quý tộc. 
quan lại. Các lộ. plui có 
trường học. Trong nhân dân 
ơ các làng xã có trường tư. 
Các kì thi dược tổ chức 
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- Văn-học chữ Hán bắt đầu 
phát triển. 

ngày càng nhiêu. 

4) 

Khoa 

-. Nghệ thuật điêu khắc rất 

- Cơ quan chuyên viết sử ra 

học. 

nghệ 

phát triến. 

dời với bộ Đại Việt sư kí. 

thuật 


- Một số công trình nghệ 
thuật có giá trị được xây 

Quân Sự. với tác phẩm 
nổi tiếng: Binh thư yếu 



dựng. 

- Trinh độ điêu khắc tinh vi. 
thanh thoát. Phong cách nghệ 
thuật da dạng, độc dáo và linh 

lược của Trần Quốc Tuấn. 

Y học có thầy thuoc Tuệ 
Lĩnh nghiên cứu thuôc nam 
để chữa bệnh cho nhân dân. 

- 


hoạt. 

* 

Thiên văn học có những 
đóng góp đáng kế. Đã chế 
lạo được súng. 

- Phát triển công trình kiến 
trúc mới ra đời. 


B. Câu hói trắc nghiệm 

Câu I. Từ năm 1226 đến năm 1400, đó làAhờì gian tồn tại và phát triển 
cùa triều đại nào ở nước ta? 

a. Triều đại nhà Lý. b. Triều đại nhà Trần. 

v c. Triều-đại nhà Hồ. d. Triều dại Lý - Trần. 

Câu 2. Việc ban hành Quốc triều hình luật diễn ra trong thời kì nào? 

a. Thời nhà I ý'. c. Thời nhà Hồ. 

b. Thời nhà Trần. ' d. Thời nhà Tiền Lê. 

Càu 3. Thời gian tồn tại cửa nhà Lý nhiều hơn nhà Hồ là bao nhiều năm? 
a--215nãm b. 210 năm. c. 208 năm. d. 220 năm. 

_ ” , a . 

Câu 4. Tùtriêu đại nhà Lý chuyên sang triêu đại nhà Trân hăng cách nào? 

a. Khơi nghĩa của nông dàn làm cho nhà Lý suy yếu, nhà Trần cướp ngôi. 

b. Nhường ngôi, vi vua Lý quá già. 

c. Nhường ngôi, vì vua Lý không đảm dang việc nước. 

d. Nhà Trần nôi dậy cướp ngôi nhà Lý. 

Cìut 5. Đạo Phật phát triển mạnh nhất trong thời kì nào cùa nước ta? 

a. Thời kì nhà Lý. c. Thời ki nhà-Hồ. 

b. Thời kì nhà Trần. d. Cá 3 thời kì trên. 

Ciui 6. Dòng sông nào ở nước ta đà ghi dấu ấn ba lần đánh bại quân 
xìmt lược? 

a. Sông Như Nguyệt. c. Sông Bạch Đăng. 

b. Sông Mã. d. Các dòng sông trên. 

65 




Câu 7. Kế tên ba vị vua đầu tiên của ba thời kì: Nhà Lý, nhà Trần và nhà 
Hồ? 

a. Lý Công uấn, Trần Cánh, Hồ Quý Ly. 

b. Lý Chiêu Hoàng, Trần Thu Độ, Hồ Quý Ly. 

c. Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo. Hồ Quý Ly. 

d. Lý Công Uẩn, Trần Hưng Đạo, Hồ Quý Ly. 

Câu 8. Dưới thời Lý - Trần - Hồ, nhân dân ta phải dương đầu với các thế 
lực ngoại xâm nào của Trung Quốc? 

a. Quân Tống, quân Thanh, quân Minh. 

b. Quân Đường, quân Tống, quân Minh. 

c. Quân Hán quân Tổng, quân Minh. 

d. Quân Tống, q. "~ Mông - Nguyên, quân Minh. 

Câu 9. Hãy ghi đúng (Đ), sai (S) vào các sự kiện sau: 

a. Cuộc chiến đấu ờ sông Như .Nguyệt quyết định sổ phận cua quân 
Minh xâm lược. 

b. Đạo Phật phát triên mạnh mẽ nhất dưới thời Lý. 

c. Năm 1070. Văn Miếu được xảy dựng ở Thăng Long dế thờ Chu Văn An. 

d. Hình luật thời Trần cũng giống như thời Lý nhưng được bố sung thêm., 

e. Quân đội nhà Trần được tuyến dụng theo chính sách "ngụ binh ư nông”. 

g. Hịch tướng sĩ cùa Trần Quốc Tuấn lả khúc ca khải hoàn trong cuộc 
kháng chiến chống quận xàm lược nhà Nguyên. 

h. Những cái cách cùa Hồ Quý Ly làm cho nô tì và gia nô được giải 
phóng thân phận. 

i. Cải cách của Hồ Quý Ly ít nhiều góp phần hạn chế tệ tập trung ruộng 
đất cùa giai cấp quý tộc, địa chù. 

Câu 10. Việc dời đô về Thăng Long diễn ra trong thời kì nào? 

a. Thời ki nhà Lý. • c. Thời kì nhà Hồ. 

b. Thời kì nhà Trần. d. Thời kì nhà Lê (tiền Lê). 
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CHƯƠNG IV 
ĐẠI VIỆT THỜI LẺ Sơ 
(THÉ Kỉ XV-ĐÁU THẾ KỈ XVI) 

BÀI 18 

CUỘC KHÁNG CHIÊN CỦA NHÀ HÒ 
VÀ PHONG TRÀO KHỞI NGHĨA CHÓNG QUÂN MINH 

ĐÀU THẺ KÍ XV 


A. Kiến thúc Cữ bán 

1. Cuộc xâm luợc cua quân Minh và sự thất bại cùa nhà Hồ 

- Lơi dụng tình thế khó khăn của nước ta đầu thời nhà Hồ. quân xâm 
lược Minh dã tiến sang nước ta (11 -1406) do tướng Trương Phụ cầm đàu. 

- Mặc dù quản nhà Hô đã chiến đấu anh dũng và kiên cường nhung do 
không doàn kết đựợc toàn dân. cuối cùng đã bị thất bại. Nhà Hồ sụp đố (6-1407). 

2. Chính sách cai trị của nhà Minh 

- Xâm chiếm được nước ta. quân Minh vội xóa tên Đại Việt, gọi nước 
ta là Giao Chi như thời Bấc thuộc. Chính sách áp bức, bóc lột của chúng hết 
sức nặng nề. Không những thế, chúng còn ra sức tàn phá những di san văn 
hóa cua dân tộc ta, thực hiện chính sách đồng hóa nhằm xỏa bò nước ta trên 
bản đồ thế giới. 

3. Những cuộc khỏi nghĩa của quý tộc nhà Trần 

- Không thé chắp nhận ách đô hộ tàn bạo của nhà Minh, với lòng yêu 
nưửc và lòng tự hào dân tộc. nhân dân ta đã cầm vù khí nôi dậy đấu tranh 
theo sự chỉ đạo cùa các quý tộc Trần. 

t Khới nghĩa Trần Ngồi (1407-1409). 

+ Khởi nghĩa Trần Ọuý Khoáng (1409-1414) 

- Tuy bước đầu giành được một số thắng lợi. nhưng do mâu thuẫn nội bộ, 
các cuộc khới nghĩa của Trần Ngồi, Trần Ọuý Khoáng lần lượt bị đàn áp. 

B. Câu húi trắc nghiệm 

Câu I. Quân Minh xâm lược nước ta vào thời gian nào? 

a. Tháng 12 năm 1406. c. Tháng 10 nám 1406. 

b. Tháng 11 năm 1406. d. Tháng 11 năm 1407. 

Câu 2. Tướng nào cầm đầu quân Minh xâm lược nước ta? 

a. Tướng Trương Phụ. c. Tướng Liễu Thăng. 

b. Tướng Vương Thông. d. Tướng Mộc Thạnh. 
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Câu 3. Hồ Quý Ly lẩy vùng nào làm trung tâm phòng ngự chống lại quúìn 
Minh? w _ 

a. Đa Bang (Ba Vì, Hà Tây). c. Sông Nhị (Sông Hồng). 

b. Đông Đô (Thăng Long). d. Tất-cả cấc vùng trên. 

Câu 4. Hồ Quý Ly bị quân Minh bắt vào thời gian nào? Ở đâu? 

a. Tháng4j)ărn 1407.'Ờ Tẵy Đô. ~ 

„ b. Thảng 6 năm 1408. Ở Hà Tĩnh. 

c. Tháng 6 năm 1407. Ở Thăng Long. 

d. Tháng 6 năm 1407. Ở Hà Tĩnh. 

Câu 5. Nhà Minh đã đồi Quốc hiệu của nước ta thành quận của Trung 
. Quốc đó là quận gì? 

a. Quận Qửu Châu. c. Quận Giao Chí. 

-b. Quận Nhật Nam. d. Quận Hợp Phố. 

Câu 6. Chinh sách cấĩtrị tàn bạo nhất của nhà Minh là gì? 

a. Tăng thuế đối với nông dân. 

b. Bắt phụ nữ. trẻ em đưa về Trung Quốc làm nô tì. 

c. Cưỡng bức nhân dân ta bỏ phong tục tập quán cũ cúa mình, 
đ. Câu b và c đúng. 

Câu 7. “Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi liểt tội. 

Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa hết mùi ” 

Đó là cậu nói của ai? Trong tác phẩm nào? 
a. Trần Hưng Đạo - Trong “Hịch tướng sĩ’. 

^ b. Lê Văn Hưu - Trong “Đại Việt sử ký toàn thư”. 

c. Nguyễn Trằi - Trong “Bình Ngô đại cáo”. 

d. Nguyễn Trãi - Trong “Phú núi Chí Linh”. 

Câu 8. Tại sao cuộc kháng chiến của nhà Hồ nhanh chóng thất bại? 

a. Đường lối đánh giặc sai lầm. - 

b. Không biết kế thừa bài học kinh nghiệm cùa các cuộc kháng chiến 

thời Lý-Trần. > 

c. Cài .cách cùa Hồ Quý Ly có những hạn-chế nên không đoàn kếtđiược 
toàn dân đánh giặc. 

d. Tất cả câu trên đúng. v 

Câu 9. Nêu địa danh diễn ra cuộc khởi nghĩa của Phạm Ngọc? 

a. Quảng Ninh. c. Bẳc Giang. 

b. Đông Triều. . d. Đồ Sơn (Hái Phòng). 

Câu 10. Khởi nghĩa của Trần Ngỗi đánh tan 4 vạn quân Minh ở dâu? 

a. Bến Bô Cô (Nam Định). c. Phú Thọ. 

b. Đồ Sơn (Hải Phòng). d. Thái Nguyên. 
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Câu tì. Cuộc khởi nghĩa cua Trần Quý Khoáng kéo (lài trong khoang thời 
gian nào? 

a. 1 ừ năm 1407 đến năm 1408. b. Từ năm 1408 dọn năm 1409. 

c. l ừ năm 1409 dến năm 1414. d. Từ năm 1.410 đến năm 14-15. 

Câu 12. Hãy cho biết tên 2 tướng tài cua Gian Định hoàng để? 

a. Đặng Tất và Nguyễn Canh Chân, 
h. Đặng Tât và Nguyền Canh Dị. 

c. Đặng Tât và Đặng Dung. 

d. Nguyễn Canh. Chân và Nguyễn Cảnh Dị. 

Càu IX Hãy cho biết tên 2 tướng tài của Trùng Quang dế? 

a. Đặng Tất và NguyễnCảnh Chân. b. Đặng Dung và Nguyễn Cánh Dị. 

c. Đặng Tắt và Đặng Dung. d. Đặng Tất .và Nguyễn Cánh Dị. 

Câu 14. Nguyên nhân bùng nổ cùa các cuộc khởi nghĩa dầu thế kỉ XV? 

a. Do chính sách thống trị và bóc lột tàn bạo cùa'quân Minh. 

b. Phú Trần Diệt Hồ. 

c. Nhà Minh đồng hóa dân tộc ta 

d. Nhà Minh bắt nhân dân ta theo phong tục cùa Trung Quốc. 

Càu 15. Đặc điểm cùa các cuộc khới nghĩa dầu thế ki XV là gì? 

a. Nồ ra sớm. mạnh mẽ. liên. tục. phối hợp chặt chẽ 

b. Nỗ ra sớm. khá Jiêu tục. mạnh mẽ nhưng thiếu sự phôi hợp. 

c. Nổ ra muộn, nhưng phát trien mạnh mẽ. 

đ. Nỏ ra muộn, nhưng phát triền liên tục. phối hợp chặt chẽ. 

Câu lố. Nguyên nhân thất bại của các cuộc khới nghĩa đầu thể krXV. 
a Chưa có một hình tụ du sức tập hợp toàn dân ^ 

b. Nội bộ những người lãnh dạo có mâu thuẫn 

c. Thiếu sự liên kết. phối hợp giữa các cuộc khởi nghĩa đê tạo nên một 
phong trào chung. 

d. Tất ca các ý trên đúng. 


BÀI 19 

CUỘC KHỞI NGHĨA LAM SƠN (1418-1427) 

A Kiến thức cơ bán 

I. Thòi ki ó Miền Tây Thanh Hóa (1418-1423) 

I. Lí l.ọi dụng cờ khói nghĩa 

- l .ê Lợi (,1,285-1433) là một hào trưởng Co .uy -Ún o vùng Lam Sơn 
( Ih.anh Hóa). I rước canh nước mất. nhân dân lầĩrí‘íijàn. ông dã dốc hết tài 
san chicu tập nghĩa quân, bí mật liên lạc VỚI các hào kiệt, xây dựng lực 
luợrsg và chọn Lam Sơn làm căn cử khơi nghĩa. 
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- Được tin Lê Lợi chuẩn bị khởi nghĩa chống quân Minh, hàng loạt 
nhân tài yêu nước từ các nơi đã tim về Lam Sơn, trong đó nồi lên nhân vật 
Nguyễn Trãi. 

- Năm 1416, hội thề Lũng Nhai cùa chủ soái Lê Lợi cùng 18 hào kiệt 
đồng chí hướng được tổ chức với quyết tâm chiến đấu đến cùng, “sống chết 
có nhau”. 

2. Những năm đầu hoạt động của nghĩa quân Lam Sơn 

- Tháng 2-1418, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn bùng nổ. Trong tình thế lực 
lượng còn ít và yếu mà quân Minh lại đang mạnh và làm chủ cá nước, nghĩa 
quân đã phải trài qua rất nhiều khó khăn, gian khổ. Ba lần nghĩa quân phai 
rút quân lên núi Chí Linh, cố gắng bảo toàn lực lượng. 

- Giữa năm 1418, quân Minh bao vây Chí Linh quyết bắt Lê Lợi, trong 
tình thế đó “Lê Lai liều mình cứu chúa”. Hành động này đã nói lên niềm tin, 
lòng trung thành, tình thần hi sinh vì sự nghiệp chung cúa đất nước cùa các 
tướng lĩnh nghĩa quân. Bằng hành động này, nghĩa quân Lam Sơn không chi 
báo toàn đượé lực lượng chỉ đạo nòng cốt mà còn giữ vững được tinh thần 
bất khuất, chiến đấu kiên cường, buộc kẻ thù phải chấp nhận giảng hòa. 

II. Giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa và tiến quân ra Bắc 
(1424-1426) 

1. Giải phóng Nghệ An (năm 1424) 

- Thời gian tạm hòa diễn ra không lâu. Quân Minh tìm mọi cách mua 
chuộc Lê Lợi nhưng không được. Chúng phải thay đổi ý định. Trước tình 
hình đó, nghĩa quân quyết định mờ lại cuộc chiến đấu, đưa cuộc khởi nghĩa 
bước qua giai đoạn mới. 

- Theo đề nghị của tướng Nguyễn Chích- một người đã từng hoạt động 

nhiều ở nam Thanh Hóa - bắe Nghệ An, nghĩa quân chuyến hướng tấn công 
vào Nghệ An, đất rộng người đông, lại vừa ít lực lượng của quân Minh, 
nhân dân đều mong muốn tham gia khởi nghĩa. ... .. 

Được nhân dân ùng hộ, chi trong một thời gian ngắn, phần lớn Nghệ Ai 
được giải phóng quân giặc rút lui về thành để cổ thủ, Lê Lợi xiết chặt vỏng 
vây thành Nghệ An. Không đầy một tháng cả vùng Diễn Châu - Thanh HỎI 
được giải phóng. 

2. Giải phóng Tân Bình, Thuận Hóa ( năm 1425) 

- Tháng 8-1425, các tướng Trần Nguyên Hãn, Lề Ngân... được lệnh tấi 
công từ Nghệ An và Tân Bình, vào Thuận Hóa. 

- Trong vòng 10 tháng ( từ tháng 10 - 1424 đen tháng 8-1425) cà vùn> 
đất rộng lớn từ Thanh Hóa đến đèo Hải Vân được giải phóng, quân giặc ch 
còn giữ được một sổ thành. 
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3. Tiến quân ra Bắc, mở rộng phạm vi hoạt động (cuối nãm 1426) 

Tháng 9-1426, trên đà thang lợi. dựa vào cơ sớ của vùng mới giai 
phóng. Lê Lợi và bộ chi huy nghĩa quân quyết định tấn công ra Bắc theo ba 
hướng để vừa giải phóng ngăn chặn giặc từ Vân Nam sang, vừa giai phóng 
vùng hạ lưu sòng Nhị (sông Hồng) và chặn đường rút cua giặc từ Nghệ An 
. vê Dông Quan vừa tiến thảng ra Dông Quan. 

- Nhờ tinh thẩn chiến đấu và những chủ trương đúng đắn của bộ chi huy 
nghĩa quân, nhân dân khấp nơi đà nổi dậy nhiệt liệt úng hộ và tham gia 
chiến dấu. Các vùng đất nước lần lượt được giai phóng. Ở đày, nổi lên tấm 
gương cao quý cùa 2 người phụ nữ: bà hàng nước làng cổ Lộng và cô gái à 
đào làng Đào Đặng (Hưng Yên) 

III. Khổi nghĩa Lam Soti toàn thắng (cuối năm 1426 - cuối năm 1427) 

1. Trận Tốt Động - Chúc Động (cuối năm 1426) 

- Sau khi mất các vùng từ Thanh Hóa vào nam. quân Minh lo sợ đã cho 
người về nước xin cứu viện. Tháng 10-1426 hơn 5 vạn viện binh do Vilơng 
Thông chi huy đã tiến vào nước ta. Phối hợp với lực lượng còn lại quyết tầm 
giành lại thế chủ động. 

- Nắm vững đường tiến quân cùa giặc, nghĩa quân đã tổ chức trận Tốt 
Động - Chúc Động. Chiến thắng to lớn của trận đánh không nhịrng tiêu diệt 
một lực lượng lớn của giặc mà còn đẩy chúng vào thế tuyệt vọng. Vương 
Thông rút quân về Đông Quan, đóng cửa thành cố thù. 

- Lợi dụng tình hỉnh đó, nghĩa quân mở rộng hoạt động vây hãm thành 
Đông Quan giải phóng các vùng còn lại. 

2. Trận Chi Lăng - Xurotig Giang (10-1427) 

- Dầu tháng 10-1427 nhà Minh cử 2 dạo quân lớn, theo hai hướng tiến 
vào nước ta để cứu viện. Với tinh thần chù động và chiến lược tài giỏi “vây 
thành, diệt viện”, nghĩa quân đã làm nên chiến thắng Chi Lăng - Xương 
Giang lừng lẫy, tiêu diệt hoàn toàn đạo quân cứu viện chính cùa giặc do 
Liễu Thăng chi huy. 

- Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang đã đánh dấu sự kết thúc thẳng 
lợi hoàn toàn củỉícuộc khởi nghĩa Lam Sơn. 

- Ngày 10-12-1427, Hội thề Đông Quan được tổ chức, quân Minh được 
tạo điều kiện an toán rút về nước. Đất nước sạch bóng quân xâm lược. 

3. Nguyên nhân thăng lội và ỷ nghĩa lịch sử 

* Những nguyên nhân chính dan đến thang lợi cua khai nghĩa ỉ.am Sơn: 

- Lỏng yêu nước nồng nàn, niềm tự hào sâu sác, ý chí kiên cường quyết 
tâm giành lại dộc lập cua nhân dân la. 
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- Sự lãnh đạo đúng đắn, tài giỏi cùa bộ chi huy nghĩa quân, đứng đầu là 
Lê Lợi. Nguyễn Trãi. Những con người đó không chi có lòng yêu nước và 
tinh thẩn bất khuất, kiên cường mà còn biết “đồng cam cộng khổ", thương 
yêu nhân dân, đầy tình nhân nghĩa*tất cà vì sự nghiệp giải phóng đất nước. 

-Chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo cùa bộ chỉ huy nghĩa quàn. 

- Tinh thần chiến đấu ngoan cường của nghĩa quân. 

* Ỷ nghĩa: Khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi đã kệt thúc 20 năm đô hộ tân 
bạo cùa quân xâm lược Minh, mờ ra một thời kì phát triển mới cùa dân tộc: 
Chúng ta mjii mãi ghi nhớ và biết ơn công lao to lớn đó của tổ tiên. 

B. Câu hỏi tríc nghiệm 

Câu ỉ. Vì sao Lê Lợi chọn Lam Sơn làm căn cứ cho cuộc khởi nghĩa?^ 

a. Lam Sơn nằm bên tà ngạn sông Chu dễ vận chuyển bằng đường thuý. 

b. Lam Sơn nối liền đồng bàng với miền núi và có địa thế hiểm trơ. là 
nơi giao tiếp Vv i các dâirtộc Việt, Mường, Thái. 

c. Lam Sơn đã rửng là cân cứ của các cuộc khởi'nghĩa trước đây. 1 

d. Vì những lý do trên. 

Câu 2. Nguyễn Trãi từ đâu bí mật về Lam Sơn theo Lê Lợi khởi nghĩa và 
dâng bản Bình Ngô sách? t 

a. Thăng Long. b. Nghệ An. c. Đông Quan. d. Hài Phòng. 

Câu 3, Lê'Lợi dựng cờ khởi nghĩa vào ngày, tháng, năm nào? 

a. Ngày 7 tháng 3 nãm 1418. b. Ngày 2 tháng 7 năm 1418. 

c. Ngày 3,tháng 7 năm 1417. d. Ngày 7 tháng 2 năm 1418. 

Câu 4. Những ngày đầu khởi nghĩa, lực lượng nghĩa quân Lam Sơn nhu 
thế nào? 

a. Rất mạnh, quân sĩ dông, vũ khí đầy đù. 

b. Còn yếu. 

c. Gặpinhiều khó khăn, gian nan. 

_ * d; Câtvb và c đúng. 

Câu s. KIịĩ quân Minh tẩn công càn cứ Lam Sơn, trước thể mạnh của 
giặc nghĩa quân đã lằm gì? 

a. Rút lên núi Chí Linh (Thanh 1 loá). 

b. Rút lênnúi Núi'Q< / > ( Phanh Iloá). 

c. Rút vào Nghe Av 

d. Không hề rút lui. cằm cụ đến cùng. 

Câu 6. Trong lúc nguy khốn, Lê Lai dà làm gì để cửu Lê Lọ ì? 
a. Thay Lê Lợi lãnh đạo kháng chiến, 
h. Giúp I.ê Lợi rút quân an toàn. 





c. Đóng giá Lỗ Lợi và hi sinh thay chú tướng. 

d. Tất cả cùng đúng. 

Câu 7. Lê Lai người (tân tộc nào? Quê ở đâu? 

a. Dân tộc Tày. quê ở DựngrTú (Ngọc Lặc. Thanh lỉoá). 

b. Dân tộc Nùng, quê ơ Lũng Nhai, Thanh I loã. 

c. Dân tộc Kinh, quê ờ Lam Sơn. Thanh Hoá. 

d. Dân tộc Mường, què ơ Dựng Tú (Ngọc Lặc, Thanh Hoá). 

Câu 8. Cuối năm 1421, quân Minh huy dộng hao nhiêu ỉýnh mớ cuộc vây 
quét căn cứ của nghĩa quân Lam Sơn? 

a. 20 vạn. b. 50 vạn. c. 6 vạn. d. 10 vạn. 

Câu 9. Trirức tình hình quân Minh tấn công nghĩa quân, ai tà người dã 
dề nghị tạm rời núi rừng Thanh Hoá, chuyển quân vào Nghệ An? 
a. Nguyền Trãi. c. Nguyễn Chích, 

h. Lê Lợi. . d. Trần Nguyên Hãn. 

Câu to. Vào thời gian nào nghĩa quân hất ngờ tập kích dồn Đa Căng 
(Thọ Xuân - Thanh Hoá)? 

a.Vào ngày 12 tháng 9 năm 1424. b. Vào ngày 12 tháng 10 năm 1424. 
c. Vào ngày 10 tháng 12 năm' 1424. d. Vào ngày 9 tháng 12 năm 1424. 
Câu 11. Từ tháng to. 1424 đến tháng 8.1425, nghĩa quân Lam Sơn dã 
giai phóng khu vực rộng lớn từ đâu đến đâu? 

a. Từ Nghệ An vào đến Thuận I loá. 

b. Từ Thanh 1 loá vào đến đèo 1 lải Vân. 

c. Từ Thanh Iloá vào đến Quảng Nam. 

d. Từ Nghệ An vào đên Quang Bình. 

Câu 12. Tháng 9.1426, Lê Lợi và bộ chỉ huy quyết dinh mở cuộc tiến 
quân âển dâu? 

a. Vào miền Trung. b..Vào miền Nam. 

c. Ra miền Bắc. d. Đánh thẳng ra Thăng Long, 

Câu 13. Với thắng lợi của nghĩa quân Lam Sơn, quân Minh pluii rút về 
đâu dể cổ thu? 

a. Nghệ An. b. i hanh Hoá. c, Đông Quan. d. Dông Triều. 

Câu 14. Tháng to. ì426, 5 vạn viện hĩnh của giặc do tướng nào chi huy 

kéo vào Dóng Quan? 

a. 1 rương Phụ. h. Liễu Thăng c. Mộc Thạnh., d. Vương Thông. 
Cáu 15. Vương Thông dã quyết dinh mớ cuộc phàn công dánh rào chú 
tực cùa nghĩa quân Lajn Sơn ớ dâu? 

a. ( ao Bộ (('hương Mi. Ii à Tây). b. Dông Quan, 

c. Dào Dặng 1 1 lưng Yên). (1. Tất ca các vùng trôn. 



Câu 16. Chiến thắng nào của nghĩa quân đã làm cho 5 vạn quân Minh bị 
tử thương? 

a. Cao Bộ. c. Chúc Động - Tốt Động. 

b. Đông Quan. d. Chi Lăng - Xương Giang. 

Câu 17. Vào thời gian nào 15 vạn quăn viện binh cửa Trung Qucc chia 
làm hai đạo kẻo vào nước ta? 

a. Tháng 10 nàm 1426. c. Tháng 11 năm 1427. 

b. Tháng 10 năm 1427. d. Tháng 12 năm 1427. 

Câu 18. Khi Liễu Thông hùng hổ dẫn quân ào ạt tiến vào biên giới nước 
ta, chúng đã bị nghĩa quân phục kích và giết ở đâu? 

a. Ở Nam Quan. b. Ở Đông Quan. c. Ở Vân Nam. d. ỞChiLing. 
Câu 19. Tên tướng nào đã thay Liễu Thăng chỉ huy quân Minh tiền vào 
Đông Quan? 

a. Lý Khánh. b. Lương Minh. c. Thôi Tụ. d. Hoàng Phúc. 

Câu 20. Vì sao quăn tứ phải chiếm thành Xương Giang trước kki viện 
binh cùa giặc đến? 

a. Đê chủ động đón đánh quân địch. 

b. Không cho giặc cỏ thành trú đóng, phải co cụm giữa cánh đồng 

c. Lập phòng tuyến, không cho giặc về Đông Quạn. 

d. Câu a và c đúng. 

Câu 21. Chiến thẳng Xương Giang, nghĩa quăn Lam Sơn đã tiêu diệt bao 
nhiêu tên địch? 

a. 15 vạn. b. Gần 5 vạn. c. Gần 10 vạn. d. 20 vạn. 

Câu 22. Chọn từ thích họp điền vào chỗ trổng câu sau đây: “nghe tin hai 
đạo viện binh Liễu Thăng, Mộc Thạnh bị tiêu diệt hoàn toàn, Vương 

Thông ở. . (1) . vô cùng khiếp đảm, vội vàng xin hoà và chẩp 

nhận . (2) . để được an toàn rút quân về nước". 

a. 1) Đông Quan. 2) đầu hàng không điều kiện. 

b. 1) Chi Lăng. 2) thua đau. 

c. 1) Đông Quan. 2) mở hội thề Đông Quan. 

,d. 1) Xương Gịang. 

Câu 23. Hội thể Đông Quan diễn ra vào thời gian nào? 

a. Ngày 10 thảng 12 năm 1427. b. Ngày 12 tháng 10 năm 1427. 

c. Ngày 3 tháng 1 năm 1428. d. Ngày 1 tháng 3 năm 1428. 

Câu 24. Nguyên nhân nào dưới đây là nguyên nhân cơ bàn nhẩt dìn đển 
thẳng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn? 

a. Lòng yêu nước cùa nhân dân ta dược phát huy cao độ. 

b. Bộ chi huy khởi nghĩa là những người tài giỏi, mưu lược cao. tiêu 
biểu là Lê Lợi và Nguyễn Trãi 

c. Nghĩa quân Lam Sơn có tinh thần kĩ Juậl cao và chiến đấu dũng cám. 

d. Sự ùng hộ cùa các tầng lớp nhân dân cho cuộc khởi nghĩa. 
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BÀI 20 

NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ sơ (1428 -1527) 

A. Kiến thức cơ bản 

I. Tình hình chính trị, quân sự, pháp luật 

1. Tồ chức hộ máy chính quyền 

- Sau khi đất nước được hoàn toàn giải phóng, người lãnh đạo toi cao 
cua nghĩa quân I.ain Sơn là Lê Lợi đã lèn ngôi Hoàng đế, lập ra nhà Lê. 
Ọuôc hiệu là Đại Việt được đặt lại. Nhà nước mới được thành lập lấy Thăng 
Long làm kinh đô (sau đồi gọi là Đông Kinh). 

- Thời vua Lệ Thánh Tông (1460-1497), chính quyền từ trung ữơng đến 
điạ phương được tố chức lại hoàn chỉnh, chặt chẽ. 

- ơ trung ương, vua là người nắm quyền hcành, chi đạo mọi hoạt động 
của nhà nước và là tồng chí huy quân đội. Dưới vua là 6 bộ (Lại. Hộ, Lễ. 
Binh, Hình, Công), và một số cơ quan như: Hàn lâm viện (soạn thao công 
văn), Ngự sứ đài (can gián vua và các triều thần). 

- ơ địa phương, nhà Lê chia lại cả nước thành 13 dạo thừa tuyên, rhỗi 
đạo đều có 3 ti (cơ quan) cai quàn: Dỏ ti, Thừa ti, Hiến ti. 

- Dưới dạo là phú, huyện, châu, xã đều có quan lại, chức dịch trông coi. 

2. Tổ chức quân đội 

- Quân đội được xây dựng theo che độ “ngụ binh ư nông”, bao gồm 
quân ở trung ương và quản địa phương. Việc luyện tập quân đội được tồ 
chức đêu dặn hàng năm. Các vùng biên giới được phòng vệ vững chẳc. 

3. Luật pháp 

- Thời vua Lê Thảnh Tông, một bộ luật hoàn chỉnh được ban hành luật 
Hồng Dức hay “Quốc triều hình luật” có nội dung vừa báo vệ quyền lợi của 
vua, hoàng tộc, quan lại, giai cấp thống trị, trật tự an ninh xã hội và đặc biệt 
báo vệ chú quyền quốc gia, khuyến khích phát triển sàn xuất, giữ gìn những 
truyền thống tốt đẹp cùa dân tộc. 

II. Tình hình kinh tế - xã hội 
1. Kinh tc 

* về nông nghiệp: 

Nhà Lê đã có nhiều chính sách đúng đắn nhàm khuyết khích nhân dân 
nhanh chóng khôi phục sản xuất sau chiến tranh: cho 25 vạn quân về quê 
Um ruộng, kêu gọi dân phiêu tán tán trở lại làng quê cùa minh, khôi phục 
xóm làng, sàn xuất... 

Tiếp đó, nhà nước đã ban. hành chính sách quân điền (chia ruộng đât 
công cho mọi người trong làng xã), đặt các chức quan: Khuyên nông sứ, 

75 



Đồn điển sứ, Hà đê sứ trông coi sàn xuất nông nghiệp, eấm giết trâu bò bừa 
bãi. cấm điều động dân phu trong mùa cấy gặt. 

* Câng thương nghiệp: 

- Thủ công nghiệp nhà nước và nhân dân đều phát triền, nhiều làng, 
phường thủ cõng ra đời. Thăng Long là mộf đồTĩụ phồn vinh với nhiêu hoạt 
động sản xuất, bưôn bán tấp nập. 

- Các công xưởng do nhà-nượe quản lý, gọi lâ Cục bách tác, sản xuất dồ 
dùng cho nhà vua, vũ khí, đức tiền-đồng... được đẩy mạnh. 

- Chợ búa mọc lên ở nhiểu nơi với sự cho phép của nhà nước. 

- Ngoại thương phát triển ở các cảng biến như: Vân Đồn, Vạn Ninh, 
Hội Thốttg. Tuy nhiên, nhà nước kiểm soát chặt chẽ viậrra vào buôn bán 
cùa thương nhân nước ngoài. 

2. Xã hội 

- Với sự phát triển cùa nền, kinh tế, chính trị,'sự phân hóa xã hội thành 
hai giai cấp chính ngày càng rõ rệt: vua quan, địa chủ và nông dân (tự do và 
phụ thuộc). Số thợ thừ công, thương nhân đông đảo hơn trước, sô nô ti là 
tầng lớp thấp kém nhất trong"xã hội giảm dần. 

Đại Việt thời Lê sơ trở thành quốc gia cường thịnh nhất Đông Nam Á. 

III. Tình hình văiUióa, giáo dục. 
k Tình hình giáo dục và khoa cử 

- Với ý thức đề cao vị trí của một dân tộc “vốn xưng nền văn hiến đà 
lâu", Nhà nước Lê sơ sớrrĩquan tâm đến giáo dục, đào tạo nhân tài. Tinh 
thần đó dược nhân lên đến dinh cao dưới thời vua Lê Thánh Tông. Các khoa 
thi dược tổ chức đều đặn ba năm một lần ờ điạ phương cũng như ờ kính đô. 
Số người đỗ dạt ngày càng nhiều, dân trí được nâng cao. 

Dây cũng là thời gian hệ thông bia tiến sĩ được khăc dựng ớ Văn Miêu 
cùng với việc thực hiện nhiều hình thức tôn vinh những người dồ dạt. 

- Số trường học tăng lên. Nho giáo chiếm vf trí dôc tôn, các tôn giáo 
như đạo Phật, Đạo giáo bị hạn chế. 

2. Văn hóa, khoa học, nghị thuật 

- Văn học chữ Hán, chữ Nôm đều phát triền, xuất hiện nhiều tác phẩm 
nổi tiếng, dược lưu truyền cho đến ngày nay. 

- Bên cạnh đó, một số ngành khoa học như Lịch sử, Dịa lí. ( hình trị. V 
học, Toán học dược phát triển. I 

- Mọt số ngành nghệ thuật cồ truyền diiục phục hồi. xuất hiện một < ?c t 
công trinh kiến trúc, diêu khắc có giá trị. Tu\ nhiên không phụng phú nhu ti 
thời Lý - 1 rần. 
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lì'. Câu hói trắc nghiệm 

Câu 1. Sau khi kháng chiến chong quân Minh thắng lợi, Lê Lợi lẽn ngôi 
VMÌ vào năm nào, đặt tên nước là gì? 

' tu Lên ngôi nầm 1428 - tên nước là Dại Việt. 

b. Lên ngôi năm 1428 - tên nước là Dại Nam. ' 

c. Lên ngôi năm 1427 - tên nước là Việt Nam. 
đ. 1 .ôn ngôi năm 1427 - tên nước là Nam Việt. 

Câu 2. Rộ mảy chính quyến thời Lê sơ-được tổ chức theo hệ thong nào? 

a. Dạo - Phú - huyện - Châu -Jíặ. b. Dạo - Phu - Châu - xã. 

c. Dao - Phu - huyện hoặc Châu, xã. d. Phũ - huyện - Châu. 

Câu 3. Qutìn đội thài Lê sơ đicợc tố chức theo chế độ “ngụ hĩnh ư nông". Đúng 
hay sai? í 

a. Đúng. ' ' h. Sai. 

Câu 4. Ai là người căn {lặn các quan trong triều: “Một thước núi, một tấc 
sông cùa ta tẽ nào lại vứi bỏ ". 

a. Lè Thái Tô. c. Lê Nhân Tông. 

b. Lê Thánh Tông. d. Lc Hiến Tòng. 

Câu 5. Bộ "Quốc triều^Ịùnh luật” hay “ Luật Hồng Đức" dược hiên soạn 
và phát hành dưới thời vua nào? 

a. Lê Thái Tổ. * c. Lê Thánh Tông. 

b. Lê Nhân Tông. d. Lê Thái Tông. 

Cấn 6. Đe nhanh chóng hồi phục nông nghiệp, Lê Thái Tổ dữ cho hao 
nhiêu lýnlỉ về quê làm nông ngltiệp ngay sau khi chiến tranh. 

a. 25 vạn lýnh về quê làm nông nghiệp. 

b. 35 vạn lýnh về què làm nông nghiệp. 

c. 52 vạn lýnh về quê làm nông nghiệp. 

d. 30 vạn lỷnh về quê làm nông nghiệp. 

Câu 7- Dưới thời nhà Lê, việc định lại chinh sách chia ruộng dất công 
làng xã gọi là gì ? 

-a. Phép quân điền. ‘ c. Phép tịch điền, 

b. Phép lộc điền. d. Tất cá cùng đúng. 

Câu 8. Thời Lê sơ ở đâu tập trung nhiều ngành nghề thủ công nhất? 

a. Vân Dồn. .. c. Thăng Long. 

b. Vạn Kicp. d. Các nơi trên. . k 

Câu 9. Các cửa khấu: Vân Đồn, Vạn Ninh (Quảng Ninh), Hội Thống 
(Nghệ An) là nơi: 

a. Thuyền bè các nước láng giềng qua lại buôn bán. 

b. Bổ phòng dể chống lại các thế lực thù.dịch. 
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c. Tập trung các ngành nghề thủ công. 

d. Sán xuất các mặt hàng như sành, sứ, vải. lụa. 

Câu 10. Tầng lớp nào là tầng lớp phải nộp thuế cho nhà nước V’à không 
được xã hội phong kiến coi trọng? 

a. Nông dân. c. Nô tì. 

b. Thương nhân, thợ thủ công. d. Các tầng lớp trên. 

Câu II. Vì sao dưới thời Lê sơ lượng nô tì giảm dần? 

a. Bị chết nhiều. 

b. Bỏ làng xã tha phương cầu thực. 

c. Quan lại không cần nô tì nữa. 

d. Pháp luật nhà Lè hạn chế nghiêm ngặt việc bán mình làm mô tì hoặc 
bức dân làm nô tì. 

Câu 12. Thời Lê sơ, tôn giáo nào chiếm địa vị dộc tôn trong xă hộừ? 

a. Phật giáo. c. Nho giáo. 

b. Đạo giáo. d. Thiên Chúa giáo. 

Câu 13. Thời Lê sơ (1428 - 1527), tổ chức bao nhiêu khoa thi tiển sĩ? 
Chọn lựa bao nhiêu người làm trạng nguyên? 

a. 62 khoa thi tiến sĩ. Chọn 20 người làm trạng nguyên. 

b. 26 khoa thi tiến sĩ. Chọn 89 người làm trạng nguyên. 

c. 12 khoa thi tiến sĩ. Chọn 9 người làm trạng nguyên. 

d. 26 khoa thi tiến sĩ. Chọn 20 người làm trạng nguyên. 

Câu 14. Hãy điền vào chỗ trắng mệnh đề sau đây: Văn thơ chữ • Hán có 
những tác phẩm nổi tiếng như. . Quỳnh uyển cửu tca 

a. Quân trung từ mệnh tập, Bình Ngô dại cáo. 

b. Quốc âm thi tập, Bình Ngô đại cáo. 

c. Hồng Đức thi tập, Bình Ngô đại cáo. 

d. Quốc âm thi tập, Quân trung từ mệnh tập. 

Câu 15. Thời Lê sơ, văn thơ chữ Nôm gồm những tác phẩm tiêu bểu nào 
dưới dây? 

a. Quân trung-từ mệnh tập. Quốc âm thi tập. 

b. Bình Ngô đại cáo, Quôc âm thi tập. 

c. Quốc âm thi tập, Hồng Đức quốc âm thi tập, T hập giới cô hồn quốc ngừ. 

d. Tất cà các tác phẩm trên. 

Câu 16: Tác phẩm sử học nào dưới thời Lê sơ gồm 15 quyển ? 

a. Dại Việt sứ ký. 

b. Đại Việt sứ ký toàn thư. 

c. Lam Sơn thực lục. 

d. Việt giám thông khảo tổng luận. 


78 




Câu I7: Nghệ thuật kiến trúc và diêu khắc tlíời Lê sơ thề hiện rõ rệt và 
dặc sắc (ỷ các công trình lăng tam, cung diện tại đâu? 

a. Lam Sơn (Thanh Hoá). b. Núi Chí Linh (Thanh Hoá).- 

c. L.inh Sơn (Thanh Hoá). d. Lam Kinh (Thanh Hoá). 

Câu 18. Năm 1428, cuộc kháng chiến cltống quân Minh giành thắng lợi 
Nguyễn Trãi dã viết một áng hùng vãn có tên gọi là gì? 

a. Bình Ngô dại cáo. c. Phú núi Chí Linh, 

h. Bình Ngô sách. d. Câu a và b đúng. 

Câu 19. Lê Thánh Tông tên là gì? Sinh ngày thánh năm nào? 

a. Tên là ! ư Thành. Sinh ngày 25.8.1442. 

b. Tên là Lê Nguyễn Long. Sinh ngày 26.9.1442. 

c. Tên là Bang Cơ. Sinh ngày 18.8.1443. 

d. Tên lá Lê Tuấn. Sinh ngày 25.8.1442. 

Câu 20. Ngô Sĩ Liên là sử thần thời Lê sơ, ông dã hiên soạn hộ sử nào? 

a. Đại Việt sứ ký. 

b. Đại Việt sử ký toàn thir. 

c. Sứ ký tục biên. 

d. Khâm định Việt sứ thông gián cương mục. 

Câu 21. Nội dung văn thơ thời Lê sơ có dặc diêm gì? 

a. Thể hiện lòng yêu nước sâu sác. 

b. Thê hiện lòng tự hào dân tộc. 

c. Phán ánh khí phách anh hùng và tinh thần bất khuất cùa dân tộc. 

d. Tất ca câu trên đúng. 

Câu 22. Đại Việt sử ki toàn thu■ là tác phẩm của ai? 

a. Ngô Sĩ Liên. c. Ngô Thì Nhậm. 

b. Lê Văn Hưu. d. Nguyễn Trãi. 

Càu 23. Tác phẩm địa li Đ~i Việt cua Nguyễn Trãi có tên gọi là gì? 

a. Nhất thống dư địa chí. c. Hồng Đức bán đồ. 

b. Dư dịa chí. d. An Nam hình thăng dồ. 

cìu 24. Tên tác phẩm nối tiếng vềy học thời Lê sơ là gì? 

a. Bản thảo thực vật toát yếu. 

b. Hại Thượng y tông tâm lĩnh. 

c. Phù biên tạp lục. 

d. Bàn thảo cương mục. 


79 



BÀI 21 

ÔN TẬP CHƯƠNG 4 

A. Kiến thức cơ bản 

1. Bộ máy Nhà nước thòi vua Lê Thánh Tông 

- Triều đình: + Đtmgfđầtt4ồ vua, nắm mọi quyền hành. 

+ Giúp vua có -các quan đại thần. 

+ Ở triều đình có 6 bộ và một số cơ quan chuyên môn. 

- Các đơn vị hành chính: 

,+ Chia nước làrh 13 đạo. 

+ Dưới đạo là phủ, huyện, xã. 

-"Cách đào tạo tuyến chọn nhầfi tài: ‘ — 1 

- * + Mờ rộng thi cử. 

+ Chọn nhân tài công bằng, không dế sót người C) tài. 
'+ Triềụ đìnírkhồng dùng lầm người kém. 

2, Điểm khảc nhaủ giữa nhà nưóc Lê sơ và nhà nước thòi Lý - Trán. 


Nhà nước thỏi Lý - Trần 

Nhà nước thời Lê sơ 

- Nhà nước tổ chức theo chế độ 

quân chú tập quyền (Vua nắm 
mọi quyền hành) nhưng không 
sát bàng thời 1 ,ê sơ. - 

- Nhà nước quân chú quý tộc. 

- Vua là người trực tiếp nắm mọi 
quyền hành, kể cả trong chỉ huy quân 
đội. 

- Nhà nước quân chù-quan licu chuyên 
chế. 


3. Pháp luật thòi Lê sơ CÓ£Ì giống và khác pháp luật thời Lý - Trần? 

- Những diêm giống nhau: 

+ Pháp luật bảo vệ quyền lợi cua vua và các quan dại thần. 

+ Cấm việc giết-mổ trâu.*bò. 

- Những diêm khác nhau: 

* Thời Lý - Trần: 

+ Báo vệ quyên lợi tư hfru. 

t- Chưa bảo vệ quyền lợi cùa phụ nữ. 

* Thời Lè sơ. 

*> , ' « . 

1 Báo vệ quyên lợi cứa quốc gia. khuyên khích phát triên knh té. 

* Giữ gìn truyền thong tốt đẹp cùa dân tộc. 

t Bao vệ một so'quyền lợi cua phụ nữ. 

+ Hạn chế phát triển nô ti. 
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4. Tình hình kinh tế thòi Lê sơ 

- Xông nghiệp: Nhà Lè sơ có nhiều chính sách đúng đắn nhàm khuyếr 
khích nhân dân nhanh chóng khôi phục kinh tế sau chiến tranh: cho 25 vạr 
quàn về quê làm ruộng, kêu gọi nhân dân phiêu tán trơ lại làng quê cu; 
minh... 

+ Ban hành chính sách quân điền; dặt các chức quan: Khuyến nônị 
sử. Don diền sử. Hà đê sứ... 

- Thu công nghiệp: Nhiều làng, phường thu công ra đời. Thăng Long là mộ 
đô thị phồn vinh... 

- Ngoại thương phát triển các cang biên như: Vân Đồn. Vạn Ninh. Hộ 
Thong. 

- l)ốn thời kì Lê sơ tình hình kinh tế đã phát triền mạnh mẽ hơn. 

5. Xã hội thời Lý - Trần và thời Lê sơ có gì giống nhau và khác nhau. 

* Giong nhau: Đeu cỏ giai cấp thống trị và bị trị với các tầng lớp: Qu} 
tộc, địa chu tư hữu (ơ các làng, xã) nông dân các làng xã. nô tì. 

* Khác nhau 

- Thời Lý - Trần, tầng lớp quý tộc vương hầu rất đông dao. nắm mọ 
quyền lực, tầng lớp nông nô, nô tì chiếm sổ đông trong xã hội. ‘ 

- Thời Lê sơ: Tầng lớp nô tì giam dần về số lượng và được giả 
phóng vào cuối thời Lê sơ. tầng lớp điạ chù tư hữu rất phát triển. 

6. Gián dục - khoa cử 

- Thời Lê s< Phật giáo không còn được phát triển và chiếm địa vị thốni 
trị trên lĩnh vực t r tướng như thời Lý - Trần. Thời Lê sơ, Nho giáo lại chiếư 
dịa vị độc tôn, chi phổi trên lĩnh vực Văn hóa, tư tương. 

- Tình hu' 1 giảo dục, văn hóa, khoa học thời Lê sơ cũng dạt dược 
những thành tựu mới. 

B. Câu hỏi trắc nghiệm 

Câ u 1. Xước Đại r/ iệt thời Lê sơ tồn tại trong khoảng thời gian nào? 
a. Thệ kí XIV dền thế ki XVI. ’ b. Thể kỉ XV dến thế ki XVI. 
c. Thế kỉ XIII đến thế kỉ XV. d. Thế ki XIV đến thế kỉ XV. 

Câ u 2. Thời kì Lê sơ, quân dân Đại Việt phải chống thể lực xâm lược cúc 
kẻ thù nào? 

a. Quân Mông - Nguyên. c. Quàn Xiêm. 

b. Quân Thanh. d. Quân Minh. 

Cổ II 3. Vua trực tiếp nam mọi quyền hành, kê cả chức tong chi huy quâh 
sự. Đó là đặc diêm tổ chức hộ máy chình quyền thời nào? 

a. Thời Tiền Lê. c. Thời Lê sơ. 

b. Thời Lý - Trần. d. Tất cà các thời kì trên. 
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Câu 4. Thời Lê sơ cỏ bao nhiêu đời vua? Kể tên ông vua dầu tiên va ông 
vua cupi cùng cua triều dại Lê sơ? 

a. 0 dai Vua đầu tiên là 1 è Thái 1 ồ, vua cuổi cung la Lê Cung 1 Hoing. 

b. 10 đời vua. Vua đầu tiên là Lê Thái Tô, vua cuối cùng lã Lê Cunig Hoàng. 

c. 8 đời vua. Vua đầu tiên là I ẻ Thai Tó, vua cuối cùng là 1 ,ê Chiêui lông. 

d. 7 dời vua. Vua dầu tiên là 1 ê Thái IVvvua cuối cùng lá Lê Chiòu I ìng. 
Câu 5. Ỏng vua anh minh nhất trong thời Lê sơ là ai? 

a. Lê Thai Tố/ c. Lé Thánh Tóng. 

b. Lê Thái Tông. d. Lè Nhân Tông. 

Câu 6. Luật Hồng Đức ra đời trong thòi kì nào ở nước ta? 

a. Thời Tý - Trần. ' c. Thời T iền Lê. 

b. Thời nhả Hồ. . d. Thòi Lê sư. 

Câu 7. Các thức quan cnuytn lo vé nông nghiệp như: Khuyến tuông sứ, 
Hà đê sứ, Đồn điền sứ có trong thời kì nào? 

a. Thời nhà Trần và thời Lê sơ. 

b. Thời nhà Lý và thời Lê sơ. 

c. Thời nha Hồ và thời Lê sư. 

d. Thời nhà Lý - nhà Trần và thời nhà Hồ. 

Câu 8. Sổ lượng nô tì ngày càng giảm dằn, đó là một trong những đặc 
điếm xã hội cùa thời kì nào? 

a. Thừi Lý - Trần. c. Thời Lê sơ. 

b. Thơi nhà Hồ. d. Câu b và c đúng; 

Câu 9. Thời kì nào Nho giáo chiếm địa vị độc tôn? Phật giáo và Dtạe giáo 
bị hạn chế? 

a. Thời nhà Lý. c. Thời nhà Hồ. 

b Thời nhà Trần. d. Thời Lê sơ. 

Câu 10. Chiến thẳng nào dưói đây lù chiến thắng lởn nhất trơHtỊ quả 
trình đâu tranh chống ngoại xâm thời Lê sơ? 

a. Chiến thắng Bạch Đằng. 

b. Chiến tháng Chi Tăng - Xương Giang. 

c. Chiến thăng Dống Đa. 

d. Chiến thẳng Ngọc Hồi. 
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CHƯƠNG V 

ĐẠ! VIẸT Ở CÁC THẾ KÍ XVI-XVlll 


HÀI 22 

SỤ SUY Y FU CỦA NHÀ M <>( 

PHONG KI ÉN TẠP QUYỀN (THÍ KÍ XVI - XVIII) 

A. Kitn thúc co hàn 

I. Tình hình chính trị - xã hội 

1. Triều (tình nhà Lê 

I hời Ị.ê sơ (thê ki XV) là thời kì thịnh trị cua nhà nước phong kiên tập 
quyỏn. Nhung dầu thô ki XVI, nhà Lè bat dầu suy thoái, ĩíh chơ' ."t xi, xâ) 
'dựng làu dài cung diện tốn kém. không quan tâm đến dời sống cua nhâr 
dân. Một số thê lực phong kiên có nhiêu quyền hành nhàn dó tun cách chú 
hò kéo cánh, xung dột lẫn nhau. 

2. Phong trào khỏi nghĩa cùa nông dân ỏ' đầu thế ki XVI 

- Kinh te nông nghiệp sa sủí. quan-lại địa chu lại ra súc chiếm đoạ 
ruộng dất. hóc lột nông dân, Đói kem. mất mùa lại diễn ra liên tiếp, đặc biệl 
ơ Hai Dương, Kinh Bắc (vào năm 1517). 

- Nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân dã hùng lên, lu ng đó nổi bật là cuộc 
khời nghĩa Trần Cảo năm 1516. Nghĩa quân đã từ Dông Triều dánh về khứ 
thành 1 hãng Long, buộc vua tòi nhà Lê phải ru nhau chạy vào Thanh Hóa. 

- Các cuộc khơi nghĩa nông dân cuối cùng bị đàn áp, nhưng đã góf 
phun làm cho triều đình Lê mau chóng sụp đổ. 

II. Các cuộc chicn tranh Nam - Bắc Triều và Trịnh - Nguyễn 
I. Chiến tranh Nam - Bắc triều 

' - Sự sụp do cùa nhà 1 c sơ trở thành tất yếu. Trước tình thế đó, một dại 
thần cùa nhà Lê là Mạc Đăng Dung - người có nhiều công dẹp yên các cuộc 
xung đột năm 152.7 đã cướp ngôi nhà Lê thành lập nhà Mạc. Dất nước tạm 
ôn dinh trờ lại. 

- Chưa dược bao lâu sau, năm 1533, các lực lượng cua nhà Lê. dc 
Nguyễn Kim dứng đầu dà tập hợp lại ờ Thanh Hóa, giương cao lá cờ “phù 
1 ò diệt Mạc”, tôn một người con cháu vua Lẻ lên làm vua, thành lập chín!’ 
qu> ền. Nhà Mạc bị lật đổ. Nhà Lê được thành lập lại ờ Thăng Long (1592). 

83 



2. Chiến tranh Trịnh - Nguyễn và sự chia cắt Đàng Trong - Đàng Ngfi)à 

- Chiến tranh Nam - Bắc triều kết thúc chưa được mấy năm thì nnâi 
thuẫn giữa hai dòng họ Trịnh, Nguyễn đã gây nên một cuộc chiến tranh mó, 
sử cũ gọi là chiến tranh Trịnh - Nguyễn. 

- Sau gần nứa thế ki (từ 1627 đến 1672) đánh nhau không phân thiắrg 
bại, hai bên tạm giải hòa, lây sông Gianh (Quàng Bình) làm giới tuyên cha 

^đất nước làm hai: Đàng Ngoài của triều đình Lê - Trịnh và Đàng Trong cia 
chính quyên chúa Nguyễn. Tình trạng đât nước bị chia căt kéo dài cho 'đéi 
cuối thế kỉ XVIII, gây bao đau thương cho dân tộc và tôn hại cho sự phít 
triển của đất nước. 

B. Câu hỏi trắc nghiệm 

Câu 1, Nhà Lê bắt đầu suy thoái từ thời gian nào? 

a. Đầu thế ki XVI. c. Cuối thế ki XVI. 

b. Giữa thể kỉ XVI. d. Đầu thế kì XVII. 

Câu 2. Tại sao đến đầu thế kỉ XVỈ nhà Lê bắt đầu suy thoái? 

a. Vua quan ăn chơi sa đọa. 

b. Nội bộ giai cấp thống trị tranh giành quyền lực. 

c. Quan lại địa phương hà hiếp, vơ vét cùa dân. 

d. Tất cả câu trên đúng. 

Câu 3. Dưới thời Lê Tương Dực, mọi quyền hành nằm trong tay ai? 

a. Lê Uy Mục. c. Trịnh Duy Sản. 

b. Trịnh Tùng. d. Mạc Đăng Dung. 

Câu 4. Lê Uy Mục làm vua trong khoảng thời gian nào? 

a. Từ năm 1505 đến năm 1507. c. Từ năm 1505 đến năm 1506. 

b. Từ năm 1505 đến năm 1509. d. Từ năm 1504 đến năm 1509. 

Câu 5. Dưới triều vua nào Trịnh Duy Sản gây thành phe phái mới, đíáih 
nhau liên miên suốt 10 năm? 

a. Lý Tương Dực. c. Lê Thái Tông. 

b. Lê Uy Mục. d. Lê Thánh Tông. 

Câu 6. Nạn đói năm 1517 diễn ra dữ dội nhất ở vùng nào? 

a. Bấc Ninh, Hải Dương. b. Hải Phòng. Nam Định. 

c. Bắc Ninh, Nam Định. d. Bắc Ninh. Bắc Giang. 

Câu 7. Thời Lê sơ đầu thế ki XVỈ diễn ra những mâh thuần gay gắt mà rí 

a. Màu thuẫn giữa nông dân với địa chù. 

b. Mâu thuẫn giữa địa chủ với nhà vua. 

c. Mâu thuẫn giữa nhân dân với nhà nước phong kiến. 

d. Câu a và c đúng. 
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Câu 8. Cuộc khới nghĩa của Trần Cảo nô ra vào năm nào? 0'dâu? 

a. Năm 1515. Ở Quảng Ninh. c. Năm 1517. Ờ Hà lình, 

h. Năm 1516. Ớ Quảng Ninh. d. Năm 1515. Ờ Bắc Giang. 

Câu 9. Vì sao gọi nghĩa quân của Trần Cảo là “quân ha chỏm" ? 

a. Nghĩa quân đcã ba lần tấn công Thăng Long. 

b. Nghĩa quân cạo trọc đầu, chi đe ba chỏm tóc. 

c. Nghĩa quàn ba lần bị thất bại. 

d. Nghĩa quân chia làm ba cánh tấn công vào nhà Lê. 

Càu 10. Cuộc khởi nghĩa nào diễn ra vào đầu năm 1511 ở Hưng Hóa và 
Sơn Tây? 

a. Trần Tuân. b. Lê Hy. c. Trịnh Hưng. d. Phùng Chương. 

Câu 11. Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê lập ra nhà Mạc vào năm nào? 

a. Năm 1526. b. Năm 1528. c. Năm 1527. d. Năm 1529. 

Câu 12. Năm 1533, ai là người chạy vào Thanh Hoá, lập một người dòng 
dõi nhà Lê lên làm vua, lấy danh nghĩa “phù Lê diệt Mạc"? 

a. Lê Chiêu Thống. c. Nguyễn Kim. 

b. Nguyễn Hoàng. d. Trịnh Kiểm. 

Câu 13. Cuộc chiến tranh giữa nhà Lê và nhà Mạc (Nam - Bắc triều) kết 
thúc vào nàm nào? 

a. Năm 1545. b. Năm 1592. c. Năm 1590. d. Năm 1560. 

Câu 14. Cuộc chiến tranh giữa họ Trịnh và họ Nguyễn (từ 1627 - 1672) 
diễn ra mấy lần? Ở đâu? 

a. 7 lần. Ở Quàng Bình, Hà Tĩnh. b. 6 lần. Ở Thanh Hoá, Nghệ An. 

b. 5 lần. Ờ Quàng Bình. Nghệ An. d. 4 lần. Ở Hà Tình. Nghệ An. 

Câu 15. Đây là ranh giới chia đất nước ta thành Đàng Ngoài và Đàng 
Trong ở the kỉ XVII? 

a. Sông Ben Hải (Quáng Trị). b. Sông La (Hà Tĩnh). 

c. Sông Gianh (Quáng Bình). d. Không phải các vùng trên. 

Câu 16. Lũy Thầy thuộc tỉnh nào ngày nay? 

a. Tỉnh Nghệ An b. Tinh Quảng Bình 

c. Tinh Quàng Trị d. Tinh Thừa Thiên Huế 
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BÀI 23 

KINH TÉ, VĂN HÓA THÉ KÌXVl-XVIII 

A. Kiến thức cơ bản 
I. Kinh tế 

1. Nông nghiệp 

- Ở Đàng Ngoài, do chiển tranh liên miên, nhà nước Lê - Trịnh ít quian 
tâm đến nông nghiệp, ruộng đất. Kết quà là thiên tai, mất mùa, đói kém 
thường xuyên xẩy ra, ruộng đất họặc bị bỏ hoang hoặc •bị bọn địa chủ, 
cứờngtôo chấp chiếm. Nghiêm trọng nhất là vùng Sơn Nam và vùng Thanh 
Nghệ nông dân phải bỏ làng phiêu tán khắp nơi. 

- Trong lúc đó, ở Đàng Trong, do điều kíĩbi đất đai thuận lợi, cư thân 
thưa thớt, chính quyên chúa Nguyễn một mặt Jo việc chiến tranh, mặt khác 
khuyến khích nhân dân khai hoang mở rộng ruộng đồng, phát triến Siãn 
xuất. Hình thành hàng Loạt thôn làng mới, nhiều khu vực hàng chính m ới. 
Mặc dù xuất ^iện nhiều địa chù lớn, nông dân vẫn có ruộng cày, tình trạ.ng 
thiếu ruộng chưa đặt ra một cách nghiêm trọng như ở Đàng Ngoài. 

2. Sự phát triển của nghề thủ công, và buôn bán 

- Thế kỉ XVII, ở cả hai miền, do nhu cầu trao đổi tăng lên, các nghề tthù 
.công (dệt vải, gốm, rèn sắt, đúc đồng, làm giấy... ) và làng thú công truycn 
thống tiếp tục phát triển rộng khẳp-như gốm Thế Hà (Bắc Giang), Bát Tràng 
(Hà Nội)... Hiền Lương (Phú Bài - Thừa Thiên Huếx.các làng làm dường ờ 
Quảng Nam..., chất lượng sàn phẩm ngày càng cao. 

- Trao đổi buôn bán ngày càng mở rộng; chợ búa mọc lên khẳp mơi. 
Cùng lúc đó, hàng loạt thuyền buôn nước ngoài từ Trung Quốc. Nhật Bản, 
các nước Dông Nam Á, các nước Tây Âư như Bồ Đào Nha, Hà Tan. Pháp, 
Anh dã đến nước ta trao đổi, mua bán hàng hóa. Các sản phẩm thủ cômg 
truyền thống như tơ lụa, gốm sứ có điều kiện gia tăng về số lượng, cỉhất 
lượng, đồng thời nhân dân la^cũng có dịp tiếp xúc với hàng thu công của 
người phương Tây. 

- Sự phát triển còng thương nghiệp đã tạo điều kiện hình thành nhiiều 
dô thị mới như Hội An, Phố Hiến, Thanh Hà, Gia Định, Kinh kì (Thăng 
Lông) ngày càng phồn vinh. 

- Tuy nhiên từ giữa thế ki XVIII, kinh tế công thương nghiệp và dô thi 
tàn dần. 

II. Văn hóa 
1. Tôn giảo 

* Nho Giáo, Phật giáo, Dạo giáo 

- Các thế ki XVI-XVI1 Nho giáo vẫn là cơ sớ tư tướng cùa giai cấp 
thống trị nhưng suy thoái dần. Đạo giáo, Phật giáo hồi phục. Trong nỏn> 
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thòi', nhân dân ta vần giữ nếp sống văn hỏa truyền thống (làng xà thò Thành 
hoàig. gia dinh thờ tồ v 1iên). hình thức sinh hoạt văn hóa qua các lề hội thất 
chật tình đoàn két xóm làng, tình yêu quê hương, đất nước. 

* Thiên ('húa giáo: đặc biệt cùng với sự giao lưu buôn bán với phươhg 
ỉ ây. Thiên Chúa giáo (đạo Ki-tô) được du nhập và bước đầu phát triên (thế 
ki XVII - XVIII). 

2. Sr ra đòi chữ Quốc ngữ 

Trong quá trình truyền bá dạo Thiên Chúa, một sổ giáo sĩ dã dùng chừ 
La-tnh đê phiên âm tiếng Việt, từ dó sáng tạo ra chữ Quốc ngữ mà chúng ta 
dam dùng ngày nay. Một trong những người có công nhất trong sự kiện này 
là giio sĩ A-lếc-xăng dơ Rốt. Tuy nhiên.tỉo bấy giờ nhà nước phong kiến và 
nhàr dân ta chi dùng chữ Hán. chữ Nôm nên chữ Quốc ngữ tuy dễ học 
nhưig không có điều kiện phô biến. 

3. Vtn hục và nghệ thuật dân gian 

Trong các thế ki XVI-XVII, tuy vãn học chữ Hán vẫn chiếm ưu thế, 
nhurrg vãn học chừ Nôm phát triên mạnh hơn trước. Thơ Nôm. truyện Nôm 
xuấthiện ngày càng nhiều. 

Trinh độ văn hóa cúa nhân dân cao hơn trước nhờ phát triển giáo dục. 
Từ tó. văn học dân gian ngày càng phat triển với nhiều thê loại khác nhau 
như ruyện, ca dao. tục ngữ. truyện cười... 

<uất hiện nhiều nhà thơ xuất sắc như Nguyền Binh Khiêm, Đào Duy 

Từ... 

Nghệ thuật dân gian cùng phát triển phong phú về tất cả các mặt như 
tạc trọng, diêu khắc, tuồng, chèo, ca hát v.v... Tất cả đă the hiện sự vươn 
lên \ề mặt tinh thần của người dân Việt. 

B. Cìu hói trắc nghiệm 

Câu l. Ở Đàng Ngoài, bọn cường hào đem cầm bản ruộng công đã làm 
cho lò 7 sống của người nông dân như thế nào? 

í. Người nông dân mất đất, đói khổ, bỏ làng phiêu bạt. 

I. Người nông dân phải chuyền làm nghề thù công 
í. Người nông dân phải chuyển nghề làm thương nhân. 
í. Người nông dân phải khai hoang, lập ấp mới. 

Câ u 2. Ở Đàng Ngoài khi chưa diễn ra cuộc chiến tranh Nam - Bắc Triều 
đời sỉng nhân dân như thể nào? 

í. Đói khổ, bần cùng. b. vẫn còn thiếu thốn. 

(. Nhà nhà no đù. d. Tất cả đều đúng. 
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Câu 3. Dưới chính quyền của vua Lê, chúa Trịnh rất quan tâm đến công 
tác thuỷ lợi và khai hoang..Đúng hay sai? 

a. Đúng. b. Sai. 

Câu 4. Ruộng đất bỏ hoang, mất mùa, đói kém diễn ra dồn dập. Đó là đặc 
điểm dưới thời nào ở thế kỉ XVI? 

a. Thời nhà Mạc. b. Thời vua Lê - “chúa Trịnh”, 

c. Thời “chúa Nguyễn”. d. Không phải các triều đại trên. 

Câu 5. Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lý phía nam, đặt phủ Gia Định vào 
năm nào? 

a. Năm 1776.’ b. Năm 1771. c. Năm 1689. d. Năm 1698 
Câu 6. Sau khi đặt phủ Gia Định, Nguyễn Hữu Cảnh cho sát nhập mng 
đất nào ở phía nam vào phủ này? 

a. Mĩ Tho, Hà Tiên. c. Long An, Tiền Giang. 

b. Rạch Giá, Cà Mau. d. Bến Tre, Đồng Tháp. 

Câu 7. Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu ngày nay, trước đây thuộc dinh nào 
của phủ Gia Định? 

a. Dinh Trấn Biên. c. Dinh Trấn Quốc. 

b. Dinh Phiên Trấn. d. Tất cả các dinh trên. 

Câu 8. Nguyên nhân hình thành mội tầng lớp địa chủ lớn, chiếm nhiều 
ruộng đất ở Đàng Trong? 

a. Nông nghiệp Đàng Trong phát triển, điều kiện tự nhiên thuận lợi. 

b. Chúa Nguyễn có chính sách di dần khẩn hoang. 

c. Khuyến khích dân lưu vong trở về quê làm ăn. 

d. Thủ công nghiệp phát triển. 

Câu 9. Nhở đâu nông nghiệp ở Đàng Trong phát triển mạnh mẽ và* thể 
kỉ XVII - XVIII? 

a. Nhờ khuyến khích nông dân sản xuất tại chỗ. 

b. Nhờ việc giảm tô, thuế. 

c. Nhờ khai hoang mờ rộng diện tích nông nghiệp. 

d. Nhờ khai hoang và điều kiện tự nhiên thuận lợi. 

Câu 10. Kẻ chợ còn có tên gọi là gì? 

a. Thăng Long. b. Phố Hiến. c. Hội An. d. Thuận Hóa 
Câu ỉ 1. Tại sao nửa sau thể kỉXVIII các thành thị suy tàn dần? 

a. Chúa Trịnh - chúa Nguyễn thi hành chính sách hạn chế ngoại thưmg. 

b. Chúa Trịnh - chúa Nguyễn chỉ lo xây dựng cung vua, phủ chúa. 

c. Chúa Trịnh - chúa Nguyễn chi phát triển nông nghiệp. 

d. Chúa Trịnh - chúa Nguyễn thực hiện chính sách cấm chợ. 
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Câu 12. Vào thế ki XVI - XVII, Nho giáo ở nước ta như thể nào? 

a. Được xem như quốc giáo. 

h. Dược chính quyền phong kiến đề cao trong học tập. thi cừ và tuyên 
lựa quan lại. 

c. Không hề được quan tàm. 

d. Đã bị xoá bỏ hoàn toàn. 

Câu 13. Vì sao vào thế ki XVII- XVIII, đạo Thiên chúa nhiều lần bị chúa 
Nguyễn, chúa Trịnh ngăn cấm du nhập vào nước ta? 

a. Không phù hợp với cách cai trị dân cua chúa Nguyễn, chúa Trịnh. 

b. Không phù hợp với làng quê Việt Nam. 

c. Đạo Phật và Đạo giáo phát triển mạnh. 

d. Đạo. Nho còn tồn tại ờ nước ta. 

Câu 14. ĩ)ến thế kỉ nào tiếng Việt trở nên phong phú và trong sáng? 

a. Thế ki XV. c. Thế ki XVII. 

b. Thế ki XVI. d. Thế ki XVIII. 

Câu 15. Trạng Trình là tên dân gian của ai? 

a. Lương Thế Vinh. c. Vũ Hữu. 

b. Nguyễn Binh Khiêm. d. Lương Đắc Bằng. 

Câu 16. Truyện Nôm vào thế kỉ XVI -XVII thường mang nội dung gì? 

a. Viết về hạnh phúc con người, tố cáo những bất công xã hội và bộ 
máy quan lại thối nát. 

b. Phán ánh bất công và tội ác xã hội phong kiến 

c. Vạch trần quan lại tham nhũng 

d. Đã kích vua quan phong kiến, bênh vực quyền sống của phụ nữ. 


BÀI 24 

KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THÉ KỈ XVIII 

A. Kiền thức cơ bản 
I. Tình hình chính trị 

- Vào giữa thế ki XVIII, chính quyền phong kiến Đàng Ngoài suy sụp, 
triều đình Lê - Trịnh rơi vào cảnh sa đọa nghiêm trọng. Vua Lê bất lực. các 
chúa Trịnh chi lo ăn chơi, hội hè, bat dân vét sông, đắp đường dể chở gạch, 
đá xây dựng cung điện, chùa chiền. Bọn quan lại nhân đó ra sức hoành 
hành, áp bức bóc lột nhân dân; quân lýnh kiêu căng, cậy thế hà hiêp dân 
chúng. 
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- Mất mùa. lụt lội Itên tục diễn ra, ruộng đất hị bọn địa chu quan lại. 
cường hào bao chiếm khiến nòng dân rơi vào cánh đói khố. phai bo làng tha 
phương câu thực, xác người chêt đói ngôn ngang đày dường (nhàt là nạn-đỏi 
năm 1740 - 1 741). 

- Nhà nước đánh thuế rất nặng vào các loại sán phẩm, hàng hóa. Còng 
thương nghiệp sa sút, chợ phố diêu tàn. 

2. Những cuộc khơi nghĩa lớn 

- Không thể chịu nổi cảnh đói khổ. chết chóc đó. người nông dàn đâ tự 
họp nhau'Cầm giáo mác. cuốc cày, gậy gộc nổi dậy đấu .tranh ơThẩp Dàng 
Ngoài, trong khoảng 30 năm giữa thể ki XVIII. 

- Nổi lên các cuộc khởi nghĩa Ngũyễn Dương Hưng (1 737) khơi nghĩa 
Lê Duy Mật (1738-1770), Nguyễn Danh Phương (1740-1751) và đặt biệt là 
hai cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Hữu cầu (1741-1751) và Hoàng Công 
Chất (1739-1769). 

- Phoqg trào nông dân diễn ra trong hơn 10 năm. gây cho triều đình Lê - Trụ 
nhiều tpn thất, khó khăn. Tuy nhiên, cuối cùng phong trào cũng bị dập tăt. 

- Phong trào nông dân Đàng Ngcài đà làm lung lay nền thống trị cua 
chính quyền Lê- Trịnh, chuẩn bị cơ sờ thuận lợi cho thẳng lợi cua phong 
trào Tây Sơn sau này. 

B. Câu hồi trắc nghiệm 

Câu /. Tinh hình chính quyền họ Trịnh giữa thế kỉ XVỈII nhưthé nào? 

a. Quanh năm hội hè, yến tiệc, phung phí tiền của. 

b. Chia nhau chiếm đoạt ruộng đất công. 

c. Nạn tham nhũng lan tràn. 

d. Chiếm đoạt tiền của của nhân dân. 

Câu 2. Trận đói khủng khiếp nhất xây ra ở Đàng Ngoài vào năm nào? 

a. Năm 1739-1740. * c. Năm 1741-1742. 

b. Nàm 1740-1741. d. Năm 1742-1743. 

Câu 3. Chọn câu sai trong các câu sau đây? 

a. Nhà Lê thể kỉ XVIII lập lại chính quyền, điều hành mọi công việc. 

b. Dưới thời Lê thế ki XVIII, phù chúa quanh năm hội hè, yến tiệc. 

c. Thời Lê thế kỉ XVIII, ruộng đjất của nông dân bị lạn chiếm. 

d. Dưới thời Lê thế ki XVIII. quan lại. binh ỉýnh hoành hành, đục khcét 
nhân dân. 

Câu 4. Vào thời gian nào hàng chục vạn nông dân chết dái, người song 
sót phải lìa bỏ làng quê, phiêu tán khắp nơi? 

a. Nhưng nărti 30 cùa thế ki XVII. 

b. Những năm 40 của thế kỉ XVIII. 
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c. Những năm 50 cua thố ki XVIII. 

d. Những nãin 60 cúa thế ki XVII. 

Câu \ Cuộc khới nghĩa nào dã mờ dầu cho phong trào nông dân ở Dàng 
Ngoài? 

a. Khơi nghĩa Lê Duy Mật. 

h. Khơi nghĩa Nguyễn Dương I lưng. ; , 

c. Khơi nghĩa Nguyễn Danh Phương. 

d. Khới nghĩa Nguyễn Hữu cầu. 

Câu 6. Năm I 741-1751, là thời gian nồ ra cuộc khói nghĩa lớn nào cua 
nông dân ở Dàng Ngoài? 

a. Khơi nghĩa Nguyễn Danh Phương, 
h. Khỡi nghĩa Le Duy Mật. 

c. Khơi nghĩa Nguyễn Dương Hưng. 

d. Khởi nghĩa Nguyễn Hữu cầu. 

Câu 7. Khởi nghĩa của Hoàng Công Chất diễn ra vào thời gian nào? 

"a. Năm 1739 - năm 1 796. c. Năm 1739 - năm 1793. 

b. Năm ỉ 793 - năm 1796. d. Năm 1739 - năm 1769. 

Câu 8. Khới nghĩa của Lê Duy Mật diên ra ở đâu? Kéo dài hao nhiêu 
năm? 

a. Ở Thanh Hoá va Nghệ An. Kéo dài hơn 30 năm. 
h. Ờ Hà 'lĩnh và Quáng Binh. Kéo dài hơn 30 năm 

c. Ở Sơn Tây. Kéo dài hơn 40 năm. 

d. Ờ Bắc Giang, Bắc Ninh. Kéo dài hơn 20 năm. 

Câu 9. Khởi nghĩa của Nguyễn Hữu cầu diễn ra trong thời gian nào? 

a. Năm 1741 - năm 1746. c. Năm 1740 - năm 1745. 

b. Năm 1741 - năm 1751. d. Năm 1739-năm 1769. 

Cân 10. khới nghĩa cùa Nguyễn Hữu cầu xuất phát tù dâu? 

a. Bắc Giang. c. Thanh Hoá. 

b. Bẳc Ninh. .. d. Hải Phòng. 

Câu ì ỉ. Nghĩa quân của Nguyễn Hữu cầu đã nêu khẩu hiệu gì? 

a. “Tịch thu ruộng đât cùa địa chủ chia cho nông dân". 

b. “Lấy cýa nhà giàu chia cho .dân nghèo". 

c. “Xoá bó chế độ phong kiến”. 

d. “Thực hiện quyền bình đang xã hội". 

Câu 12. Ai là người đứng đầu cuộc khởi nghĩa ở vùng Sơn Nam? 

a. Nguyền Hữu cầu. c. Nguyễn Danh Phương. 

b. Lè Duy Mật. d. Hoàng Công Chất. 
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Câu 13. Căn cứ chính của cuộc khởi nghĩa Hoàng Công Chất ở đâu? 

a. Thanh Hoá. c. Điện Biên (Lai Châu). 

b. Nghệ An. d. Tam Đáo. 

Câu 14. Điền vào chỗ trổng câu sau đây: “Các cuộc khởi nghĩa cuối cùng 
đều bị thất bại nhưng nỏ đã làm cho. . bị lung lay” ? 

a. Cơ đồ nhà Lê. c..Cơ đồ chúa Nguyễn. 

b. Cơ đồ họ Trịnh. d. Cơ đồ vua Lê, chúa Trịnh. 

Câu 15. Vì trưng thu quá mức mà dân kiệt cả vật lục mà không thể nộp 
đủ đến nổi trở thành bản cùng mà bở cả nghề nghiệp. Có người vì thuế 
sơn mà chặt cả cây sơn, vì thuế vải lụa mà phá cả khung cử, vì thuê cá 
tôm mà xé chài lưới... Đó là tình hình công thương nghịêp nước ta vào 
thời gian nào? 

a. Cuối thế ki XVII c. Giữa thế kỉ XVIII 

b. Đầu thế kỉ XVIII d. Cuối thế ki XVIII 


BÀI 25 

PHONG TRÀO TÂY SƠN 

A. Kiến thức Ctf bản 

I. Khởi nghĩa nông dân Tây Son 

1. Xã hội Đàng Trong nủa sau thc kỉ XVIII 

- Ở nửa sau thế ki XVIII, chính quyền Đàng Trong suy yếu, quan lại, 
cường hào cấu kết với nhau áp bức, bóc lột nhân dân, ăn chơi xa xỉ. 

- Trong lúc đó, nội bộ chính quyền chia rẽ. Quốc phó Trương Phúc 
Loan nắm hết quyền hành, tự mình lập chúa mới, giết hại những người 
chống lại. Y lại chiếm đoạt một số lượng lớn cùa cải của triều đình, “vàng 
bạc châu báu đầy nhà”, “ruộng vườn, tôi tớ, trâu ngựa không biết bao nhiêu 
mà kể”. 

- Cuộc sống của nông dân, dân nghèo càng cơ cực. Họ đã nồi dậy chống 
lại giai cấp thống trị, tiêu biểu ban đầu là khởi nghĩa cua “Chàng Lýa' ờ 
Truông Mày (Bình Định). 

2. Khởi nghĩa Tây Son bùng nồ. 

- Mùa xuân năm 1771, cuộc khởi nghĩa do ba anh em Nguyễn Nhic, 
Nguyễn Huệ, Nguyễn Lừ lành đạo bùng lên ở Tây Sơn thượng dạo (An Kiê 
- Gia Lai) và mờ rộng hoạt động xuống vùng đồng bằng, lập căn cứ ở Kiỉn 
Mĩ (Tây Sơn- Binh Định), nêu cao khẩu hiệu “lấy của người giàu chia cio 
người nghèo”, xóa nợ cho nông dân và bẫi bỏ nhiều thứ thuế. 
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Nông dân nghèo, đồng bào các tộc người Chăm. Ba-na vùng An Khê dã 
tham gia dông dáo. kéo theo sự hướng ứng cua một số thương nhân, thợ thu 
công, hào mục địa phương. 

II. Tây Son lật đổ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân xâm lược 
Xiêm 

1. Lật dô chính quyền họ Nguyễn 

- Đen các năm 1773-1774, nghĩa quân Tây Sơn đà làm chu một vùng 
đất rộng lớn từ Quàng Nam đến Bình Thuận, đánh tan mọi cuộc tấn công 
đàn áp của quân chúa Nguyễn. 

Tin đó lan ra Đàng Ngoài, chúa Trịnh cư ngay quân vào đánh chiếm 
Phú Xuân (Huế), sau đỏ đánh vào quàn Tây Sơn ớ Quang Nam. 

- Chúa Nguyễn cùng triều thần bò Phú Xuân chạy vào Gia Định nhưng 
vẫn tiếp tục cho quân đánh ra vùng chiếm đóng cùa Tây Sơn. Đứng trước 
tình thế. ở phía nam có quân chúa Nguyễn, ờ phía bắc quân Trịnh đánh vào. 
Nguyễn Nhạc quyết định "tạm hòa” với quân Trịnh đế yên mặt bắc. tập 
trung đánh quàn Nguyễn ơ phía nam. 

- Sau nhiều lẩn đánh vào Gia Định, năm 1777. nghĩa quân Tây Sơn, đã 
tiêu diệt được the lực của chúa Nguyền. Một người cháu cua chúa Nguyễn 
là Nguyễn Ánh chạy thoát. Chính quyền họ Nguyễn ờ Đàng Trong đến đây 
bị lật đồ. 

2. Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút (1785) 

- Sau lần thất bại, Nguyễn Ảnh cho người sang cầu cứu vua Xiêm. 
Nhận thấy thời cơ thuận lợi, vua Xiêm đã cứ 5 vạn quân thủy, bộ tiến sang 
Gia Định với lý do giúp Nguyền Ảnh đánh Tây Sơn. 

- Chiếm được miền Tây Gia Định, quân Xiêm kiêu ngạo ra sức cưỡng 
búc giết hại nhân dân. đốt phá nhà cửa. Nhân dân Gia Định vô cùng căm 
giận. 

- Tháng 1-1785, theo lệnh của Nguyền Nhạc, Nguyễn Huệ đã dem quân 
vào Gia Định và bàng trận Rạch Gầm - Xoài Mút (Tiền Giang) oanh liệt 
đánh tan 5 vạn quân xâm lược Xiêm, khiến chúng "ngoài miệng thì nói 
khoác nhưng trong bụng thì sợ Tây Sơn như cọp”. 

Tàn quân Nguyễn Ảnh tan vỡ. bò chạy. Quân Tây Sơn hoàn toàn làm 
chu Gia Định. 

- Trận Rạch Gầm - Xoài Mút là một trong những trận thủy chiến lớn 
nhất trong lịch sứ chống ngoại xâm cùa nhân dân ta, đập tan âm mưu xâm 
hrorc cua phong kiến Xiêm. 
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10. Tây Sơn hít đo chính quyền họ Trịnh 

1. Oạ thành Phú Xuân - Tiến ra Bắc Hà và diệt họ Trịnh 

- Sau khi đánh hại quân xâm lược Xiêm, nghĩa quân Tây Sơn quiy-êt 
định đánh.ra Phú Xuân, Thuận Hóa, chiếm lại toàn bộ phan dất cua Dàng 
Trong cũ, bấy giờ đang nằm dưới chính quyền Lê ' Trịnh. 

- Tháng 6-1786, cuộc tấn công Phú Xuân diễn ra, qùân Trịnh bị đánh 
bại, rút về bắc, nghĩa quân Tây Sơn nhân dó tiến- ra-chiếm lại phần (iâtt tù 
sông Gianh trở vào, giãi phỏng toàn bộ dất Đàng Trong. 

- Nhận thấy thời cơ thuận lợi, người chi huy quân Tây Sơn đánh Phú 
Xuàtrlà Nguyễn Huệ náy sinh ý định đánh tiếp ra Dàng Ngoài. Dược sự ung 
hộ cùa Nguyễn Hữu Chình - vốn là một tướng của chúa Trịnh theo giúp Tây 
Sơn, Nguyễn Huệ nêu cao khấu hiệu “phủ Lê diệt Trịnh” chia quàn tiêu ra 
bắc. 

Với sự hưởng ứng của nhân dârí Dàng Ngoải, quân Tây Sơn nhanh 
chóng đánh bại quân Trịnh và tháng 7 năm dó tiến vào Thăng Long. Chinh 
quyền chúa Trịnh bị xóa bò. Nguyễn Huệ giao mọi quyền hành cho vua Lê 
và rút quân về nam. 

Cùng với việc tiêu diệt họ Nguyễn ở Đàng Trong, việc lật đồ chính 
quyển họ Trịnh ờ Đàng Ngoài, Tây Sơn dã tạo điều kiện cơ bàn cho sự 
thống nhất đất nước, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân cả nước. 

3. Nguy ễn Hữu Chỉnh miru phản - Nguyền Huệ thu phục Bắc Hà 

- Sau khi quân Tây Sơn rút về Nam, tinh hỉnh Dàng Ngoài (Bắc Hà) rối 
loạn; các thế lực Lè, Trịnh dem quân đánh lần nhau. Trước tình hình đó, 
vùa Lê nhờ Nguyễn Hữu Chinh đem quân từ Nghệ An ra giúp diệt Trịnh 
Nhân dà thắng lợi, Chinh lộng quyền khiên tình thế tiếp tục rối loạn. 
Nguyễn Huệ sai Vũ Vãn Nhuận tiến quân ra Bắc trị tội Chình. Diệt dược 
Chinh, Nhuậm lại có mứu dồ riêng. Được tin đó, giữa năm 1788 Bắc Bình 
Vương Nguyền Huệ đã đem quân ra dẹp loạn, ổn-định tình hình Bắc Hà. 
Với mong muốn lập lại cảnhan bình, một sổ sĩ phu Bác Hà: Ngô Thì Nhậm, 
Phan Huy ích, Nguyền Thiếp.... dã quyết định theo giúp*Nguyễn Huệ. 

- Sau hơn 15 năm chiến đấu, phong trào Tây Sơn dã đánh đổ các chính 
quyền phong kiến đang thống trị trên toàn quốc. 

IV. Tây Sơn đánh tan quân Thanh 
1. Quân Thanh xâm lược nước ta 

- Sau khi bò Tháng Long chạy trốn lèn phía bác, vua Lê Chiêu Thống 
dà cho người sang cầu cứu vua Thanh. Thấy đây là.thời cơ thuận lợi chiếm 
Dại Việt, vua.Thanh Càn Long dã sai tổng đốc Lưỡng Quảng là Tôn Sĩ Nghị 
đcm 26 vạn quân sang nước ta với danh nghĩa giúp vua Lê dánh Tây Sơn. 

94 



* 

- ! múc tinh the giặc m.inh lục lượng Tây San ở Bãc Ha do Ngô Văn 
SiT V.I Ngô 1 hơi Nhậm chi hu\ qu (.T dinh một mặt sai người vè f'hu Xuân 
câp hao cho Nguxầ' lluộ va mạt kliac rut quàn vẽ gâp rút láp phong tuyên 
1 am ! )iệp - Biệ 1 s m 

Qum ĩhanh theo ! i (Tiêu ! hòng vào [hăng i ong. hô tri lực lượng 
phong thu rôi cluọ ên au g 11 hoi cưop hóc nhân dân ta. I rong luc dó, Lê 
Clìie .1 I hòng dưạc tih -1 ! hanh plh 1 g "An Nam qttôc \ ưong'" va (lư bièt tim 
cach tra thú những ngu OI không theo mình, hàng ngày sang châu ơ đại han 
doanh cua lòn Sì Nghị đe xin xo Nhân dàn chan ghét khinh hi I..C (Tiêu 
I hông và cáng căm giận quân xàm lược. 

2. Quang Trung dại phá quàn Thanh (17,89). 

Dược Un cáp bao. Nguỵrn Huệ len ngôi Hoàng de (1788)..lấy hiệu lá 
Quang Trung, tiếp dó kéo quàn ra Bác, Sau khi dừng lại ớ Nghệ An, Thanh 
Hóa dê tuyên thèm quân, vua Quang Trung mơ hội thề. dọc lời hieu dụ kêu 
gọi ti àn dàn quyết chiến dâu tiêu diệt quàn xâm lược, bao vê nên độc lập 
dân lòe. 

- Quang Trung mơ tiệc khao quân (ăn tết trước). 

- l ừ Tam Diệp quàn ta chia thanh 5 đạo, trong đó 2 dạo làm nhiệm vụ 
chặn dường -vè'cua giặc. 3 đạo tân công các đồn chính cua giặc. Cuộc chiến 
đấu diễn ra thần tốc. bât ngờ Các đôn lớn và đồn chính của giặc ớ Hà Hồi, 
Ngọc Hồi. Đống Đa lần lượt bị đánh tan. Sáng mồng 5 Tết Ki Dậu (30-1- 
1789). ròn Sĩ Nghị cùng một sô tùy tùng hốt hoang ho Thăng Long chạy về 
Băe. Quàn rhanh ứ Hùng Long dược tin đó cũng đua nhau vượt sông Hồng 
chay theo. 

I rua mong 5 rết ki dậu, dourt quân chiến thắng cùa vua Quang Trung 
tiến vào Thăng Long giữa cảnh "Trăm họ chật dường vui tiếp nghênh 

.3. Nguyên nhàn thang lọi và ý nghĩa lịch SU’ cùa phong trào Tây Son 

* Vự/n ân Ìihtìn thụng lợi 

Có dược thảng lợi vĩ đại trên ‘tước hết xuất phát từ lòng ycu nước và ý 
chI dâu tranh bat khuât chống ap bưc, hóc lột, chống quân xâm lược, hao vệ 
nen độc lập cùa Tô quốc. 

- l inh thần và ý chí đỏ lại dược sự lãnh dạo tài gioi, sáng suốt và chú 
động cua người anh hùng Ngu\ en Huệ - Quang Trung và hộ chi huy nghĩa 
quàn Nguxễn Huệ - Quang Trung thực sự là người anh hùng vĩ đại của 
nh.ĩn dãn ta ỡ thế ki XVIII. 

* ) nghĩa lịch sư 

- 17 năm chiến đấu. phong trào Tày Sơn đã lật đổ các chính quyền 
ph >ng kiên Nguyễn. Trịnh. Lê. xóa hơ ranh giới chia cắt đai nước, đật nền 
táng thòng nhất quốc gia. 
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- Phong trào Tây Sơn đánh tan các cuộc xâm lược Xiêm, Thanh, hào 
vệ nền độc lập và lãnh thồ của Tô quốc. 

B. Câu hỏi trắc nghiệm 

Câul. Chinh quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong suy yểu dần vào thời gian 
nào? 

a. Đầu thế ki XVIII c. Nửa cuối thế ki XVIII 

b. Giữa thế ki XVIII d. Cuối thế ki XVIII 

Câu 2. Trong triều đình Phú Xuân, ai nắm hết quyền hành, tự xưng 
“quốc phó”, khét tiếng tham nhũng? 

a. Trương Văn Hạnh. c. Trương Phúc Thuần. 

b. Trương Phúc Loan. d. Trương Phúc Tần. 

Câu 3. Căn cứ của cuộc khởi nghĩa chàng Lýa ở đâu? 

a. Điện Biên (Lai Châu). c. Ba Tơ (Ọuảng Ngãi). 

b. Sơn La. d. Truông Mây (Binh Định). 

Câu 4. Tổ tiên của Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ ở đâu? 

a. Bình Định. b. Thanh Hoá. c. Nghệ An. d. Hà Tĩnh. 

Câu 5. Căn cứ Tây Sơn thượng đạo của nghĩa quân Tây Son nay Ểhuộc 
vùng nào? 

a. Tây Sơn - Bình Định. c. An Lão - Bình Định. 

b. An Khê - Gia Lai. d. Đèo Măng Giang - Gia Lai. 

Câr 6. Tại sao nghĩa qpân Tây Sơn được gọi là "Giặc nhân đức”? 

a. “Lây của nhà giàu chia cho dân nghèo”, xỏa nợ cho nhân dân \và bỏ 
nhiều thứ thuế. 

b. Lấy ruộng đất của điạ chủ chia cho nông dân. 

c. Xóa nợ cho nông dân, mờ lại chợ cho thương nhân 

d. Lấy ruộng đất công chia cho nông dân, xóa thuế cho dân. 

Câu 7: Khi lực lượng đã mạnh, nghĩa quân đánh xuống Tây Sơn hạ' đạo, 
rồi lập căn cư ở đau? 

a. Kiên Mĩ (Tây Sơn - Bình Định), c. An Khê (Gia Lai). 

b. Truông Mây (Bình Định). d. Các vùng nêu trên. 

Câu 8. Nghĩa quân Tây Sơn đã hạ thành Quy Nhơn vào năm nào? 

a. Năm 1773. b. Năm 1774. c. Năm 1775. d. Năm 1776». 

Câu 9. Năm 1774, nghĩa quăn Tây Sơn đã kiểm soát được vùng đất mào? 

a. Từ Binh Định đến Quáng Ngãi. 

b. Từ Quáng Nam đến Bình Thuận. 

c. Từ Quảng Nam đến Binh Định. 

d. Từ Quáng Ngãi đến Bình Thuận. 
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Câu 10. Năm 1 777, diễn ra sự kiện gì lớn? 

a. Nghĩa quân Tây Sơn hạ thành Quy Nhơn. 

b. Nghĩa quân Tây Sơn chiếm vùng đất rộng lớn từ Quáng Nam đến 
Hình Thuận. 

c. Nghĩa quân Tây Sơn bắt dược chúa Nguyễn. Chính quyền họ 
Nguyền ơ Đàng Trong bị lật đổ. 

d. Nghĩa quân Tây Sơn dành bại quân Trịnh ở phía Bắc. 

Cân 11. Chúa Trịnh dã làm gì khi nghe quân Tây Sơn nổi dậy? 

a. Bí mật câu kết với chúa Nguyễn đánh Tây Sơn 

b. Dem quân đánh chiếm Phú Xuân (Huế) 

c. Ung hộ Tây Sơn đánh chúa Nguyễn 

d. Đem quân đánh Tây Sơn. tạo điều kiện cho chúa Nguyễn đánh Tây 
Sơn ơ phía Nam. 

Câu 12. Nguyễn Nhạc dối phó nliU thế nào khi phía bắc là quân Trịnh, 
phía nam là quân Nguyễn? 

a. Tạm hòa hoãn với quân Trịnh, dồn sức đánh Nguyễn 

b. Tạm hòa hoãn với quân Nguyễn, dồn sức đánh Trịnh. 

c. Tạm hòa hoãn với cả Trịnh - Nguyễn đế cùng cố lực luợng. 

d. Chia lực lượng đánh cá Trịnh và Nguyễn. 

Cáu 13. Chiến thẳng có ỳ nghĩa to lớn của nghĩa quân Tây Sờn vào năm 
1785 !à gì? 

a. I lạ thành Quy Nhơn. 

b. Đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược. 

c. Đánh bại 5 vạn quân Xiêm xâm lược ờ Rạch Gầm - Xoài Mút. 
đ. Đánh đổ tập đoàn phong kiến họ Nguyễn ờ Đàng Trong. 

Câu 14. Tại sao Nguyễn Huệ chọn Rạch Gầm - Xoài Mút làm trộn địa 
quyết chiến với địch? 

a. Đày là vị trí chiến lược quan trọng cua địch. 

b. Địa hình thuận lợi cho việc đặt phục binh. 

-c. Đó là một con sông lớn. 

d. I lai bên bờ sông có cây cối rậm rạp. 

Câu 15. ý nghĩa cùa chiến thắng Rạch Gầm - Xoài.Mút là gì? 

a. Là một trong những trận thuỷ chiến lớn nhất trong lịch sử chổng ngoại 
xâm cùa nhân dân ta. 

b. Đập tan âm mưu xâm lược cùa phong kiến Xiêm. 

c. Đánh bại hoàn toàn quân xâm lược Xiêm và bất sổng được Nguyền 
Ánh. 

dl. Câu a và b đúng. 
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Câu 16. Mùa hè năm 1786, Nguyễn Huệ được sự giúp sức cùa ai, tiến 
quân vượt đèo Hải Vân đánh thành Phú Xuân? 

a. Nguyễn Nhạc. c. Nguyền Hữu Cảnh. 

b. Nguyễn Lừ. d. Nguyễn Hữu cầu. 

Câu 17. Ai là người có cúng lớn trong việc đập tan chính quyền họ 
Nguyễn ở Đàng Trong, lật đồ chinh quyền họ Trịnh ở Đàng Ngoài? 

a. Nguyễn Huệ. c. Nguyễn Lữ. 

b. Nguyễn Nhạc. d. Cá ba anh em Tây Sơn. 

Câu 18. Vì sao cuối năm 1788, nhà Thanh cừ Tôn Sĩ Nghị đem 29 vạn 
quăn xâm lược nước ta? 

a. Lợi dụng lúc nước ta bị chia cắt thành hai Đàng, mâu thuẫn nội bộ 
gay gắt. 

b. Mưu dồ mở rộng lãnh thố về phía nam của nhả Thanh. 

c. Lê Chiêu Thống hèn mạt cầu cứu nhà Thanh nhầm khôi phục lại 
quyền lợi cùa minh. 

d. Câu b và c đúng. 

Câu 19. Nguyễn Huệ lến ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung 
vào năm nào? 

a. Năm 1778. b. Năm 1788. c. Năm 1789. d. Năm 1790. 

Câu 20. Những trận đánh quyết định của quân Tây Sơn quét sạch 29 vạn 

quân Thanh xâm lược vào mùa xuări Kỉ Dậu (1789) diễn ra theo thứ tự 
như thể nào? 

a. Đống Đa - Hà Hồi - Ngọc Hồi. b. Hà Hồi - Ngọc Hồi - Đống Đa. 

c. Đổng Đa - Ngọc Hồi - Hà Hồi. d. Ngọc Hồi - Hà Hồi - Đống Đa. 

Câu 21. Tướng nào của giặc phải khiếp sợ, thắt cổ tự tử sau khi thất bại ở 
Ngọc Hồi và Đổng Đa? 

a. Sầm Nghi Đống. c. Tôn Sĩ Nghị. 

b. Hứa Thế Hanh. d. Càn Long. 

Câu 22. Vua Quang Trung tiến quăn vào Thăng Long ngày thòng năm nào? 

a. Sáng mùng 5 Tết Ki Dậu năm 1789 

b. Trưa mùng 5 Tết Kỉ Dậu năm 1789 

c. Chiều mùng 5 Tết Ki Dậu năm 1789 

d. Tối mùng 5 Tết Ki Dậu nẳm 1789 

Câu 23. Hãy điền vào chỗ trổng câu sau đây: “Trong 17 năm liên tục 
chiến đẩu, phong trào Tây Sơn đđ đánh tan cuộc chiến tranh xâm lược 
của. . bảo vệ nền độc lập và lãnh thổ cua Tồ quốc". 

a. Quân Mãn Thanh. c. Quân Xiêm, Thanh. 

b. Quân Xiêm La. d. Quân của Sam Nghi Đổng. 
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Câu 24. Nguyên nhân thắng lợi của phong trào Tây Sơn là gì? 

a. Tinh than chiến đấu dũng cám cua nghĩa quân và sự ung hộ mạnh mẽ 
cua nhân dân. 

b. Sự lãnh dạo tài tình cùa bộ chỉ huy, dứng đầu là Quang Trung. 

c. Y chí đau tranh chống áp bức bóc lột vá tinh than yêu mrớc cao ca 
của nhân dân. 

d. Tất cá càu trên đúng 

Câu 25. Ỷ nghĩa lịch sứ của phong trào Tây Sơn là gì? 

a. Lật dỏ chính quyền phong kiến Nguyễn. Trịnh. Lê. 

b. Xóa bo ranh giới chia cắt dất nước, đặt nền tàng thống nhất quốc gia. 

c. Đánh tan các cuộc xâm lược của Xiêm, Thanh, bảo vệ nền dộc lập và lãnh 
thô cùa Tô quôc. 

d. Tất ca ý trên đúng 


BÀI 26 

QUANG TRUNG XÂY DỤNG ĐÁT NƯỚC 
A. Kiến thức cơ bản 

I. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc 

- Cuối thế ki XVIII, đất nước trải qua chiến tranh loạn lạc kéo dài. 
Dồng ruộng bỏ hoang, xóm làng xơ xác, công thương nghiệp đinh trệ. 

- Sau chiến thắng ngoại xâm, vua Quang Trung bắt tay vào xây dựng 
chính quyền mới. đóng đô ớ Phú Xuân. Ông đề ra các biện pháp thiết thực 
đế khôi phục kinh tế và ổn định xã hội. 

+ Ban hành chiểu khuyến nờng giải quyết tình trạng ruộng đất bó 
hoang và nạn lưu vong. 

+ Rãi bỏ hoặc giám nhẹ nhiều loại thuế. 

+ Yêu cẩu nhà Thanh mờ cửa ải thông chợ búa, hàng hóa được lưụ 

thông. 

+ Nghề thủ công vả buôn bán được phục hồi. 

- Không dừng lại ớ việc ổn định nền kinh tế, vương triều Quang Trung 
còn ban “'Chiếu lập học" và cho mờ trường ờ các phù huyện, tổ chức lại thi 
cư. khuyến khích nhân dân đi học. Hơn nữa, vua Quang Trung còn quyết 
dịnh dùng chừ Nôm làm chừ viết chính thức cùa nhà nước, lập viện Sùng 
chính đè dịch các sách chữ Hán ra chừ Nôm làm tài liệu học tập. Đây là 
việc làm nhàm dề cao tinh thần dàn tộc cùa nhân dân ta. 
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2. Chính sách quốc phòng, ngoại giao 

* Chính sách (/nốc phòng: 

- Nhận thức được nguy cơ xâm lược từ bên ngoài và sự chổng đố'i cùa 
các thế lực phong kiến cũ. Quang Trung đã khẩn trương xây dựng quâ n đội 
với trang bị vũ khi đẩy đú. 

* Chinh sách ngoại giao: 

- Một mặt vua Quang Trung đặt quan hệ thân thiện. hòaTiiếu với triều 
Thanh. Mặt khác vẫn kiên quyết báo vệ vững chắc sự toàn vẹn lành thiô cua 

t Tổ quốc. 

- Bấy giờ lợi dụng sự khó khăn cùa nội bộ quân Tây Sơn. Nguyềm Ánh 
đã quay trớ lại dựa vào các thế lực địa chú. chiếm được Gia Định, .ợliutân bị 
đánh ra vùng Quy Nhơn cùa Nguyễn Nhạc. Nắm bắt dược, mưu đồ đón vua 
Quang Trung đã chuẩn bị ngay một lực lượng quân sự mạnh chuân bụ tiến 
vào Gia Định đế tiêu diệt quân cùa Nguyễn Ảnh. Kc hoạch đang tiến hành 
khấn tnrơng thì vua Quang Trung mất đột ngột vào ngày Ĩ6-9-1792. Mọi 
việc phải ngìmg lại. 'người kết nghiệp là Quang Toán không du kha nâng 
tiếp tục. Vương triều Quang Trung suy yếu dần. 

B. Câu hỏi trắc nghiệm 

Câu l. Sau klti chiến thắng ngoai xăm, Quang Trung bắt tay vào việtc xây 
dựng chinh quyền mới, đỏng đô ở đâu? 

a. Thăng Bong. b. Phú Xuân. c. Bình Định. d. Thanh Hơíá. 

Câu 2. Vua Quang Trung đưa ra chiểu khuyến nông nhằm mục đích gi? 

a. Giái quyêt tình trạng ruộng dât bó hoang và nạn lưu vong. 

b. Giải quyết linh trạng dỏi kcm do họ Nguyễn Đàng Trong đế lại. 

c. Giai quyết nạn cướp ruộng đất cùa quan lại. địa chu. 

d. Giai quyết việc làm cho nông dân. 

Câu 3. Vua Quang Trung yêu cầu nhà Thanh phải làm gì để phát triển 
thương mại? 

a. Mở cửa ái, thông chợ búa. 

b. Mở rộng quan hệ giao lưu. buôn bán với nước ta. 

c. Bc quan toá cáng. 

d. Chi được buôn bán những sán phẩm nông ngb»ệp. 

Câu 4. Vua Quang Trung đã làm gì để khuyến khích học tập? 

a. Ban hành chiếu khuyến học. b. Mỡ thêm trường dạy học. 

c. Xoá nạn mù chữ. d. Ban bố chiểu lập học. 

Câu 5. Vua Quang Trung giao cho ai lập Viện Sùng Chính dể dịch sich 
chữ Hán sang chữ Nỏm? 

a. Ngô Văn Sở. c. Nguyễn Thiếp. 

b. Ngô Thời Nhậm. d. Vũ Văn Dũng. 
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Câu 6. Quang Trung dã làm gì dê khiến cho hàng hóa không ngưng dọng? 
i. 1 . Ciiain nhọ nhiều loại thuế, 

b. Yêu càu nhà Thanh "mơ cứa ai. thông chợ búa", 
e. Mơ lại các chợ. 

d. Khuyên khích phát triền thu công nghiệp. 

Câu 7. Thời Quang Trung chữ viết chinh thức của nhà nước là gì? 

a. Chữ I lán. c. Chữ Quốc ngừ. 

b. Chữ Nôm. d. a và b đúng. 

Câu 8. Viện Sùng Chính dược lập ra nhằm mục dích gì? 

a. Nghiên cứu và viết lịch sư. 

b. Dịch sách chữ Hán ra chừ Nôm đế làm tài liệu học tập. 

c. Soạn thao vãn bán cho triều đình. 

d. Quan lý việc học tạp cùa con em quan lại. 

câu % hãy kề tên những sĩ phu dã có công giúp Quang Trung xây dựng 
chinh quyền mới. 

a. Nguyễn Thiếp, Ngô Vãn Sở. Ngô Thi Nhậm. 

b. Nguyễn Thiếp, Ngô Thì Nhậm, Phan Huy ích. 

c. Ngô Thì'Nhậm, Ngô Văn Sở, Phan Huy ích. 
đ. Nguyễn Thiếp, Phan Huy ích. Ngô Văn Sở. 

Câu 10 Sau khi quân Thanh bị đánh tan, ở phía Bắc thế tực nào lén lút 
hoạt động? 

" ai. Lê Chiêu Thống. c. Lê Duy Mật. 

b>. Lê Duy Chì. d. Lê Long Đinh. 

Câu lì. Sau khi quân Xiêm bị thất bại, Nguyễn Ảnh tiếp tục cầu viện thế 
lực niàfí bên ngoài chiếm tại Gia Định. 

ai. Quàn Thanh. c. Quân Pháp, 

b). Quân Chân Lập. d. Quân Minh. 

Câu H2. Vua Thanh đã công nhận Qúang Trung là gì? 

ai. "Binh định vương’< c. ‘'Đại nguyên soái", 

b). "Hoàng dê vương". d. “Quốc vương". 

Câu 113. Quang Trung từ trần vào ngày tháng năm nào? 

aỉ. Ngày 1 5 thặng 9 năm 1792. c. Ngày 17 tháng 9 năm 1792. 

b>. Ngày 16 tháng 9 năm 1792. , d. Ngày 18 tháng 9 năm 1792. 

Câu 114. Sau khi vua Quang Trung mất, ai /à người lên nổi ngôi? 
ai. Công chúa Lê Ngọc Hân. c. Nguyễn Quang Toàn, 

b). Ngô Thời Nhậm. d. Không có ai cả. 

Câu 115. Sau khi Quang Trung mất, chính quyển Tây Sơn suy yểu vì? 
a.. Vua mới còn nho tuổi, 
b). Vua mói không du năng lực và uy tín. 

c.. Vua mới không đủ năng lực, uy tín và nội bộ triều đình mâu thuẫn, 
di. Nội bộ triều đình tranh giành quyền lực lẫn nhau. 
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CH ƯƠNG Vỉ 

VIỆT NAM NỬA ĐẦU THÉ KỈ XIX 


BÀI 27 

CHẾ Độ PHONG KIẾN. NHÀ NGUYỄN 

A. Kiến thức cơ bản 

I. Tình hình chính trị, kỉnh tế 

1. Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền 

- Nội bộ Tây Sơn suy yếu, Nguyễn Ánh đem quân tiến đánh Tây Sin. 
tháng 6-1801 chiếm được Quy Nhơn, và đánh thẳng ra Phú Xuân. Qmaig 
Toàn chạy ra Bấc Hà. Nguyễn Ánh lần lượt đánh chiếm vùng đất từ Ọuaig 
Trị đến Nam Định và tiến thăng Thăng Long. Quang Toàn bị bắt, chấm <ứt 
thơi Tây Sơn. 

- Năm 18Ơ2, Nguyễn Ánh đặt niên hiệu Gia Long, chọn Phú Xuâni Itm 
kinh đô, lập ra triều Nguyễn. 

- Chế độ quân chủ chuyên chế được lập lại. Vua trực tiếp nắm nợi 
quyền hành trong nước từ trung ương đến địa phương. Năm 1815 một bộ 
luật mới được ban hành với tên “Hoàng triều luật lệ” (còn gọi là luậtt (ria 
Long). Năm 1831-1832, cả nước được chia thành 30 tinh và một phú TKra 
Thiên. 

- Quân đội gồm nhiều binh chủng và được xây dựng với một hệ tlhaig 
thành lũy vừng chấc ớ các tinh. 

- về đối ngoại: Nhà Nguyễn thần phục nhà Thanh nhưng khước từ nọi 
quan hệ với các quốc gia phương Tây. 

2. Kinh tế dirửi triều Nguyễn 

- Nông nghiệp: 

+ Công cuộc khai hoang được đẩy mạnh nhưng ruộng đất hoang bia 
vẫn còn nhiều. Chính sách quân điền được đặt lại nhưng tổng diện ích 
ruộng đất công còn quá ít. Nông dân vẫn không có hoặc thiếu ruộng dể <ày 
cấy. 

• + Dê điều tuy được sửa đẳp nhưng vỡ đê, lụt lội vẫn thường xiuỳn 
xáy ra khiến làng xóm tiêu điều, mùa màng bị tàn phá. 

- Công thương nghiệp phát triển, nhà Nguyễn lập nhiều xường đúc ti<n, 
đúc súng, đóng tàu, khai mò... 

+ Thú công nghiệp nhà nước phát triền mạnh và có nhiều thành tru 
lớn, đặc biệt là việc đóng thành công chiếc tàu thủy chạy băng máy bi 
nước theo kiều phượng Tây. 
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+ Thu công nghiệp nhân dân tiêp tục phát triên nhưng thuê nặng. 

- Dất nước thống nhất thuận lợi cho việc trao đối buôn bán. Các dô thị. 
thị tú phồn thịnh. 

+ Thuyền buôn nước ngoài thường xuyên đen buôn bán. Nhà nước 
cũng có thuyền chớ gạo và đường sang các nước xung quanh đê trao đôi. 
Tàu buôn phương Tây cũng đến buôn bán ơ các hai cảng Việt Nam nhưng 
nhà Nguyễn không cho họ mở cưa hàng và họ chi dược ra vào ớ một số 
cảng quy dịnh. 

II. Các cuộc noi dậy ciia nhân dân 

1. Đòi sống nhân dân dưói triều Nguyễn 

- Không có hoặc thiếu ruộng đê cày cấy sinh sống, người nông dân ớ 
nhiều nơi dã phai bó làng di phiêu tán. kiếm ăn. Không những thế, họ lại 
phai đi lao dịch cho triều dinh, bị bọn quan lại. địa chủ áp bức. bóc lột nặng 
nề. Đời sống của họ quá khô cực, thiếu thổn đến mức "quan coi dân như ke 
thù. dân sợ quan như sợ cọp”. 

2. Các cuộc nôi dậy 

- Mâu thuần giai cấp gay gắt dã làm bùng lên hàng loạt các cuộc khới 
nghĩa cùa nông dân, dân nghèo ớ khấp nơi vào suốt nưa đầu thế ki XIX. 

- Trong bốn cuộc khởi nghĩa tiêu biếu, có hai cuộc khởi nghĩa nông dân 
Phan Bá Vành (1821-1827) và Cao Bá Ọuát (1854-1856). một cuộc khới 
nghĩa cua tộc người thiều số - Nông Vãn Vân (1833-1835) và một cuộc khới 
nghĩa của binh lýnh - Lê Văn Khôi (1833-1835). 

Như vậy, ở nửa đầu thế ki XIX, không chi nông dân nghèo khổ nối dậy 
đấu tranh mà các tộc người thiều số ở miền núi, quân đội triều đình cũng bất 
bình nôi dậy đấu tranh. Sự thật này đã nói lên mâu thuẫn sâu sác giữa vương 
triều Nguyễn với toàn thể các tầng lớp nhân dân. 

B. Câu hỏi trắc nghiệm 

Câu /. Nguyên nhân chủ yếu nào làm cho Tây Sơn thất bại trước cuộc 
tấn công cua Nguyễn Ảnh? 

a. Nội bộ Tây Sơn chia rẽ, mâu thuẫn ngày càng gay gắt. 

b. Ọuân của Nguyền Ánh rất mạnh. 

c. Nguyễn Ảnh được sự giúp đỡ của quân Xiêm. 

d. Quang Trung mất, Quang Toán nối ngôi, nhưng không đủ năng lực. 
Cốu 2. Nguyễn Ảnh chiếm được Quy Nhơn vào khoảng thời gian nào? 

a. Tháng 5 năm 1801. c. Tháng 7 nãm 1801. 

h. Tháng 6 năm 1801. d. Tháng 8 năm 1801. 
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Câu 3. Sau khi chiếm được Quy Nhơn, Nguyễn Ảnh đảnh chiếm vùng 
nào? 

a. Đà Năng. b. Hội An. c. Phú Xuân. d. Quáng Ngãi. 

Câu 4\ Khi bị Nguyễn Ảnh tẩn công, Nguyễn Quang Toàn chạy-ra nơi 
nào? 

í a. Quàng Binh. b. Nghệ An. c. Thanh Hoá. d. Bắc Hà. 

Câu 5, Nguyễn Ảnh lập ra triều Nguyễn từ năm nào và lẩy niên hiệu là 
gì? 

a' Năm 1802. Niên hiệu là Gia Long. 

b. Năm 1803. Niê&hiệu là Minh Mạng. 

c. Năm'1804. Nrên hiệu là Thiệu Trị. 

d. Năm 1805. Niên hiệu là Tự Đức. 

Câu &. Kinh đô của triều Nguyễn đặt ở đâu? 

a. Phủ Quy Nhơn. b. Phú Xuân. c. Đà Nằng. d. Gia DỊnh. 

Câu 7. Nguyễn Ánh lên ngôi hoàng đế vào năm nào? 

a. Năm 1802. b. Năm 1804. c. Năm 1806. d. Năm 1807. 

Câu 8. Sau khi lên ngôi hoàng để, nhà Nguyễn đã làm gì? 

a. Xây dựng bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế thống nhất. 

b. Ban hành bộ Hoàng triều luật lệ (luật Gia Long). 

c. Xây dựng-thành tri ở kinh đô, nhà vua trực tiếp điều hành côngvitệc. 

d. Cả ba lý do trên. 

Câu 9. Những việc lảm của nhà Nguyễn nhằm thực hiện mục đích gì?’ 

a. Củng cố quyền lực của giai cấp thống trị. 

b. Giải quyết mâu thuẫn xã hội. 

c. Củng cố bộ máy nhà nước từ Trung ương đến địa phương. 

d. Xóa bỏ tất cả những gỉ liên quan đển triều đại trước. 

Câu 10. Bộ Hoàng triềúluật lệ được ban hành vào năm nào? 

a.Năm 1814. b.Năm 1815. c.Năm 1816. d.Năm 1817. 

Câu II. Nltihtg năm 1831-1832, nhà Nguyễn chia nước ra bao nlttiẳi 
tinh? 

a. 10 tinh và 1 phú trực thuộc. b. 20 tinh và 1 phu trực thuộc, 

c. 30 tinh và 1 phú trự 9 „t,huộc. d. 40 tinh và 1 phu trực thuộc. 

Câu ỉ Ị. Quan đúmg đầu mỗi tính được gọi là: 
a. Chánh phô Ạn phù sứ. _ c." Tri phú. 

^..Đô ti, thừạ tù- d. Tồng dốc hoặc tuần phú. 
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Câu 13. Diêm cơ bản nhất trong chính sách dối nội, dối ngoại cua nhà 
Nguyền là gì? 

a. Siết chật cách thống trị đối với nhân dân. Dóng kín. hao thứ. mù 
quáng. 

b. Dàn áp nhân dãn. thuần phục nhà Thanh. 

c. Dàn áp nhân dân. khước từ mọi tiếp xúc với các nước phương Tây. 

d. Áp dụng chặt chẽ hộ luật Gia Tong, xem nhà Thanh là "Thiên triều". 
Câu !4. Nhà Nguyễn dã làm gì đế phát triển nông nghiệp? 

a. Khai hoang. b. Lập dồn điền. 

c. Thực hiện chế dộ quân điền. d. Cả ba câu trên đều đúng. 

Câu 15. Vì sao chế độ quân điền dưới thời Nguyễn không còn tác dụng 
phát triển nông nghiệp và ổn dinh trong dời song nhân dân? 

a. Nông dân bị trói buộc vào ruộng đất đê nộp tô thuê. 

b. Nông dàn phai đi phu dịch cho nhà nước. 

c. Phần lớn ruộng đất tập trung vào tay địa ghở. 

d. Cá ba câu trên đều đúng. 

Câu 16. "Tài chính thiếu hụt, nạn tham nhũng phổ biến, việc sửa đắp đê 
càng khỏ khăn. Có nơi như phủ Khoái Châu (Hưng Yên), đê vỡ 18 năm 
liền... Cả một vùng dồng bằng phì nhiêu biến thành bãi sậy". Đó là tình 
hình nước ta dưới triều vua nào? 

a. Minh Mạng. b. Thiệu.Trị. c. Tự Đức. • d. Dồng Khánh. 

Câu 17. Năm 1828, Nguyễn Công Trứ dược triều Nguyễn cữ giữ chức vụ 
gì? 

a. Doanh đĩền sứ. b. Tổng đốc. c. Tuần phù. d. Chương lý. 

Câu 18. Tại sao diện tích can lì tác được tăng thêm mà.vẫn còn tình trạng 
nông dàn lưu vong? 

a. Vì nòng dân bị nhà nước tịch thu ruộng đất. 

b. Vì nông dân bị địa chú, cường hào cướp mất ruộng đất. 

c. Vì triều dinh tịch thu ruộng đất để lộp đồn điền. 

d. Vi xuất hiện tình trạng "rào đất, cướp hoang". 

Câu 19. Tlié kí XIX, tình hình công thương nghiệp nước ta như tliể nào? 

a. Còng thương nghiệp sa sút. 

b. Công thương nghiệp có xu hướng phát triển mạnh mẽ. • 

c. Nhà Nguyền tăng cường thu-thuế, làm hạn chế sự phát tricn công 
thư<ơng nghiệp. 

d. Nhà Nguyền không có chính sách phát triền còng thương nghiệp. 
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Câu 20. Nghĩa quân lập căn cứ ở Trà Lũ (Nam Định), đánh nhau hàng 
chục trận lớn với quân triều đinh. "Khi lâm trận thì (làn hà can gái cùng 
cầm giáo mác mà đánh ". Đó là cuộc khởi nghĩa nào? 

a. Khới nghĩa Phan Bá Vành (1821-1827). 

b. Khởi nghĩa Lê Văn Khôi (1833-1835). 

c. Khởi nghĩa Nông Văn Vân (1833-1835). 

d. Khởi nghĩa Cao Bá Quát (1854-1856). 


BÀI 28 

Sự PHÁT TRIÉN CỦA VĂN HÓA DÂN Tộc 
CUỐI THÉ KỈ XVIII - NỬA ĐÀU THÉ KI XIX 

A. Kiến thức cơ bản 
I. Văn học, nghệ thuật 

1. Văn học 

. - Nối tiếp các thế ki trước, từ cuối thế ki XVIII - nứa đầu thế ki X1X'„ 
mặc dù chế độ phong kiến bước vào giai đoạn suy tàn, văn học dân gian vẫn 
phát triển phong phú. 

+ Trên cơ sở ngôn ngừ ngày càng hoàn thiện, nhiều nhà thơ tài năng 
xuất hiện như Cao Bá Quát, Nguyễn Văn Siêu, Bà Huyện Thanh Quan, Hô 
Xuân Hương... và nổi bật nhất là Nguyễn Du. Tác phẩm “Truyện Kiều" cùa 
Nguyễn Du không chỉ phàn ảnh được thực trạng xã hội đương thời, nổi dau 
khổ cùa người phụ nữ mà còn góp phần quan trọng hoàn thiện thơ Nôm. 

+ Văn học Việt Nam thế ki XVIII - nửa đầu thế ki XIX phán ánh 
phong phú và sâu sắc cuộc sống xã hội đương thời cùng những thay đôi 
trong tâm tư, tinh cám và nguyện vọng cúa con người Việt Nam. 

2. Nghệ thuật 

✓ - Sự phong phú, da dạng cùa văn nghệ dân gian tăng lèn với nhiều thê 

loại - từ ca dao, tục ngừ, truyện cười, dến dàn ca quan họ, trống quân, hát 
dậm, lượn, khăp. 

- Điểm nổi bật về nghệ thuật dân gian cuối thế ki XVIII - đầu thế kì 
XIX là tranh dân gian (Đông Hồ) vừa phan ánh cuộc sống đời thường muôn 
màu muôn vè của người dân. vừa thề hiện những nét dặc sắc, độc dáo trong 
nghệ thuật. 

- về nghệ thuật kiến trúc, bên cạnh các dinh chùa có cố cung Huế với 
nhiều công trình độc đáo, tinh tế được xếp hạng di sàn văn hóa thế giới. 
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II. Giáo dục, khoa học - kĩ thuật 

1. Giáo dục, thi cử 

- Thời Tây Sơn, Quang Trung ra chiếu lập học chấn chinh lại việc học.' 
thi cư. mớ trướng công ơ các xã cho con em nhân dân có điều kiện đi học. 
đưa chừ Nôm vào thi cư. 

- Thời Nguyễn (nứa đầu thế ki XIX). thi cư không có gì thay đồi. Quốc 
tứ giám đặt ở Huế. Giáo dục nước ta dược tô chức lại và tiếp tục phát triển 
tuy không bang trước. Nhà Nguyễn dã lập thèm "Tứ dịch quán" dê dạy tiếng 
pháp va tiếng Xiêm cho một sổ phiên dịch cua nhà nước. 

2. Sử học, dịa lí, y học 

- Các ngành khoa học xã hội như Sử học. Địa lí rất phát triển. Ngoài các 
tác phàm lớn do nhà nước tổ chức biên soạn, xuất hiện hàng loạt tác phẩm 
cua các nhà khoa học danh tiếng như Lê Quý Đôn. Phan Huy Chú. Trịnh 
Hoài Đức, Lê Quang Định. . 

- Nhiêu tác phẩm khoa học có giá trị lớn về tư liệu như Dại Nam thực 
lục, Dại Nam liệt truyện, Đại Việt thông sư. Phu hiên tạp lục, Lịch triều 
hiên chương loại chí. Gia Dinh thành thông chí, Nhất thong dư địa chí... 
dược lưu lại cho đến ngày nay. 

- Y học dân tộc dược đúc kết lại trong tác phẩm quý giá - Húi Thượng y 
tông tâm lĩnh gồm 66 tập của bậc danh y Lê Hừu Trác. 

3. Những thành tựu kĩ thuật 

Cùng với sự phát triển cùa khoa học. điều đáng chú ỷ là sự tiếp nhận kT 
thuật hiện đại với nghề làm đồng hồ và việc đóng thành công các tàu thủy 
chạy bang máy hơi nước. Những thành tựu đó đã nói lên’ tài năng cùa người 
thợ thú công Việt Nam đương thời, tiếc ràng nó không được Nhà nước sứ 
dụng và phát huy. 

B. Câu hỏi trắc nghiệm 

Câu /. Nen vàn học dân gian nước ta phát triển rực rỡ vào thời gian nào? 

a. Dầu thế ki XVIII c. Cuối thế kì XVIII 

b. Nửa đầu thế ki XVIII d. Nửa cuối thế ki XVIII 

Câu 2. Văn học chữ Nôm phát triển và dạt đến đỉnh cao với tác phẩm nào? 

a. Truyện Kiều. c. Thạch Sanh. 

b. Chinh phụ ngâm khúc. d. Cung oán ngâm khúc. 

Câu 3. Yếu tổ nào đã giúp Nguyễn Du nhận thức rõ thực trạng xã hội và 
han chất chế độ đương thời dể thể hiện sâu sắc diều đó trong tác phẩm 
cua mình? 

a. Tính chất chuyên chế cực đoan của nhà nước phong kiến. 

b. Sự vùng lên mãnh liệt cùa các tầng lớp nhân dân bị trị. 
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c. Sự suy ycu cùa chê độ phong kiên. 

d. Câu a và h đúng. 

Câu 4. "... là một tài năng hiếm có, một nhà thơ Nôm châm hiếm nồi 
tiếng. Thơ của bà đả kích sâu cay vua quan phong kiến, hênh vục quyên 
sổng của người phụ nữ". Bà là ai? 

a. Hồ.Xuân Hương. c. Đoàn Thị Điểm. 

b. Bà Huyện Thanh Quan. d. Lê Ngọc Hân. 

Câu 5. Văn học Việt Sỉám thế kỉ XVIII nửa đầu thể ki XIX phân ánh vấn 
đề gì? '■ 

a. Xã hội phong kiến bóc lột thậm tệ nhân dân lao động. 

b. Xã hộiđựơng thời, cùng những thay đối trong tâm tư. tình cárrrvà 
riguyện vọng cùa con người Việt Nam. 

c. Nạn tham quan, cướp đoạt ruộng đất cua nông dân. 

. đ. Nạn tham nhũng, mua quan bán tước. 

Cau 6. Nét đặc sắc đáng chú ý của văn học đương thời (thể kỉ XVIII nửa 
đầu thể kỉ XIX) là gì? 

a. Văn học dân gian phát triển. 
b t Xuất hiện nhiều nhà thơ nữ. 

c. Văn Học„viết bằng chừ Nôm phát triển đến đình cao. 

d. Câu a và b đúng. 

Câu 7. Tranh dân gian ỵiệt Nam nổi tiếng đầu thể kỉ XIX là: 

a. Tranh Đánh vật. c. Tranh 1 lứng dừa. 

b. Tranh chăn trâu thổi ẩáo v d. Dòng tranh Đông Hồ. 

Câu 8. Công trình kiến trúc nổi tiếng ở thế kỉXVIII la gì? 

a. Đình làng Dinh Bảng (Từ Sơn, E?ầc Ninh> 

b. Chùa Tây Phương ( Thạch Thất, Hà Tây). 

c. Chùa Thiên Mụ (Thừa Thiên-Huế). 

d. Khuc vãn các ở Văn Miếu Hà Nội. 

Câu 9. "Chùa là một công trình kiển trúc dặc sắc, là kiểu thức trang tri 
cung đình tương tự các lớp mái'cua các lầu, cửa của kinh thành tạo ra sự 
tôn vinh cao quý". Đó là chùa nào? 

a. Chùa Một Cột. c. Chùa Tây Phương. 

b. Chùa Bút Tháp. d. Chùa Thiên Mụ. 

Câu 10. Cố dô Huế, dược xây dựng từ thời vua nào? 

a. Vua Gia Long. c. Vua Thiệu Trị, 

b. Vua Minh Mạng^ d. Vua Tự Đức. 
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Cửu 11. Cồ dô Huế xây dụ ng dạt tói quy mô hoàn chinh dưới triều vua 
nào * 

t. Vua Gia I.orĩg. c. Vua Thiệu Trị. 

b.A^ua Minh Mạng. d. Vua Tự Dức. 

Càu 12. UNESCO dã cấp bằng công nhận cố dô Huế hì di sán văn hoá 
thể ịiởi vào năm nào? 

1 . NSm 1991. b. Năm 1992. c. Năm 1993. d. Năm 1994. 

Câu 13. Nhà bác học lớn nhất cùa Việt Nam thế ki XVI11 hì ai? 
ỉ. l.ê Hữu Trác. c. Trịnh 1 loài Dức. 

b. Phan Huy Chú. d. Lê Quý Đôn. 

Càu 14. Ông là nguôi thầy thuốc có uy tín lớn nhất việt Nam thế ki XIX, ông có 
tênh gì? 

3. Lé Hữu Trác. c. Phan Huy Chú. 

b. Lê Quý Đôn. d. Ngô Nhân Tinh. 

Câu 15. Các tác phẩm nôi tong của Lê Quý Đôn là: 

a. Đại Việt SU' kí tiền bĩWi. Đại Nam liệt truyện. 

b. Đại Việt thông sìr. Phu biên tạp lục. Vân Đài loại ngữ. 

c. Lịch triều hiến chương loại chí. Đại Việt sư kí tiền biên. 

d. Nhất thống dư dịa chú Đại Nam liệt truyện. 

Cúi li 16. "Gia Định tam gia " chi ba tác giả lớn ở Gia Định, họ là ai? 

a. Lê Quý Đôn. Phan I luy Chú. Trịnh,Hoài Đức. 

b. Trịnh Hoài Đức. Lê Hữu Trác. Lê Quý Đôn. 

c. Trịnh Hoài Đức. Lê Quang Dịnh. Ngô Nhân Tinh. 

d. Lê Quý Đôn. Lê Quang Định, Lè Hữu Trác. 

Cúìii 17. Ai là tác ghi cua "Gia Định thành công chi" ? 

a. Trịnh Hoài Đức. c. Lê Quang Định. 

b. Phan 1 luy Chú. d. Ngô Nhân Linh. 

Gâu 18. Hai Thượng Lãn Ông tên thật là: 

a. Lê Quý Dôn. c. Lê Qụang Định. 

b. Lê llữu Trác. d. Trịnh Hoài Đức. 

Ctâiể 19. Thự thủ công Nguyễn Văn Tú (tlié kỉ XVỉ 11) dã chế tạo dưọx gì? 

a. Chế dược máy xè gồ chạy bàng hơi nước. 

b. Tàu thuy chạy bang hơi nước. 

c. Làm đồng hồ và kính thiên lý. 

d. Làm dong hồ và kính thiên văn. 

Ciâu20. Tàu tliuỷ chạy bằng hơi nước của Việt Nam dược dóng xong vào 
nìàn nào? 

a. Năm 1839. b. Năm 1840. c. Năm 1841. d. Năm 1842. 
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BÀI 29 

ÔN TẬP CHƯƠNG V VÀ CHƯƠNG VI 


A. Kiến thức cơ bản 

- Sụ suy yếu cùa nhà Lê sơ đã dẫn đến sự tranh chấp cùa các thc lực 
phong kiến và tinh trạng này thể hiện rõ ở hai cuộc chiến tranh Trịnh - Mạc 
và Trịnh - Nguyễn. 

- Kết quá của các cuộc chiến tranh là đất nước tạm bị chia làm hai miền 
có hai chính quyền khác nhau. 

- Tuy nhiên, các thế kì XVI - XVIII cũng là những thế ki chứng kiến sự 
phát triên cùa kinh tế, vãn hỏa, đặc biệt là công ặhương nghiệp và văn hóa 
dân gian. * 

- Những đối thay lớn về chính trị - xã hội, kinh tể, văn hỏa đã tác động 
lớn đến cuộc sống của nhân dân. Mâu thuẫn giai cấp ngày càng thêm sâu sác 
và làm bùng lên cả một phong trào dấu tranh rộng khẳj> của nông dân, ban 
đâu ớ Đàng Ngoài, sau đó ở Đàng Trong mà đáp>iệt với phong trào Tây Sơn. 

- Trong hoàn cảnh khủng hoảng của chế <ro phong kiến, phong trào Tây 
Sơn không chi làm nhiệm vụ dân tộc mà còn đánh tan hai cuộc xâm lược 
cùa quân Xiêm và quần Thanh bào vệ độc lập chủ quyền cùa Tố quốc. 

- Nhà Nguyền đánh bại triều Tây Sơn lập lại chế độ phong kiến tập 
quyền (1802) và cố gắng làm mọi việc nhằm nhanh chóng ồn định xã hội 
nhưng đời sống của nhân dân vẫn ngày càng khó khăn. Lụt lội. mất mùa liên 
tiếp xáy ra, xã hội Việt Nam thời Nguyễn vẫn không ổn định, nhiều cuộc 
khời nghĩa của nông dân nổ ra. 

- Mặc dù chế độ phong kiến suy tàn, vãn hóa dân tộc vẫn tiáp tục phát 
triên và đạt được một số thành tựu đáng quý trong văn học, nghệ thuật và 
một số ngành khoa học - kĩ thuật. Xuất hiện một số nhà thơ, nhà văn xuất 
sắc, đặc biệt các nhà thơ nữ, một sổ nhà sử học, y học nối tiếng, để lại cho 
dân tộc những tác phẩm có giá trị lâu dài. 

B. Câu hỏi trác nghiệm 

Câu I. Vào thể kỉ XVI, tình hình chinh trị ở nước ta cỏ những biến dộng 
như thế nào? 

a. Nhà nước Lê sơ thịnh đạt. 

b. Nhà nước Lê sơ được thành lập. 

c. Nhà nước phong kiến Lê sơ suy sụp, nhà Mạc thành lập. 

d. Nhà Mạc bừớc vào giai đoạn thối nát. . 

Câu 2. Các cuộc chiến tranh phong kiến Nam - Bắc triều diễn ra vào thời 
gian nào? 

a. Thế ki XVI. . Thế kì XVII. c. Thế ki XVIII. d. Thế kỉ XIX. 
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Câu 3. Vào thế ki XVII, ơ nước ta diễn ra sự kiện lịch sứ nào làm tổn 
thương dén việc thong nhất (lất nước? 

a. Chiên tranh phong kiến Nam - Bắc triều. 

b. Các tập đoàn phong kiên Lê- Trịnh. Nguyền chia cắt đất nước. 

c. Chiên tranh Trịnh- Nguyền. 
tl. Tất cá cùng đung. 

Câu 4: Phong trào nông (lân khỏi nghĩa và lan rộng ở thế ki XVIII, tiêu 
hiếu là pltơng trào nông (lân Tây Sơn, là hiểu hiện về van dề gì? 

a. Sự nôi loạn cát cứ ở địa phương. 

b. Sự lún mạnh cua nông dân. 

c. Sự khung*hoang và suy sụp cùa chẻ độ phong kiến. 

d. Sự xâm lược cua the lực bên ngoài. 

Câu 5: Triều dại Tây Son tồn tại trong thời gian nào? 

a. I 778 đến 1 802. ’ c. 1777 dén 1 789. 


b. 1779 dến 1 800. d. 1776 dến 1 804. 

Câu 6. Nối sự kiện ớ cột B cho phù hợp với thời gian ở cột A ? 


A 

_ B_ 

1. 1777 

a. Tây Sơn lật đô chính quyền họ Trịnh ờ 

2.1786 

Đàng Ngoài. 

3.1788 

b. Tây Sơn lật đô vua Lê, xoá bỏ ranh giới 
chia cắt giữa Đàng Ngoài và Đàng Trong. 


c. Tây Sơn lật đồ chính quyền họ Nguyễn 


ở Đàng Trong. 


Câu 7. Nguyễn Ảnh đánh bại Vương triều Tây Sơn vào thời gian nào? 

a. Năm 1801 b. Nam 1802. c. Năm 1803. d. Năm 1804. 

Câu 8. Từ thế kỉ XVI đến thể kỉ XVIII, nước ta đà phải chồng các thế lực 
ngoại xâm nào? 

a. Quân Minh. Thanh. c. Quân Mông Nguyên. 

b. Quân Tống. Thanh. d. Quân Xiêm, Thanh. 

Câu 9. Chiến thắng lớn nltầt ở Đàng Trong đánh hại quân Xiêm xâm 
lược vào thể kỉ XVIII là chiến thắng nào? 

3. Chi Lăng - Xương Giang. c. Rạch Gầm - Xoài Mút 

b. Tốt Động - Chúc Động.. d. Ngọc Hồi - Hà Hồi. 

Câu 10. Chiến thắng Đổng Đa đã quyết định đến số phận cua quân xâm 
lược nào? 

a. Quân Minh. c. Quân Xiêm. 

b. Quân Thanh. d. Quân Tổng. 
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Câi II. Những bộ sử nào của Đại Việt được viết vào cuối thể ki XVỊỊỊ và 
đầu thể kỉ XIX? 

a. Đại Việt sừ kí tiền biên, Đại Nam thực lục. Lịch triều hiến chương 
loại chí. 

b. Đại Việt sử kí tiền biên, Đại Nam thực lục. Đại Nam liệt truyện. 

c. Đại Việt sứ kí tiền biên, Đại Nam liệt truyện, Lịch triều hiến chương 
loại chí. 

d. VâírĐài loại ngữ, Đại Nam liệt truyện, Đại Việt sứ kí toàn thư. 

Câu 12. Nhà bắc học vĩ đại nhất của Việt Nam thế kỉ XVIII là ai? 

a. Lê Quý Đôn. c. Lương Thế Vinh. 

b. 'Lê Hữu Trác. d^Phan Huy Chú. 

Câu 13. Một kiệt tác vàn học bằng chữ Nôm của nước ta vào nửa đầu thể 
ki XIX là tác phẩm nào? 

a. Truyện Kiều của Nguyễn Du. 

b. Qua Đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan. 

c. Chinh phụ ngâm của Đặng Trần Côn 

d. Bánh trôi nước cùa Hồ Xuân Hương 

Câu 14. Hãy nổi tên tác giả ở cột A cho phù hợp với tên tác phẩm ử cội B. 


Cột A 

! 

,Cột B 

1. Triều Tây Sơn 

a. Đại Nam thực lục 

2. Triều Nguyễn 

b. Dại Việt sứ kí tiền biên 

3. Lê Quý Đôn 

c. Lịch triều hiến chương loại chí 

4. Phan Huy Chú 

d. Gia Dịnh thành cộng chí 

5. Trịnh Hoài Dức 

e. Dại Việt thông ẩử 

6. Lê Hữu Trác 

g. í lái Thượng y tông tâm lĩnh 


BÀI 30 
TÓNG KÉT 


A. Kiến thức cơ bản 

* Củng cố kiến thức đã học về lịch sứ Thế giới trung đại và lịch sứ Việt 
Nam từ thế ki X đến giữa thế ki XIX. 

- Lịch sử thé giới trung đại: Những đặc dicm chính cùa chế dộ phong 
kiến phương Đông (đặc biệt là Trung Quốc) và phương Tây. Thấy .được sự 
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klnác nhau giữa xã hội phong kiến phương Đông và xã hội phong kiến 
ph ưcrng Tày. 

• ịch sứ Việt Nam; quá trình phát triển của lịch sứ dân tộc từ thế ki X 
đến giĩa thế ki XIX. 

Những thành tựu mà dân tộc ta đã đạt được trên các lĩnh vực: Phát 
tri-ên k nh te, văn hóạ giáo dục. kháng chiến chống ngoại xàm 

- Nàng cao những hiếu biết bước đầu về sự hình thành, phát triển và 
suy vcng cua che độ phong kiến Việt Nam, các cuộc khới nghĩa lớn, điên 
hình caa nông dân, đặc biệt là phong trào Tây Sơn. 

B. Câ« hôi trắc nghiệm 

Câu 1. Thời kì nào nước ta bước vào giai đoạn dộc lập, tự chù? 

a. Thời ki nhà Đinh. c. Thời ki nhà Lý. 

b. Thời kì nhà Ngô. d. Thời kì nhà Trần. 

Câu 2. Từ thế ki XI đến thế ki XII, nước Đại Việt gắn liền với triều đại 
phong kiến nào? 

a. Nhà Đinh. b. Nhà Lý. c. Nhà Trần. d. Nhà Hồ. 

Câu 3. Hãy xác định sự kiện theo cập dôi sau đây: 

a. Chiến thang Bạch Đang năm 938. 1. Lê Hoàn. 

lb. Kháng chiến chống Tống lần thừ nhất. 2. Lê Lợi, Nguyễn Trãi. 

c. Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang. 3. Quang Trung. 

d. Chiến thang Ngọc Hồi - Đống Da. 4. Ngô Quyền, 

c. Lý Thường Kiệt 

g. Trần Quốc 1 uấn 

Câu 4. Thời Lê sơ là thời kì nào trong lịch sử nước ta? 

ai. ĩhời kì Lê ' loàn và Lê Long Đỉnh lên làm vua ( 980-1009). 

b. Thời kì Lê Lợi lên ngôi vua ( 1428-1527). 

c. ĩhời kì Mạc Dăng Dung lật đổ nhà Lê. lập ra nhà Mạc. 

di. l hời kì Trịnh Tùng giúp con cháu nhà Lê diệt nhà Mạc, khôi phục 
vươnig rièu Lê. 

Câu .5. Thời kì nào trong lịch sử nước ta đã hai lần ghi dấu ẩn trong việc 
đánh bù ké thù xâm lược nhà Tống? 

ai. ''hời nhà Lý. c. Thời Tiền Lê và Lý. 

bì. ĩhời nhà Trần. * d. Thời Lỗ sơ và nhà Lý. \ 

Câu (6. Trong tịch sử chống ngoại xâm từ thế ki X đến thế kỉ XVI, dân tộc 
ta pluảiđổi mật với kẻ thù nào lâu nhất? 
at. Ọuân xàm lược Tống, 
b). Ọuân xàm lược Mông - Nguyên. 
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c. Quàn xâm lược nhà Minh. 

<1 Quân xâm lược nhà Thanh. 

Câu 7. Nêu chiến thặng mở màn và kết thúc trong cuộc kháng chiến 
chống ngoại xâm từ thể kỉ X đến thế kỉ XVIII? 

a. Chiến thắng chong Tống cua-Lê Hoàn và chiến thẳng Ngọc Hồi, pổng 
Đa cùa Quang Trung. 

b. Chiến thắng chống Tống của Lý Thường Kiệt và chiến Chi Lăng 
Xương Giang của Lê Lợi Nguyền Trãi. 

c. Chiến thấng Bạch Đằng cùa Ngô Quyền và chiến thắng Ngọc Hồi, 
Đống Đa của Quang Trung. 

d. Chiến thắng Bạch Đằng cùa Ngô Quyền và chiến thẳng Chi Lăng - 
Xương Giang của Lê Lợi-Nguyễn Trãi. 

Câu 8. Thời kì nào trong tỊCit sứ nước ta xảy ra hiện tượng: 

"Một nhà sinh đặng ba vua 
Vua sổng, vua chết, vua thua*chạy dài" 

a. Thời kì Tây Sơn. c. Thời kì nhà Trần. 

b. Thời kì nhà Nguyễn. d. Thời ki nhà Lý. 

Câu 9. Thời kì nào trong lịch sử nước ta từ thể kỉ X đến thế kỉ XIX, Phật 
giáo phát triển thịnh đạt nhẩt? 

a. Thời kì Tiền Lê. c. Thời kì Lê sơ. 

b. Thời kị nhà Trần. d. Thời kì nhà Lý. 

Câu lỡ. Thời kì nào trong lịch sử nước ta từ thế kỉ X đến thể kỉ XIX, vua 
phải đi cày tịch điền ? 

a. Thời kì Tiền Lê. c. Thời kì nhà Lý. 

b. Thời kì nhà Trần d. Thời kì Hậu Lê. 

Câu II. "Gươm.mài đá, đá núi cũng mòn 

Vơi uổng nước, nước sông cũng cạn 
Đảnh một trận sạch không kình ngọc 
Đánh hai trận, tan tác chim muôn 

Đó là câu nỏi của ai? Viết trqng cuộc kháng chiến chổng quân xâm 
lược nào? 

a. Nguyễn Trãi. Trong kháng chiến chống xâm lược nhà Minh. 

b. Lý Thường Kiệt. Trong kháng chiến chếng xâm lược nhà Tống. 

c. Trần Quốc Tuấn. Trong cuộc kháng chiến chổng xâm lược Mông - 
Nguyên. 

d. Trần Quàng Khải.Trong cuộc kháng chiến chổng xàm lược Mông - 
Nguyên. 
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Câu 12. "Đời vua Thái Tổ, TháLTông 
Lúa thóc dầy dòng, trâu chẳng buồn ăn " 

Dó là hai câu ca dao noi lên cảnh no dú r dược mùa thời kì nào? 

a: I hơi ki nhà Lý. c. Thời ki nhà Hậu Lê. 

b I hời ki nhà Trần. d. Thời- kì nhà Tiền Lê ■ 

c. MỘT SO ĐÈ KIẾM TRA THAM KHẢO 
Đc số 1 

\ 

Cẳu 1. X3 hội phong kiến ở châu Âu được ầình thành như thế nào? Nêu các 
giai cấp chính trong xã hội phong kiến crchâu Âu trung đại? 

Câu 2. Vì sao xuất hiện thành thị trung đại? Nen kinh tế trong các thành thị 
cố gi khác với nền kinh te lãnh địa? 

Câu 3. Nêtí tẽh các tác giả ớ cột A với tên các tác phẩm ở cột B cho đúng. 


Cột A 

Cột B 

1. Thị Nại Am 

a. Tam. quốc diễn nghĩa 

2. La Quán Trung 

b. Tây du kí 

3. Ngô Thừa Ấn 

c. Thuý hừ 

4. Tào Tuyết cần 

d. Bộ sù kí thời Hán 

5. Tư Mã Thiên 

e. Hồng lâu mộng 


Câu 4, Điền vào chỗ trống những từ cho sẵn; nông dân lĩnh canh (tá điển), 
quan lại, nông dân giàu có, địa tô, thuế thân, nhận ruộng, cày cấy? phong 
kiến 

Khi những công cụ bằng sất xuất hiện, xã hội Trung Quốc cỏ sự biến 

dồi. Cỏ hai giar cấp chính, giai cấp địa chủ gồm:.(a).;. 

chiếm nhiều ruộng đất, lại có quyền lực. Ngược lại, những nông dân bị mất 

ruộng, trở nên nghèo túng, phải.(b). cùa địa chù 

dể.(c).. gọi là.....(d)... 

Họ phải- nộp cho đia chù. một phần hoa lợi gọi 

!à.(e)... Quan hệ sán 

xuất.(0.hình thành. 

Đề số 2 

Câu 1. Hãy nêu cuộc hành trình của các nhà phát kiến- địa lí theo yêu câu 

sau đày: 
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Thời gian 

Các nhà phát kiến địa lí 

Những nơi họ đến 





Câu 2. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở châu Âu được hình thành nhi 
thế nào? 


Câu 3. Cuộc đấu tranh giữa giai cấp tư sán và giai cấp quý tộc phong kiếi 
được biêu hiện qua phong trào nào? Nội dung của phong trào Vãn hoá Phụ 
hưng là gỉ? Ý nghĩa cùa phong trào Vãn hoá Phục hưng. 

Câu 4. Lập niên biểu về tiến trình phát triển của lịch sử Trung Quốc qua cá 
triều đại theo mẫu sau: 



Thời Tần- 
Hản 

M 

Thời 

Đường 

(b) 

Thời Tống- 
Nguyên 
(c) 

Thời Minh- 
Thanh 
(d) 

1. Niên đại 





2. Tổ chức, bộ 
máy nhà nước 





3. Chính sách 
kinh tế 





4. Chính sách 
đối ngoại 





5. Các cuộc 
khởi nghĩa của 
nông dân 






Đề số 3 

Câu 1. Nêu tác động của phong trào cải cách tôn giáo đối với xã hội châi 
Âu bấy giờ? 

Câu 2. Lập bảng tóm tắt nhừng thành tựu về văn hoá, khoa học-kĩ thuật CÙ£ 
Trung Quốc thời phong kiến theo mẫu sau: 


Lĩnh vực 

Những thành tựu 

1. Tư tưởng chù đạo cùa nền văn hoá 
Trung Quốc 

a/ 


* 
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2. Văn học (tác phẩm-tác giả) 

b/ 

3. Sư học 

c/ 

4. Nghệ thuật 

d/ 

5. Khoa học-Kĩ thuật 

e/ 


Câu 3. Những biểu hiện về nghệ thuật kiến trúc Àn Độ chịu ánh hường sâu 
sắc cùa các tôn giáo? 


Đề số 4 


Câu 1. Lập báng thống kê các giai đoạn phát triển của lịch sử Ắn Độ theo 
mẫu sau: 


Thòi gian 

Sự kiện 

1 


2 


3 


4 


5 


6 

' - 


Câu 2. Trong hệ tư tưởng Nho giáo ở Trung Quốc, quan điểm về i! Tam 
cương" và "Ngũ thường" là gì? Các nhân vật gắn liền với sự phát triển của 
Nho giáo là ai? * 

Câu T. Hãy điền vào chỗ trống những chữ cho hợp lí. 

- Chủ nhân đầu tiên của đất Lào là người.(1). 

Mãi đến thc ki XIII, một nhóm người.(2).di 

cư đến đất Lào gọi là người.(3). Năm 

1353,...(4).đã tập hợp và thống-nhất các bộ 

lạc người Lào, lập ra nước.(5). 

- Vương quốc Lạn Xạng luôn giữ quan hệ hoà hiến với các nước láng 

giềng, nhưng đồng thời cũng kiổn quyết đấu tranh chống quân xâm 
lược.(6)...để bảo vệ lành thổ. 

- Thế ki XVIII, Lạn Xạng suy yếu dần vì những cuộc tranh chấp ngôi vua 

trong hoàng tộc và đã bị vương quốc.(7).... xâm 

chiếm. Cuối thế kỉ XIX, Lào thành thuộc địa.(8)!.r. 
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Đềsểs 

Câu 1. Hãy nêu những nét giống nhau về quá trình hình thành, phát triềm và 
suy vong của các quọc gia phong kiến ờ Đông-Nam Á. 

('âu 2. Lập niên hiễu các giai jđọạn-phát triển của khụ Vực-Đông Nam Ả đến 
-giữa the kỉ thứ'XlX theo mẫu sau: ' ’ ~ ' 


Các giai đoạn phát triền 

Các-quốc gia Dâng Nam Ả 
... (tên gợi, địa điếm hình thành) 

10 thế.ki đầu sau công 
.nguyên.. ' 

* Hình íhàrth cácvươngquốc cổ; 

H 

, - V 

... - - ■ ■ ^ ■ ... 

Thế ki X đếí} thế kí 

XV H? 

i 


ThếTcì Xvm đến giữa 
-thế ki XIX.. „ 

* . 

» *. 

. • 

*"■.—"‘"'-"T---^- ĩ*---* -----■-T.-—r-l 


Câu 3. Vì sacudíễn ra “Loạn 12 sứ quận”? Kể tên một số nổi loạn mà sau 
nầy Đinh Bọ Xĩnh lẽên kết? • 


'■ * Đề số 6 

Câu 1. -Hãy vế sơ đồ về tổ chức bộ máy nhà nước ở nước ta dưới thời Ngô 
Quyền? Nêu nhận xét về tổ chức bộ‘máy nhà nước đó? 

Câu 2. Chọn rứiữnỊg cụm từ dưới đây điền vàc chỗ ô trống cho đúng: 

, . Chế dộ phong kiến trung ương tập quyền; chế -độ phong kiến phân 
quyền, chế độ quân chủ.. 

Thời truhg -đại, các quổc gia phương Đông và phương Tây đều 

theo... 1 .^a).r.......r-(do vua đúng đạu)*-Nhưng'ờ phương Dông, 

quyền lực tập trung trong tay nhà vua và ngày cồng tăng cường hơn, trở 

lhành"Hoàng đếLhạy Đại vương. Đó ỉà..^.,t...(b).ở phương 

Tây quyền lực nhà vua lúc đầu hạn chế trong ếác lãnh địa đó là........-..(c 

).từ thế ki XV, khi các quốc gia phong kiến châu Âu được thống 

nhất, quyền hành mới ngày càng tập trung vảo tay nhà vua, nhà nước quân 
chủ thống nhất mới đưgrc hình thạnh. 
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C'âu 3. Hâ y nêu nét đậc sắc trong kiếhtrúc cua-các quốc gia phong kiên ơ 
Pòng Nam Á? 

Câu 4. "Vì sao thời kì phát triên cùa Vương quốc Cam-pu-chia (từ thế ki IX 
đến thé ki XV). còn gọi là thời kì Ăng-co" ? 

pề số 7 

Câu 1 . Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước dưới thời nhà Tiền Lê? 

Oồu 2. Tóm tắt sự kiện lịch sử diễn ra từ năm 1072 đèn 1075 dưới thời Lý? 
Câu 3. Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Tống? 

Câu 4. Quân đội nhà Trần được tồ chức như thế nào? Hãy Mu nhận xét về 
tổ chức đó? 

Đề số 8 

Câu 1 . Hãy so sánh đời sống vần hoá xã hội thời Lý với thơi nhà Đinh - 
Tiồn Lê ? 

Câu 2. Nhà Trần đã làm gì'đề khôi phục và phát triển kinh tế? Tác dung cùa 
nó đổi vồi.sự tồn tại và phát triển đất nước dưới thời Trần? 

Câu 3. Vẽ sơ đồ tồ chức bộ máy thời Trần? 

Câu 4. Hãy cho brết cách đánh quân Nguyên cùa nhà Trần ừong cuộc kháng 
chiến lần thứ hai? 


Đề số 9 

Câu 1. Trình bày tóm tất diễn biẹn của chiến thắng BạchT)ằng 1288? 

Câu 2. Nliững thành tựu đạt được của nhà Trần trên các lĩnh vực: Lịch sử; 
quân sự, y học. thiên văn học, kiến trúc và điêu khắc? 

Câu 3. Hãy .nêu cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý và cuộc kháng chiến 
chong Mòng - Nguyên thời Trần theo yêu-cầu sau: 

- Thời gian bẳt đầu và kết thúc mồi cuộc kháng chiến. 

- Đường lối kháng chiến. 

~~ Những gương tiêu biểu về lòng yêu nước, bất khuất trong m$ỉ cuộc . 
kháng chiến 

- Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử quan trọng nhất cùa mỗi 
cuộc kháng chiến. 



Đề số 10 

Câu 1 . Hây trình bày các giai đoạn cùa khởi nghĩa Lam Sơn? Nội dung cơ 
bản cùa từng giai đoạn? 

Câu 2. Điền số liệu- cần thiết vào thời kì Lê sơ và thời Lê Thánh Tòng để 
thấy đuợc sự phát triển của giáo dục nước ta trong thời kì này. (Điền theo 
biểu đồ sau). 



Câu 3. Pháp luật thời Lê sơ có gì giống và khác pháp luật thời Lý-Trần? 


Đề số ỉ 1 

Câu 1. Nêu những chiến thắng tiêu biểu qua các thời kì: Nhả Lý, nhà Trần 
và Lê sơ theo yêu cầu sau: 

- Thời gian. 

- Lãnh đạo. 

- Ý nghĩa. 

Câu 2. Vì sao hình thành Nam - Bắc Triều? Cuộc chiến tranh Nam - Bắc 
Triểu diễn ra như thế nào? 

Câu 3. Điền vào chỗ trống mệnh đề sau đây: 

“Ở thế kỉ XVI - XVII,..........(1),.vẫn được chính 

quyền đề cao trong học tập, thi cử và tuyển lựa quan lại. Phật giáo và 

....(2) . ...bị hạn ché ờ thế kỉ 

XV, nay lại được phục hồi. Trong nông thôn, nhân dân ta vẫn giữ nề nếp 
văn hóa..... ..(3)”.. 

.i ẩ _ 

Đề số 12 

Câu 1. Vì sao cuộc khởi nghĩa Tây Sơn ngay từ đầu được đông đảo các giai 
cấp, tầng lớp nhân dân và đồng bào các dân tộc thiểu sổ ùng hộ? 

Câu 2. Chính sách kinh tể, chính sách đối ngoại thời Nguyễn vừa có những 
mặt tích cực, vừa có những mặt hạn chế. Em hay thể hiện lên bảng sau: 



Măt tích cưc 
(a) 

Mặt hạn chế 
(b) 

1. Nông nghiệp: 
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- Khai hoang 

- Ché độ quân điền 

- Thuv lợi 



2. Thu công nghiệp 



3. Thương nghiệp 



4. Khai thác mó 




Câu 3. Tổ chức triều đình nhà Nguyễn có sáu bộ. Em hãy kế tên và nhiệm 
vụ của mỗi bộ. 


Đề số 13 

Câu 1. Nêu nội dung chính của bộ Hoàng triều luật lệ. Việc mô phòng theo 
phần lớn bộ luật của nhà Thanh (Trung Quốc) đã thế hiện thái độ gì của vua 
Gia Tong? 

Câu 2. Lập bảng trình bày các cuộc diễn biến xung đột Nam-Bấc triều và 
Trịnh-Nguyễn theo mẫu sau: 



Xung đột Nam-Bắc triều 
(a) 

Xung đột Trịnh-Nguyễn 

(b) 

1. Thời 
gian diễn 
ra: 







2. Nguyên 
nhân: 

! 







3. Diễn 
biến 





4. Kết 
quả: 








Câu 3. Tại sao phong trào nổi dậy của nhân dân ở nửa đầu thế ki XIX diễn 
ra dồn dập, mãnh liệt như vậy mà chưa làm phát sinh một cuộc khởi nghĩa 
có tính tập trung, kết tinh cùa toàn bộ phong trào như khởi nghĩa Tây Sơn ở 
thể kì XVIII? 
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. Đe số 14 


Câu 1. Điền những sự kiện vào các niên đại sau đây gắn với công lao cua 
Quang Trung khi tiến quân ra Bắc tiêu diệt quàn Thanh xâm lược? 

Niên đ ại_ 

1) 22.12.1788 
. 2) 2&.1Ỉ1788 

3) 15.01.1783 

4) 30.01.1789 

■Câu 2. So sánh chính sách ngoại giao, ngoại thương cùa thời Nguyễn ;ó gì - 
khác so với thời Quang Ttung? 

Câu 3. Lập bàng^về những nét chính trong tinh hình xâ hội, kinh tể, văr h*oã 
thời phong kiến theo mẫu sau: 





Đề số 15 


Câu 1 

“Chương Dương cướp giáo giặc” 

Hàm Tử bắt quân thù 
Thái bình nên gắng sức. 

-Non nước ấy nghìn thu”. 

Bốn câu-thơ trên cùa ai? Viết vào thời điếm nào? 

Câu 2. Từ nửa sau thế ki -XIV, dưới thời Trần tinh hình kinh-tế và dời smig 
của nhân dân ta vô cùng cực khổ thể hiện ờ các mật nào? 
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-Câu 3. Khi tiến quân ra Bắc, Lê Lợi chia thành ha đạo quân. Hãy điền 
nhiệrn vụ của mồi đạo quân theo yêu cầu sau đây: 


-Đạo quân 

Nhiệm vụ 

Dạo quân thư nhât 

a) 

Dạo quân thứ hai 

b) '' 

Dạo quân thứ ba 

c) ~ 


Câu 4. Chọn sự kiện ở cột B cho phù hợp VỚI cột A sau đây: 


ĩ 

A 

B - 

1) Chién thấng Chúc 
! Động - Tốt Dộng/ 

2) Chiến thắng Chi 
Lăng - Xương 
Giang. 

. 

a) 8. 10/1427 LiễuThăng hùng, hổ đưa quân vượt 
hiên giới nước ta. 

b) 5 vạn quân giặc bị tửưhương. 

c) Liễu Thăng bại trận bị giết. 

d) Vương Thông tháo chạy về Đông Quan. . 

e) Thôi Tụ và Hoàng Phúc bị bắt sống. 

g) Trần Miệp, ỊUý Lưỡng. Lý Đăng, bị giết tại trận. 

h) Thượng-thư bộ binh I .ý Khánh thẳt cổ tự tứ. 

i) Vương Thôngơdn hoà và chấp thuận mờ hội thề 
Đông Quan. 


Đề r6 

Câu ỉ. Lập báng tóm tắt nhừng*đặc điểm cơ bản của chế độ phong kiến 
phương Đông vàphương Tây theo mẫu sau; 


Những đặc điểm ■ 
cơ hán 

Xã hội phong 
kiến phương 
Dông - , 
(ư) 

Xã hội phong 
kiến phương Tây 

. (b) 

Nhận xét 
(c) 

Thời kì hình 
thành 



4 ^ . i 

Thời kỉ phát 
triển 


— 


Thời kì khùng 
hoảng vầ suy 
vong 


. y 
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Cơ sở kinh tế 



Các giai cấp cơ 
bản 




Câu 2. Hãy kể đôi nét về thân thế và sự nghiệp cùa Lê Hoàn? 
Câu 3. Nhà Lý đã làm gi để cùng cố quốc gia thống nhất? 


D. HƯỚNG DÃN TRẢ LỜI 

I. Hướng dẫn trả lời câu hỏi trắc nghiệm 

PHÀN ỉ 

KHÁI QUÁT LỊCH sử THÉ GIỚI TRUNG ĐẠI 


BÀI 1 

SỤ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIẾN CỦA XÃ 
HỘI PHONG KIẾN Ở CHÂU Âụ 
(Thòi Stf -trung kì trung đại) 


~ Câu hỏi 

‘ềỆ‘^% 

Cậu hỏi 

^ di 

1 

c 

9 

a 

2 

b 

10 

a 

3 

b 

11 

b 

4 

c 

12 

b 

-5 

b 

13 

d 

6 

b 

14 

c 

7 

b 

15 

c 

8- 

d 

16 

a 
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BÀI 2 

Sự SUY VONG CÚA CHÉ Độ PHONG KIÉN VÀ 
SỤ HÌNH THẢNH CHỦ NGHĨA Tư BẢN Ở CHÂU ÀU 


Câu hói 

Đáp án 

Câu hoi 

Đáp án 

1 

d 

9 

h 

2 

a 

10 

a 

3 

a 

1 1 

d 

4 

h 

12 

d 

5 

b 

13 

d 

6 

h 

14 

b 

7 

a 

15 

b 

8 

d 

16 

a 


Bài 3 

CUỘC ĐÁU TRANH CỦA GIAI CÁP Tư SẢN 
CHỎNG PHONG KIẾN THỜI ĐẠI HẬU KÌ 
TRUNG ĐẠI Ở CHÂU ÂU 


Câu hỏi 

Iỉáp án 

Câu hói 

Đáp án 

1 

b 

10 

d 

9 

4Ể_ 

b 

1 1 

a 

3 

a 

12 

b 

4 

c 

13 

a 

5 

d 

14 

b 

6 

d 

15 

d * 

7 

a 

16 

a 

8 

b 

17 

b 

9 

b 

18 

b 


BÀI 4 

TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN 


Câu hỏi 

Đáp án 

Câu hỏi 

Đáp án 

1 

a 

12 

a 

2 

a 

13 

c 

3 

d 

14 

b 
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RÀ ỉ 7 

NHỮNG NÉT CHUNG VÈ XẢ HỘI PHONG KIÊN 


Câu hỏi' 

Đáp án 

Câu hoi 

Dáp án 

1 

h 

9' 

b 

2 

a 

10 

c 

3 

c 

1 1 

a 

4 

c, c 

12 

b 

5 

b 

13 . 

br 

6 

b 

14 

a 

7 

b 

„ 15 

a 

8 

c 

16 

c 


PHẢN HAI ' 

LỊCH SỬ VlỆrNAĨVT 
TỪ THE KỈ X ĐẾN THÉ KỈ XIX 

ChươngL 

Bui)l đMTĐỘC LẬP THỠI NGÔ - ĐINH - TIỀN LÊ (THẾ KỈ X) 


BÀI í 

NƯỚC TA BUÔI ĐÀU ĐỘC LẶP 


Câu hỏi 

Đáp án 

Câu hỏi 

Đáp án 

1 

b- 

10 

b 

2 

d 

11 

b 

3 

d 

12 

d 

4 

a 

■HD3HỊỊI 

c 

5 

d 


a 

6 

a 

15 

a . 

7 

a 

16- 

b 

8 

b 

1? 

d 

9 

d 



































BÀI II 

CUỘC KHÁNG CHIỀN CHÓNG 
QUÂN XÂM LƯỢC TỎNG (1075-1077) 


Câu Hoi 

Đáp án 

Câu hổi 

1 5 !! 

1 

. c 

10 

b 

2 

a 

11 

d 

3 

c 

12 

a 

4 

c 

13 

c 

5 

'• d 

14 

b 

"6 

b 

15 

c 

' 7 

c 

16 

a 

8 

b 

17 

a 

9 

d 

18 

c 


BÀI 12 

ĐỜI SÓNG KINH TÉ VÃN HOÁ 


Cìu hòi 

{Xáp án 

Cận hỏi 

Báp án 

1 

b 


d 

2 


11 

a 

3 

4 , 

a 

. 12 

c 

4 . * 

-£ 

13 

b 

5 

b 

14 

a 

6 

a 

15 

a 

7 

d 

16 

d 

8 

b 

17 

c 

9 

! c 

18 

L _b_. 
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p Chương III 

NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRÀN (THẾ KỈ XIII-XIV) 


BÀI 13 

NƯỚC ĐẠI V|ỆT THẾ KỈ XIII 


Câu hỏi 

Đáp án 

Câu hỏi 

Đáji án 

1 

d 

11 

b * 

2 

a 

12 

a 

3 

d 

13 

b 

4 

a 

14 

c 

5 

d 

15 

d 

6 

b ' 

16 

d 

7 

a 

17 

a 

8 

a 

18 

a 

9 

b 

19 

c 

10 

c 

20 

•b 


BÀI 14 

BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN 
XÂM LƯỢC MÔNG-NGUYÊN (THÉ KỈ XIII) 


Câu hỏi 

■VHESBS'* V : 

Câu hỏi 

Đáp án 

1 

b 

16 

d 

2 

b 

17 

b 

3 

a 

18 

d 

4 

d 

19 

b 

5 

' b 

20 

d 

6 

c 

21 

d 

7 

b 

- 22 

a 

8 

a 

23 

b 

9 

b 

24 

b 

10 

d 

25 

a 

11 

b 

26 

d 

12 

b 

27 

c 

13 

a 

28 

d 

14 

d 

29 

d 

15 

c 


d 
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BÀI 15 

sụ' PHÁT TRIẼN KINH TẺ VÀ VĂN HÓA THỜI TRÀN 


Câu hỏi 

Đáp án 

Câu hói 

Đáp án 

1 

a 

10 

a 

2 

h 

11 

a 

3 

c 

12 

h 

4 

d 

13 

b 

5 

a 

14 

c 

6 

c 

15 

b 

7 

a 

16 

a 

8 

d 

17 

b 

9 

c 

18 

b 


BÀI 16 

SỰ SỤP Đõ CỦA NHÀ TRÀN CUỐI THÊ KỈ XIV 


Câu hồi 

Đáp án 

Câu hòi 

Đáp án 

1 

d 

11 

c 

„ _ 2 ___J 

c 

12 

c 


b 

13 

b 

4 

b 

14 

c 

5 

b 

15 

b 

6 

d 

16 

a 

7 

b 

17 

c 

8 

b 

18 

d 

9 

d 

19 

a 

10 

a 

20 

b 


BÀI 17 

ÔN TẠP CHƯƠNG II VÀ CHƯƠNG III 


Cẩu hói 

Đáp án 

Câu hỏi 

Đáp án 

1 

b 

6 

c 

2 

b 

7 

a 

3 

c 

8 

d 

4 

c 

9 

a.s. b.Đ, c.s, d.Đ. e.Đ, 
g.s, h.s. ị.Đ 

5 

a 

10 

a 
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Chường IV 

ĐẠI VIỆT THỜI LỆ Sơ (THÉ K\ XV-ĐÀU thế kỉ XVI) 

BÀI 18 

CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÀ HỒ 
VÀ PHONG TRÀO KHỞI NGHĨA CHỐNG QUÂN MINH 

ĐÀU THÉ KỈ XV 


Câu hỏi 

Đáp án 

Cân hỏi 

Đáp in 

1 

b 

9 

d 

2 

a 

10 

a 

-3 

a 

11 

c 

4 

d 

12 

a 

5 

c 

13 

b 

6 " 

d 

14 

a 

7 

c 

15 

b 

8 

d 

16 

d 


BÀI 19 

- CUỘC KHỞI NGHÍA LAM SƠN (1418-1427) 


Câu hỗi 

' Đáp án 

Câu hỏi 

Báp án 

1 

b 

13 

c 

2 

c 

14 

d 

3 


15 

a 

4 • 

d 

16 

c 

5 

a 

17 

b 

6 

c 

18 

d 

7 

d 

19 

b . 

. 8 

d 

20 

b 

9 

c 

21 

b 

10 

b 

22 

c 

11 

b 

23 

a 

12 

c 

24 

h 
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BÀI 20 

NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ sơ (1428 -1527) 


Câ u hỏi 

Đáp án 

Câu hỏi 

Đáp án 

1 

a 

13 

d 

2 

v c 

14 

: a 

3 

a 

15 

c 

4 

. h 

16 

b 

_ 5 

c 

17 

d 

6 

a 

18 

a 

7 

a 

1-9 

ạ 

8 

c 

20 

b 

9 

a 

- 21 

d 

10 

b 

22 

a 

li- 

d 

23 

b 

i: 

c 

24 

a 


BÀI 21 

ÔN TẬP CH ƯƠNG 4 


, Câtu hỏi 

mmmmm 

Câu hỏi 

Đáp án 

1 

'b 

6 

d 

2 

d 

7 


3 

c 

8 

d '' 

4 

b 

9 

d 

5 

c 

10 

b 
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Chương V 

ĐẠI VIỆT Ở CÁC THẾ KỈ XVI-XVIII 


BÀI 22 

Sự SUY YÉU CỦA NHÀ NƯỚC 
PHONG KIẾN TẬP QUYỀN (THÉ KỈ XVI - XVIII) 


Câu hỏi 

i Sỉ ’’** 

Câu hỏi 


1 

a 

9 

b 

2 

d 

10 

a 

3 

c 

11 

c 

4 

b 

12 

c 

5 

a 

13 

b 

6 

d 

14 

a 

7 

d 

15 

c 

8 

b 

16 

b 


BÀI 23 

KINH TÉ, VĂN HÓA THÉ KỈ XVI-XVĨII 


Câu hỏi 

Đáp án 

Cẳu hỏi 


1 

a 

9 

d 

2 

c 


b 

3 

b 

11 

a 

4 

b 

12 

b 

ị 

d 

13 

a 

6 

a 

14 

c 

7 

a 

15 

b 

8 

a 

16 

a 


BÀI 24 

KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỈ XVIII 


^ 

iẽlệ '25 ’ "&0Í 

Câu hỏi 

Đáp ái 

1 

ã 

9 

b 

2 

b 

10 

d 

3 

a 

11 

b 

4 

b 

12 

_ d 
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5 

b 

13 

c 

6 

d 

14 

b 

7 

d 

15 

c 

8 

a 




BÀI 25 

PHONG TRÀO TÂY SƠN 


Câu hỏi 

Đáp án 

Câu hỏi 

Đáp án 

1 

b 

14 

b 

2 

b 

15 

d 

3 

d 

16 

c 

4 

c 

17 

a 

5 

b 

18 

d * 

6 

a 

19 

c 

7 

a 

20 

b 

8 

a 

21 

a 

9 

b 

22 

b 


c 

23 

c 

11 

b 

24 

d 

12 

ã 

25 

d 

13 

c 




BÀI 26 

QUANG TRUNG XÂY DựNG ĐẤT NƯỚC 


Câu hỏi 



Đảp án 

1 

b 

9 

b 

2 

a 

10 

b 

3 

a 

11 

c 

4 

d 

12 

d 

5 

c 

13 

b 

6 

b 

14 

c 

7 

b 

15 

c 

8 

b 
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Chương VI 

VIỆT NAM NỬA ĐÀU THÊ KỈ XIX 


BÀI 27 

CHÉ Độ PHÔNG K1ÉN NHÀ NGUYẺN 


Câu hỏi 

Đáp án 

Câu hỏi 


1 

V 

a 

n 

, c 

2 

b 

12 

d 

3 

c' 

13 

a 

4 

d 

14 

d 

5 

a 

15 

d 

6 

b 

Ị Ồ 

c 

7 

c 

17 • 

a 

8 

d 

18 

b 

9 • 

a 

19 

b 

10. 

b 

1 1 

a 


BÀI 28 

Sự PHÁT TRIÉN CỦA VĂN HỎA DÂN Tộc 
CUỐI THÉ Kỉ XVIII - NỬA ĐÀU THỂ KỈ XIX 


Câu hỏi 

Đáp án 

Câu hỏi 


1 

c 

lí 

b 

2 

a 

12 

c 

3 

d 

13 

d V 

4 

a 

14 

a 

5 

b 

15 

b 

6 

b 

16 

c 

7 

d 

17 

a 

8 

b 

18 

b 

9 

c 

19, 

c 

10 

a 

20 

a 
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BÀI 29 

ÔN TẠP CHƯƠNG V VÀ CHƯƠNG VI 


Câu hỏi 

Đáp án 

Câu hồi 

Đáp án 

1 

c 

8 

d 

2 

a 

9 

c 

3 

c 

10 

b 

4 

c 

11 

b 

• 5 

a 

12 

a 

6 

l.c. 2.a, 3.b 

13 

a 

7 

a 

14 

1 ,b,2.a,3.c,4.c,5.d,6.g 


BÀI 30 
TÔNG KÉT 


Câu hỏi' 

Đáp án 

Câu hồi 

Đáp án 

vl 

b 

7 

c 

2 . 

b 

8 

b 

3 

1 .d, 2.a, 3.d, 4.C 

9 

d 

4' 

b 

10. 

c 

5 

c 

11 

a 

6 

b 

12 

c 


II. Hướng dẫn trả lời một số đề kỉẻm tra tham khảo 


Đt số 1 

Câu I. 

+ Sự-hình thành xã hội phong kiến châu Âu: 

- Cuối thế ki V, bộ tộc Giéc-man từ phương Rắc tràn xuống xâm 
chiếm các quốc gia cổ đại phương Tây. Krhi vào Rô-ma. họ thành lập nhiều 
vương quốc mứí., 

' Người Cíiéc-man chiếm ruộng đất của chù nô Rô ma cũ chia cho 
các tướng lĩnh quân sự và quỵ. tộc, đồng thời phong các chức tước cho họ. 

- Tướng lĩnh quân sự và~quý tộc cố nỊũều ruộng đất trở thành lãnh 
chúa phong kiến. Còn nô lệ và nông dân biến thành nông nô. 

+ Cúc giai cấp chính trong xã hội phong kiến chủu Ảu trung đại: 

- Lành chúa phong kiến. 

- Nông nô. 
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Câu 2. 

+ Sự xuất hiện thành thị: 

Cuối thế kì XI, do hàng thủ công sản xuất ra ngày càng nhiều, sản 
phẩm cùa thợ thú công không những phục vụ cho bọn chú phong kiến mà 
còn trao đồi với nông dân quanh vùng. Những thợ thủ công tìm cách thoát 
khỏi lãnh địa phong kiến. Một số thợ thủ công đã đưa hàng hoá cùa minh 
đến những nơi đông người qua lại đế bán và họ đã lập ra xưởng sản xuất. Từ 
đó họ lập ra các thị trấn, sau đó thành các thành phố lớn, gọi là thành thị 
trung đại. 

Trong thành thị dân cư chù yếu là nhũng thợ thủ công và thương 
nhân. Họ lập ra các phường hội, các thương hội để cùng nhau sàn xuất và 
buôn bán. 

+ Sự khúc nhau: 


Kinh tế lãnh địa 

Kinh tế thành thị 

- Sản xuất chủ yếu là nông nghiệp. 

- Sản xuất ra sản phẩm chi để tiêu 
dùng trong lãnh địa, không trao 
đổi, mua bán ra bên ngoài nên 
được gọi là nền kinh tế: “tự cấp, tự 
túc” 

Kinh tế lãnh địa kìm hãm sự 
phát triển cùa xã hội phong kiến. 

- Sản xuất chù yếu là các nghề thủ 
công. 

- Sản xuất ra sản phẩm thủ công để 
trao đổi, mua bán nên gọi là nền 
kinh tế hàng hoá. 

- Kinh tế thành thị tạo diều kiện cho 
xã hội phong kiến phát triển. 


Câu 3. 

l.c ; 2.a ; 3.b ; 4.e ; 5.d 

Câu 4. 

c _ a. quan lại, nông dân giàu có 
.b. nhận ruộng 
è. cày cấy 

d. nông dân lĩnh canh 

e. địa tô 

f. phong kiến 


Đề sổ 2. 


Câu 1. 

1. 1487, B. Đi-a-xơ: đi vòng qua điểm cực Nam châu Phi. 

2. 1498, Va-xcô dơ Ga-ma đi qua điểm cực Nam châu Phi và cập bến 
Ca-li-cút ở phía Tây nam An Độ. 
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1492, c. Cô-lôm-bô: tìm ra châu Mĩ. 

“. 1519 đến 1522, Ph. Ma-gien-lan di vòng quanh Trái Đất. 

Cữu 2. 

Quan hệ sàn xuất tư bản chủ nghĩa châu Âu hình thành dựa trên hai yếu 
to: vàn và đội ngũ công nhân làm thuê: 

+ Vốn: Nhờ cuộc phát kiến địa lí, quý tộc và thương nhân châu Âu 
trở rcn giàu có. Họ lập ra các xướng thủ công, các dồn điền và dẩn dần họ 
trcr nành giai cấp tư sản. 

+ Đội ngũ công nhân làm thuê: Những người nông nô bị mất ruộng 
đất, phải lang thang, cuối cùng phải vàơ làm thuê trong các xí nghiệp cùa tu 
sảm. Ngoài nông nô, còn có nô lệ được mua từ châu Phi sang châu Âu. 

Ciàu 3. 

Cuộc đấu tranh giữa giai cấp tư sản và quý tộc phong kiến được biểu hiện 
quia ahong trào: Văn hoá Phục hưng (Thế ki X1V-XVII). Từ nước 1-ta-li-a rồi 
lam nhanh sang các nước Tây Âu khác và trở thành một trào lưu rộng lớn. 
Trorg thời Phục hưng đã xuất hiện rất nhiều nhà vãn hoá, khoa học thiên tài 
mà rgười ta thường gọi là "Những người khổng lồ" 

Nội dung của phong trào Văn hoá Phục hưng: 

+ Phê phán xã hội phong kiến và Giáo hội. 

+ Đe cao giá trị con người. 

+ Đề cao khoa học tự nhiên. 

+ Xây dựng thế giới quan duy vật tiến bộ. 

Phong trào Văn hoá Phục hưng không chi có vai trò tích cực là phát 
động quần chúng đấu tranh chống lại xã hội phong kiến mà còn là "Cuộc 
cáicl mạng tiến bộ vĩ đại", mở đường cho sự phát triển cao hom của văn hoá 
chúh Âu và văn hoá nhân loại. 

Câu 4. 

1. a - Tần (221-206 TCN) 

- Hán (206 TCN đến 220) 
b - Đường (618-907) 

c Tống (960-1279) 

- Nguyên (1271-1368) 
d - Minh (1368-1640) 

- Thanh (1644-1911) 

2. a - Chia đất nước thành quận, huyện. 

b - Nhà nước được củng cố và hoàn thiện, mở khoa thi tuyển chọn 
nlhâi tài. 
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c - ‘Tổ chức bộ máy nhà nước giống các thời dại trước. Thời 
Nguyên quyền lực tập trung trong tay người Mông cổ. . 

d - Thời Minh: cỊjế dột quân-ehú chuyên chế tập quyền, bỏ chức 
thừa tướng; 

- Thòi Thanh: nhà nựớc'chuyên chế^rung ương tập quyền. 

3. a - Tẩn ban hànhrnột cheTtộ đo lường và tiền tệ thống nhất. 

- Hán giảm lô thuế, sưu dịch chơ nông dân, phát triển sản xuất 
- nông nghiệp. 

b- - Thực hiện chế độ quân điền làrh cho xã hội đạt đến sự phồn thịnh, 
c - Xóa*thuế, sưu dịch nặng nề, mở mang công trình thuỷ lợi, phát 
triên thú công nghi-ập. 

d - Bóc lột, đuc khoét nống dân, công thương nghiệp phát triển-; tạo 
mầm mống quan hệ sàn xuất tu bản chủ nghĩa xuất hiện. 

4. a - Tần: mờ rộng lãnh thổ về phía nam và phía bắc. 

- Hán: Chiến tranh xâm lấn Triều Tiên và các nước phương Nam. 
b - Lấn chiếm Nội Mòng, Tây Vực, Triều Tiên, An Nam...lãnh-thồ 

Trung Quốc được mớ rộng. 

c - Tiến hành chiến tranh xâm lược các,nước phương^Nam. 
d - Mtr rộng buộn bán với các nước Đông Nam Á, Ấn Độ, Ba Tư, 

Á Rập. • 

5. a - Trần Thắng-Ngô Quảng., 
b - Hoàng Sào. 

c - Chu Nguyên Chương, 
d - Lý Tự Thành. 

Đếsố> 

Câú L 

Phong trào cải cách tôn griáo lúc đầu được khởi xướng ở Đức (do một tu 
sĩ người ĐứoM.Lu-thơ khởi xướng) nhanh chóng lan rộng sang các nước 
châu Âu 

Phong trào đã thúc đẩy. châm ngòi cho các cuộc khởi nghĩa nòng dân. 
đặc biệt là ớ Đức, thường gọi dà cuộc "Chiến tranh nông dân Đức". Đây có 
thể được coi lả cuộc đấu tranh vũ trang đầu tiên của nông dân dưới ngọn cờ 
của tư sátvchống phong kiến ỡchân Âu. _ 

Đạo Ki-tô đã bị phân thành 2 giáo phái: - 
+ Cựu giáo là Ki-tô giáo cũ. 

+ Tân-giáo là Cải cách tôn giáo. 
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Câu 2. 

а. Tư tường Nho giáo. 

h Nhiều nhà văn, nhà thơTiồi tiếng:'I.ý Bạch, Dồ Phủ. Bạch Cư Dị. 

- Nhiều tác phấm nổi tiếng: 

+ Tiểu thuyết Thuý Hứ cùa Thi Nại Am. 

+ Tam quốc diễn nghĩa cùa I.a Ọuán Trung. 

+■ Tây du kí cùa Ngô Thừa An." 

+ Hồng lâu mộng cùa Tào Tuyết cần. 

c. Bộ Sử k' cùa Tư Mã Thiên (thời Hán) 

d. -I lội họa. điêu khắc, kiến trúc, thủ công mĩ nghệ. 

-t Vạn lý trường thành. 

+ Cố cung(Tử cấm thành) 

e. Nghề giấy viết, nghề in. la bàn, thuốc súng. 

- Kĩ thuật đóng thuyền có bánh lái. 

- Kĩ nghệ luyện sẳt, khai -thác dầu mỏ và khí đốt. 

( âu 3. c 

- Kiến trúc Hin-du với nhũng đền thờhình tháp nhọn nhiều tầng, được 
trang trí ti mi bằng những phùxíiêu mô tá cuộc sống cùa người Án đương thời 

- Kiến trúc Phật giáo với những ngôi chùa xây'bang dá hoặc khoét sâu 
vào vạch núi với những bức họa smh dộng về sự tích nhà Phật. Những tháp 
có mái tròn như chicc-hát úp. 

-1 -ăng mộ được phóng theo kién trúc Hồi giáo. 

Đồ sổ 4 

Câu 1. 

1.2500 năm TCN: xuất hiện thành thị của người Án. 

2. Từ 1 500 năm TCN đến thế ki in TCN: xuất Kiện những thành thị trên 
lưu vực sông Hăng-nước Ma-ga-đa. 

3. Từ thé ki III TCN đến dầu thế ki IV: Án Độ bị chia cất. Đầu thố ki IV 
dirạc thống nhất. 

4. Từ dat*,thc ki IV đến đẩu thế ki VI: sự thống -trị của vương triệu Gup-ta. 

5. Thế kỉ XII dến thế ki XVI: sự thống ưị cùa Vương triều Hồi giáo Đê-li. 

б. Dầu thế ki XVI đến giữa thế ki XIX: sự thống trị cứa Vương triều 
Án Dộ Mô-gôn. 

Câu 2. 

- Quan diêm cùa Nho giáo ve quan hệ "Tam cương" là quan hệ giữa 
vua-tôi. chồng-vợ, cha-con. 
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- Quan hệ "Ngũ thường" nói về nhân-lễ-nghĩa-trí-tín. 

Khống Tử muốn lập kỉ cương xã hội thông qua các mối quan hệ trên. 

- Các nhân vật gắn với sự phát triển của Nho giáo là: 

+ Khổng Từ (551-479 TCN), nhà triết học Trung Quốc đề xướng ra 
học thuyết Nho giáo, một học thuyết chính trị có ánh hướng sâu rộng trên 
thế giới. 

+ Mạnh Từ (371-288 TCN), môn đệ của Khổng Tử, tác giá sách 
Mạnh Tứ-một trong 4 cuốn sách quan trọng cúa học thuyết Nho giảo 
+ Ngoài ra còn cỏ Dồng Trọng Thư. 

Câu 3. 

1. Lào Thơng 

2. Thái 

3. Lào Lùm 

4. Một tộc trướng người Lào là Pha Ngìrm 

5. Lạn Xạng (nghĩa là triệu voi) 

6. Miển-Điện 

7. Xiêm 

8. Pháp 


Đề SỔ 5 

Câu 1. 

- Từ đầu công nguyên, cư dân ớ đây dã biết sử dụng rộng rãi dồ sắt và 
các quốc gia đầu tiên đã xuất hiện. Trong khoảng 10 thế ki đầu sau công 
nguyên, hàng loạt quốc gia nhò được hình thành và phát triển. 

- Khoảng nửa thế ki X đến đầu thế ki XVIII là thời kì phát triển thịnh 
vượng của các quốc gia ở Đông Nam Á. 

- Từ nửa sau thế kỉ XVIII: các quốc gia phong kiến Đông Nam Á bước 
vào thời kì suy yếu mặc dứ xã hội phong kiến vẫn tiếp tục tồn tại cho tới khi 
trở thÉih phụ thuộc l)oặc là thuộc dịa của tư bản phương Tày. 

Câu 2 

• Hình thành các vương quớc cô: 

- Vương quốc Chăm-pa ở Trung Bộ - Việt Nam. 

- Vương quốc Phù Nam ớ hạ lưu sông Mc Kông. 

- Các vương quốc ở hạ lưu sông Mẽ Nam và trcn các đào của In- 
đô-nê-xia. 

• Thời kì hình thành và phát triên cua các quốc gia phong kiến: 

- Mô-giô-pa-hít ớ In-đô-nê-xia. 

- Đại Việt, Chăin-pa, Cam-pu-chia trên Bán đảo Đông Dương 
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- Pa-gan (Mi-an-ma). 

- Su-khô-thay (Thái Lan). 

- Lạn Xạng (Lào). 

« Thời kì suy yếu cua các quốc gia phong kiến: Mặc dù xã hội phong 
kiến vẫn tiếp tục tồn tại cho tới khi thành thuộc địa cua chu nghĩa tư 
han phương Tây. 

Câu ỉ. 

-Vì sao: 

+ 965, Ngô Xương Văn chết, triều đình rơi vào tình trạng hỗn loạn. 

+ Luộc tranh chấp giữa các thế lực cát cứ, thô hào ơ dịa phương tiếp 
cicn rờ lại. 

+ Bộ máy nhà nước không còn thống nhất từ trung ương đến địa 
Ị-htrơig. 

- Một số nổi loạn sau này liên kết với Dinh Bộ Lãnh. 

+ Trần Lãm giữ Bố Hài Khấu (thị xã Thái Nguyên ngày nay). 

+ Phạm Bạch ỉ lố giữ Dằng Châu (Kim Động -1 lưng Nguyên ngày nay). 

\ 

Đề số 6 


Câu I 
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* Nhậnxél; 

- Bộ máy nhà nước thống nhất từ trung ương đến địa phương. 

- Mọi quyền hành năm trong tay vua. 

Câu 2. 

a. Chi độ quân chù. 

b. Chế độ phong kiến trung ương tập quyền. 

c. Chế độ phong kiến phân quyền. 

Câu 3. 

- Nét đặc sẳc trong kiến trúc của các quốc gia phong kiến ờ ĐômgNarí 
Á là các đền. chùa với kiến trúc độc đăo chịu ảnh hường của lối k iếi trúc 
truyền "thống Án Độ. 

- Chùa thay-thá cho đền. tháp. Tuy tháp thờ Phật tích, vẫn mang diu vé 
kiếnlruc Án Độ. 

Câu 4. 

- Sờ dĩ gọi như vậy vì kinh đô của Vương quốc là Ăng-co (rm»t địi 
điểm của vùng Xiêm R4ệp ngày nay). 

- Ở đây, người Rtiơ-me dã xây dựng nên nhiều công trình kiến trứ lớn 
nổi tiếng, điền hình là khu đền tháp Ãng-co Vát, Ảng-co Thom. Khi đêt 
Ăng-co là một cống hiến độc dáo của người Khơ-me vào kho tàng 'Văi hoi 
của Đông Nam Á và thể giới. 


Đề số 7 

Câu 1. 


TRUNG ƯƠNG 



1 


ĐỊA PHƯƠNG 
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Câu 2. 

' Năm 1072, vua Lý Thánh Tông chết, vua mới là Lý Nhân Tông còn ít 
tuổi, nhà Tống thừa cơ dó, ráo riết chuấn bị xâm lược nước ta. Lý Thường 
Kiệt dà tố chức cuộc tiến công tự vệ. 

- Tháng 10/1075. Lý Thường Kiệt cùng Tông Dán chi huy hơn 10 vạn 
quân thuy - bộ. chia làm hai đạo tấn cống vào dất Tống. Sau 42 ngày chiến 
đấu, quàn nhà Lý hạ thành Ung Châu, tướng Tô Giám của nhà Tông phai tự 
tử 

Cầu 3. 

- Do ý chí độc lập tự chủ của toàn thế nhân dân Đại Việt. 

- Do sức mạnh đoàn kết to lớn cua các dân tộc. 

- Do biết kế thừa và phát huy truyền thống đấu tranh bất khuất cùa dân 
tộc. 

- Do công lao và tài năng cua anh hùng dân tộc Lý .Thường Kiệt trong 
việc sư dụng lối đánh rất độc đáo. 

Cáu 4. 

- Tô chức quân đội 

Quân đội dưới thời Trần gồm có cấm quân và quân ở các lộ. cấm 
quân là dạo quân báo vệ kinh thành, triều đình và nhà vua. cấm quân được 
tuyền chọn từ những trai tráng khoẻ mạnh ở quê hương của nhà Trân. 

í) lạng xã. có hương binh. Khi có chiến tranh, còn có quân đội của 
vương hầu. 

Quân dội nhà Trần dược tụyển dụng theo chính sách “ngụ binh ư 
nông” và theo chú trương "Quân lýnh cốt tinh nhuệ, không cốt dông”, xây 
dựng tinh thần đoàn kpt trong quân đội. 

Quân dội nhà Trần được học tập bịnh phập và luyện tập võ nghệ 
thường xuyên. Nhể Trân cùn cử nhiêu tướng gịòi câm quân đóng giữ các vị 
trí híệin yểu, nhật là vụng biên giới phía Bẳc. 
r Nhậntéi 

+ Tổ chức quận dội thốBg nhất từ trung ương dến 4ịa phương. 

+ Mối quan hệ giữa quân, dân dồng nhật. 



Câu ỉ. 


Đề số 8 


Nội dung ao 
sánh 

Nhà Lý 

Nhà Đinh - Tiền Lé 

1) Xã hội 

- Bộ máy thống trị: Vua 
quan, hoàng tử. công chúa. 

- Những người bị trị: Nông 
dân, thợ thù công, người 
buôn bán, nô tì. 

- Nông dân là lực lượng, 
lao động chủ yếu. 

- Bộ máy thống trị:Vua, 
quan văn, quan võ và một 
số nhà sư. 

- Những người bị trị: Nông 
dân, thợ thù công, người 
buôn bán nhò và một ít địa 
chủ, nô tì. 

- Nởng dân là lực lượng lao 
động chú yếu. 

2) Vãn hoá 

- Xây dựng Văn Miếu để 
thờ Khổng Từ và dạy học 
cho các con vua. 

- Tổ chức khoa thi để chọn 
người làm quan. 

- Phật giáo rất phát triển, 
hầu hết các vua thời Lý 
đều sùng Phật giáo. 

- Giáo dục chưa phát triển. 

- Nho học vào nước ta 
nhưng chưa ánh hương 
đáng kể. 

- Phật giáo phát triền đáng 
kể. Chùa chiền xây dựng 
nhiều nơi. 


Câu 2. 

- Chù trương khôi phục và phát triến kinh tế: 

+- Nông nghiệp: Đẩy mạnh công cuộc khấn hoang, mở rộng thcm 
diện tích, đấp đê phòng lụt, đào sông, nạo vét kênh. Nông dân dược nhà 
nước quan tâm, cố gắng tích cực cày cấy, nông nghiệp nhanh chóng đưực 
phục hồi và phát triển. •' ' > : 

+ Thủ công nghiệp: Các xưởng thủ công nhà nước chuyên sản xuất 
đồ gốm, dệt vải, chế tạo vũ khí. Ở làng xã nghề thù công được chú trọng. 
Chợ búa mọc lên ngày càng nhiều. Không khí buôn bán trong và ngoài nưữc 
tấp nập. 

- Tác dụng: 

+ Làm cho kinh te nhanh chóng được phục hồi và phát triền tạo điểu 
kiện để củng cổ quốc phòng toàn dân. 

+ Nhân dân nhất là nông dân tin tưởng vào nhà nước thời Trần. 
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Câu 4. 


lựợnịg. 


I '\r\ I 11VJ V/1IV] 



V 

Thực hiện chũ trương “Vườn không, nhà trống”. 

Tránh thế giặc mạnh khi chúng mới đen xàm lược. 

Vừa cho quân cản bước tiến của giặc, vữa rút lui để bảo toàn lực 

Khi thời cơ đến, phản công tiêu diệt giặc, giành thắng lợi. 
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Đề số 9 

Câu Ị. 

Tháng ] .1288, Thoát Hoan chia làm 3 đạo quân tiến vào Thăng Long. 
Tại đâỵ, ta thực hiện “Vườn không, nhà trống". Quân Nguyên ngày càng rơi 
vào thế lúng túng, khó khăn. Thoát Hoan quyết định rút quân về nước. 

Nhân cơ hội này, vua Trần và Trần Quốc Tuấn mờ cuộc phản công và 
tiến hành bố trí quân raai phục ở sòng Bạch Đằng. 

Tháng 4.1288, đoàn quân Ô Mã Nhi rút theo đường thuý trên sông 
Bạch Đằng. Khi quân 0 Mã Nhi tiến quân đến bài cọc, quân Trần khiêu 
khích rồi bỏ chạy, chờ khi nước triều xuống, tổ chức phản công. Quân của Ô 
Mã Nhi bị tiêu diệt. 

Cánh quân của Thoát Hoan từ Vạn Kiếp đến Lạng Sơn rút qua Quáng 
Tây (Trung Quốc) cũng bị truy kích và tiêu diệt. Cuộc kháng chiến kết thúc 
thắng lợi. 

Câu 2. 

- Lịch sử: Bộ “Đại Việt sứ ký toàn thư" cùa Lê Văn Hưu. 

- Quân sự: Tác phẩm Binh thư yếu lược của Trần Hưng Đạo. 

- Y học: Tuệ Tĩnh nghiên cứu cây thuốc nam để chữa bệnh cho nhân 

dân. 

- Thiên văn học: Nhà thiên văn nổi tiếng Đặng Độ, Trần Nguyên Dán. 

- Kiến trúc: Xây dựng nhiều công trình kiến trúc mới: Tháp Phổ Minh 
(Nam Định); Thành Tây Đô (Thanh Hoá). 

- Điêu khắc: Lăng mộ vua và quý tộc có nhiều tượng hổ, sư tử, chó và 
các quan hầu bàng đá. Hình rồng khắc trên đá trau chuốt, có sừng ụy 
nghiêm. 

Câu 3. 


Nội dung 

Thời Lý 

Thòi Trần 

1) Thời gian 
bặt đầu yà kểt 
thúc. 

1075 - 1077 

1258- 128Ị8 

2) Đường lối 
kháng chiến. 

- Đánh ngay vào ậm mưụ 
xâm lược cùạ dịch 

- Phòng ngự và phân công 
dịch ngay khi chúng vào 
nước ta, giành thắng Lợi 
quyết định. 

- Vườn không nhà trống. 

- Qánh lâu dài làm cho địch 
suy y.ếu và dánh đòn quyệt 
định- 

- Khaị thác chồ yéu £ỊÙa 
địch và phát huy thế mạnh 
cùa tạ- 


148 



3) Những tấm 
gương tiêu 
biếu 

Lý Thường Kiệt, Tông Dan, 
Lý Kế Ngưycn. 

Trần Nhàn Tông, Trần 
Quốc Tuấn, Trần Quang 
Khải, Trần Khánh Dư, Trần 
Nhật Duật. Phạm Nhữ Lão, 
Nguyễn Khoái, Trần Quốc 
Toàn,... 

4)Nguyên 
nhân thẳng 
lợi. 

- Ý chí độc lập tự chù cùa 
toàn dàn, sức mạnh đoàn 
kết dân tộc. 

- Tài mưu lược của anh 
hùng Lý Thường Kiệt. 

- Tinh thần đoàn kết toàn 
dân. 

- Chiến lược, chiến thuật tài 
tình của vua quan nhà Trần. 

- Sự đóng góp quan trọng 
cùa các danh tướng. 

5) Ý nghĩa. 

- Buộc quân nhà Tống phải 
bỏ âm mưu xâm lược Đại 
Việt. 

- Nen độc lập tự chủ. được 
bảo vệ. 

- Đập tan ý đồ xâm lược của 
đế che Nguyên, bảo vệ độc 
lập chù quyền dân tộc. 

- Góp phần xây dựng truyền 
thống quân sự Việt Nam. 

- Củng cố khối đoàn kết 
toàn dân. 


Đe số 10 

Câu 1. 

Khởi nghĩa Lam Sơn diễn ra tìr 1418 đến năm 1427 qua ba giai đoạn 

sau: 

1) Giai đoạn 1 (1418 - 1423). 

- Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn và tự Ỹưng Bỉnh Định 

Vương. 

- Nhũng năm đầu tiên, nghĩa quân hoạt động ở núi Chí Linh gặp 
nhiêu khó khãn, Lê Lợi tạm hoà với quân Minh sau đó rút vè hoạt động ở 
Lam Sơn. 

2) Giai đoạn 2 (1424 . 1426): 

- Nghĩa quân rời Thanh Hoá vào Nghệ An - Nghĩa quân giải phóng 
Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hoá rồi tiến quân ra Bắc. 

- Được sự ùng hộ cùa nhân dân, nghĩa quân chiến tháng nhiều trận 
lớn, quân Minh lâm vào thế phòng ngự, rút vào thành Đông Quan cố thủ. 
Cuộc kháng chiến chuyển qua giai đoạn phản công. 

3) Giai đoạn 3 (cuối 1426 - cuối 1427): 
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- Nghĩa quân giành thắng lợi ở trận Tốt Động - Chúc Động (cuối 
năm 1426) tiêu diệt được 5 vạn quằn địch, vày hãm địch ở Dông Quan. 

- Nghĩa quân giành thắng lợi ở Chi Lăng - Xương Giang (10.1427) 
buộc quân Minh phải rút về nước. Đất nước ta sạch bóng quân thù. 

Câu 2. 

1. Tồ chức 26 khoa thi tiến sĩ. a. Tố chức 12 khoa thi tiến sĩ. 

2. Lấy đồ 989 tiến sĩ. b. Lấy đỗ 501 tiến sĩ. 

3. Có 20 trạng nguyên. c. Có 9 trạng nguyên. 

Câu 3. 

- Những điểm giống nhau: 

+ Pháp luật báo vệ qụyền lợi cùa vua và các quan đại thẩn. - 
+ Cấm việc giết mổ trâu, bò. 

- Những điểm khác nhau: 

* Thời Lý,- Trần: 

+ Báo vệ quyền lợi tư hữu. 

+ Chưa bảo vệ quyền lợi cùa phụ nữ. 

* Thời Lê sơ: Đầy đù hoàn chỉnh hơn. Quốc triều hình luật (Bộ Luật 
Hồng Đửc) 

+ Bảo Vệ quyền lợi cùa quốc gia, khuyến khích phát triển kinh tể. 

+ Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 

+ Bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ. 

+ Hạn chế phát triển nô tì. 


Câu /* 

Các chiến 
thẳng _ 

1) Chiến thảng 
sông Như 
Nguyệt. (Thời 
Ly) 

2) Chiến thắng 
trên sông Bạch 
Đang. (Thời 
Trần) 


Đề số 11 


Lảnh đạo 


Ý nghĩa 


Lý Thường - Quyết định số phận quân 

Kiệt Tống xâm lược.'Kết thúc cuộc 

kháng chiến chống Tống. 

- Báo vệ nền độc lập, tự chù 

___ của Đại Việt. __ 

Trần Hưng - Ket thúc cuộc kháng chiến 

Đạo chống quân xâm Tược Mòng - 

Nguyên. 

- Bào vệ nền độc lập cua Tố 

_quốc._ 
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3) Chiến tháng 

1247- 

~ -- 

- Lẽ Lợi. 

- Kct thúc 20 -năm dò hộ cua 

Chi Lãng 

1248 

- Nguyền 

nhà Minh. 

Xương (nang. 


Trãi 

- Mơ ra một thòi kì phát triển 

( riìời 1 ê sơ) 



mới cho đất nước ta dưới thời 
Lê sơ. 


Câu 2. 


- Vi sao: 

4 Khi triều Lê suy yếu, diễn ra cuộc tranh chấp giữa các phe phái 
ngày càng quyết liệt. 

4 Lợi dụng tình hình đó. năm 1527, Mạc Dăng Dung cướp ngôi nhà 
Lô lập ra nhà Mạc (Bắc Triều). 

+ Năm 1533, Nguyễn Kim chạy vào Thanh Hoá, lập một người thuộc 
dòng họ nhà Lê lên làm vua, lấy danh nghĩa “phù Lê diệt Mạc" (Nam Triều). 

- Cuộc chiến diễn ra: 

Hai tập đoàn phong kiến Nam - Bấc Triều đánh nhau liên miên, dai 
dắng hơn 50 năm. Suốt một vùng từ Thanh Hoá dến Nghệ An đều là chiến 
trường. Làng mạc điêu tàn, xơ xác. Mãi đến năm 1592. Nam Triều chiếm 
dược Thăng Long, họ Mạc chạy lên Cao Bằng, chiến tranh Nam -'Bắc Triều 
mới chấm dứt. 

Câu 3. 

1. Nho giáo. 

2. Dạo giáo. 

3. Truyền thống. 

Đề sổ 12 

Câu 1. 

- Dưới chính quyền cùa họ Nguyễn ở Đàng Trong vào thế kỉ XVIII, 
cuộc sổng của người dân ngày càng cơ cực. Nỗi bất bình, oán giận của các 
tầng lớp xã hội dổi với chính quyền họ Nguyễn ngày càng dâng cao. 

- Nghĩa quân Tây Sơn dã đề ra khẩu hiệu hợp với lòng dân, nhất là dân 
nghèo: “Lầy cùa người giàu chia cho dân nghèo”, xoá nợ cho nông dân và 
bãi bò nhiều thứ thuê. 

Câu 2. 

1. - Khai hoang: a. Tăng diện tích canh4ác. 

b. Ruộng đất còn bỏ hoang nhiều. 

- Chế độ quân điền: a. Nông dân có ruộng để sản xuất. 

b. Vì quán điền mất tác dụng ncn ruộng đất bị bò 

hoang. 
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- Thuỷ lợi: a. Sửa đắp đê. 

b. Sửa đắp đê không được chú trọng nên lụt lội, hạn hán 

2. a. Lập nhiều xưởng đúc tiền, đúc súng, đóng tàu, làng’thừ công. 

b. Chủ yếu tập trung sản xuất ở Kinh đô và thành thị, thợ thú công 
nộp thuế nặng nề. 

3. a. Buôn bán ờ các thành thị, tứ thị sầm uất, buôn bán với Trung Ợuéc, 
Sin-ga-po, Phi-lip-pin. 

b. Không cho người phương Tây mở cửa hàng buôn bán. 

4. a. Hàng trăm mỏ được khai thác. 

b. Cách khai thác lạc hậu, các mò hoạt động thất thường. 

Câu 3. 

1. Bộ Hộ - Tài chính, tQ^thuế, kho tàng, vật giá... 

2. Bộ Lại - Tuyển chọrt^ian lại, ban phẩm tước, soạn thảo chiếu chà... 

3. Bộ Lễ - Thi eử, tế tự, phong thần... 

4. Bộ Binh - Tuyển lýnh, các ngạch võ quan, điều động quân lýnh... 

5. Bộ Hình - Soạn luật, thi hành hình phạt, xét duyệt tố tụng... 

6. Bộ Công - Xây dựng cung điện, lăng tẩm, thành luỹ. đóng tàu thuyền, 
đắp đường sá... 


Câu 1. 


Đề sổ 13 


• Nội dung: Luật ban hành vào năm 1815 gồm 21 quyển chính với 398 
điều và một quyển phụ lục với 30 điều. Nội dung chính cùa tộ luật 
thể hiện rõ ý đồ bảo vệ quyền hành tuyệt đối cùa nhà vua và dề cao 
địa vị của quan lại và gia trưởng. 

• Việc mô phỏng theo phần lớn bộ luật của nhà Thanh đã thể hién thái 
độ thuần phục, nhu nhược của triều đình nhà Nguyễn. 

Câu 2. 

L a. Năm 152?-1592 
b. Năm 1627-1672 

2. a. Nhà Lê suy yếu, sự tranh chấp giữa các phe phái phong kiến điền 
ra quyết liệt: 


+ 1527 Mạc Đăng Dung lập nhà Mạc (Bắc triều) 

+ 1533 Nguyễn Kim lập Nam triều 
b. Màu thuẫn giữa Trịnh Kiểm và Nguyễn Hoàng 
3. a. Chiến tranh kéo dài hơn 50 năm. Thanh-Nghệ là chiến trườngclhính. 
b. Chiến tranh kéo dàr gần 50 năm. Ọuảng Bình-Hà Tĩnh làchũến 
trường ác liệt. 



4. a. 1592, Nam triều chiếm Thăng Long, họ Mạc chạy lên Cao Bằng, 
chiến tranh chấm dứt. 

b. Đất nước bị chia cắt: Đàng Ngoài và Đàng Trong. 

Câu 3. 

- Trong cục diện đấu tranh chống triều Nguyễn, các cuộc khởi nghĩa 
mra dầu the ki XIX diễn ra dồn dập, mãnh liệt mặc dù các cuộc khởi nghĩa 
nô ra có sự liên kết. quy mô từ miền xuôi lên miền ngược song thực tế quy 
mò còn nho, còn mang tính chất le té, rời rạc, thiếu hẳn một bộ chi huy tài 
giỏi dặc biệt là vị tướng trẻ tài ba như Quang Trung. 

- Bí quyết thẳng lợi cùa cuộc khởi nghĩa Tây Sơn là do Quang Trung đã 
vận dụng một dường lối chiến lược và chiến thuật tài tình, độc đáo, phát huy 
cao độ tinh than yêu nước cứa nhân dân, nấm vững thời cơ, triệt dế lợi dụng 
nhân tổ bất ngờ đế tồ chức phản công quyết liệt và nhanh chóng 

- Đặc điểm nổi bật trong nghệ thuật chí dạo chiến tranh cúa Quang 
Trung là hành quân thần tốc, tiến quân mãnh liệt, tổ chức và chi đạo chiến 
đấu hết sức cơ động. Điều mà các phong trào nối dậy của nhân dân ta nửa 
đầu thế kỉ XIX không có được. 


Đề số 14 

Câu 1. 

a) Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế lấy hiệu là Quang Trung. 

b) Đạo quân của Hoàng đế Quang Trung tới Nghệ An, dừng chân 10 
ngày tuyển thêm quân. 

c) Đạo quân cùa Quang Trung ra tới Tam Điệp (Ninh Bình). 

d) Dạo quàn cua Quang Trung bất ngờ đánh đồn Ngọc Hồi. 


Câu 2. 


Nội dung 

Thời Quang Trung 

Thời Nguyền 

Ngoại giao 

- Đối với nhà Thanh: 
mềm dẻo nhưng kiên 
quyết bảo vệ từng tấc đất 
của Tồ quốc 

- Thuần phục nhà Thanh 

- Đối với các nước phương Tây: 
khước từ mọi tiếp xúc 

Ngoại 

thương 

- Bãi bò hoặc giảm nhẹ 
nhiều loại thuế 

- "Mở cửa ải, thông chợ 
búa" 

- Buôn bán với các nước: Trung 
Quốc, Xin-ga-po, Xiêm, Mã Lai 

- Không cho người phương Tây 
mờ cửa hàng. Họ chì được ra 
vào một số cáng đã quy định. 
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Câu 3.... 

1. a - Chế độ phong kiến xuất hiện muộn khoáng thể ki V hoàn thiện 

vào thế ki X. 

- Xã hội có 2 giai cấp cơ ban: 

+ Lãnh chúa phong kiến 
+ Nông nô. 

b - Chế độ phong kiến xuất hiện sớm có nước vào TCN. có nướí 
vào đầu công nguyên. 

- Xã hội có 2 giai cấp cơ bản: 

+ Địa chù quan lại 
H* Nông dàn lãnh canh. 

2. a - Kinh tế khép kín trong lãnh địa phong kiến, nông nô phái nộp 

nhiều thứ thuế. 

b - Sản xuất nông nghiệp bị bó hẹp, đóng kín trong các công xã 
nông thôn, nông nô phải nộp tô thuế. 

3. a - Có phong trào Văn hóa Phục hưng ( Thế ki XIV —XVIII) 

- Phong trào Cải cách tôn giáo 

b - Chịu ảnh hưởng tư tưởng Nho giáo (Trung Ọuốc ), Phật giáo 
(Ân Độ) 

' - Nền văn hóa lâu đời hàng nghìn năm. phát triển rực rỡ. 

Đề số 15 

Câu 1 

- Bổn câu thơ trên cùa Trần Quang Khải. 

- Viết vào thời điểm: sau cuộc kháng chiến lần II chống quân Nguyên 
giành thắng lợi (1285). 

Câu 2. 

- Tình hình ruộng đất: Ruộng đất nẳm trong tay bọn vương hầu quý 
tộc, nhà chùa, dịa chù. Ruộng đất ớ công làng xã bị xâm lấn, khấu phan 
ruộng đất cùa nông dân bị thu hẹp. 

- Công tác thuỷ lợi: Không chăm lo tu sửa, bảo vệ đê điều, các công 
trình thuý lợi, ncn nhiều năm bị mất mùa, đói kém. 

- Chính sách thuế khoá: Dân nghèo mỗi năm phái nộp ba quan thuê 
đinh. 

- Đờt sống nhân dân: Vô cùng khốn khổ vì bị mat mùa, đói kém, bị 
bóc lột. Đặc biệt, nông dân phái bán ruộng đất, vợ con... cho quý tộc. địa 
chù giàu có và bị biến thành nô tì. 
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c âi 3. 

a) Tiên quân ra giai phóng miền Tây Bấc, ngăn chặn viện binh giặc từ 
'Vân Nam sang. 

b) (ìiai phóng vùng lưu vực sông Nhị (sông Hông) và chặn đường rút 
lui cua giặc tù Nghệ An về Dỏng Ọuan, ngăn chặn viện'binh từ 
Quáng 'I ây sang. 

c) l iên thang ra Dỏng Quan. 

( âi 4. 

1: b; d; g. 2: a; c; c: h; i 

• 

Đề 16 

Câi 1. 

: a. Từ thế ki HI TCN đến khoang thế ki X. 

b. Tù thể ki V đến thế ki X. 

c. Các nước phương Đông chuyến sang chế độ phong kiến SỎW 1 hơn. 

:. a. Từ thế ki X đến thế ki XV,. 

b. Từ thế ki XI đến thế ki XIV. 

c. Phương Dông phát triển chậm chạp hơn. 

2. a. Từ thế ki XVI đến thế kí XIX. 

b. Từ thế ki XV đến thế kỉ XVI. 

c. Ờ các nước phương Đông quá trinh khủng hoảng suy vong kéo dài hơn. 

4 a. Nông nghiệp đóng kín trong các công xã nông thôn. , 

b. Nông nghiệp đóng kín trong các lãnh địa phong kiến. 

c. Cư dân sống chu yếu đều nhờ vào nông nghiệp, chăn nuôi, nghề 
thiùtông. 

5 a. Địa chủ và nông dân lĩnh canh. 

b. Lãnh chúa và nông nô. 

c. Địa chú, lãnh chúa giao ruộng cho nông dân hoặc nông nô cày cấy 
rồiĩ nu tô. 

6 a. Bằng địa tô. 

b. Bằng địa tô. 

c. Nông dân hoặc nông nô đều cực khổ. 

Cíầu2. 

Lê Hoàn sinh năm 941 ở Xuân Lập. Thọ Xuân, Thanh Hoá, trong một 
gita (ình nghèo khổ, bố là Lê Mịch, mẹ là Dăng Thị Sen, cha mẹ mất sớm, 
Lê* Hoàn phái đi làm con nuôi cho một vị quan nhỏ. Lớn lên Lê Hoàn đi 
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theo Đinh Liễn lập được nhiều chiến công, khi Đinh Tiên Hoàng dẹp loạn 
12 sứ quân, Đinh Tiên Hoàng phong cho Lê Hoàn làm thập đạo tướng quân. 

Khi cha con Đinh Tiên Hoàng mất, Đinh Toàn mới 6 tuổi lên ngôi 
vua, nhân cơ hội đó nhà Tông sang xâm chiêm nước ta. Vì lợi ích của dân 
tộc, Thái Hậu Dương Vân Nga đã trao ngôi cho lê Hoàn. 

Lê Hoàn xưng là Lê Đại Hành, đổi niên hiệu là Thiên Phúc, đóng đô ở Hoa 
Lư. Chi trong một tháng, dưới sự chi huy cùa Lê Đại Hành, quân dân Đại 
cồ Việt đã đánh bại quân xâm lược nhà Tống. 

Câu 3. 

- Tổ chức bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương. 

- Ban hành bộ "Hình thư”. 

- Xây dựng quân đội vững mạnh gồm 2 bộ phận: cấm quân và quân 
địa phương. 

- Thi hành chính sách “ngụ binh ư nông” (gởi binh ở nhà nông). 

- Thực hiện chính sách đoàn kết với cúc dân tộc thiểu sổ. 


f 


d 
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